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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

PAT VAN PE

Dit dai 13 tai nguyén vo ciing quy gid, 1a tu liéu san xuit dic biét, 1a ngudn
noi luc, nguén vbn to 16n cua dat nude, 13 thanh phén quan trong hang dau ctia moi
truong song, 13 dia ban phan bd din cu, xdy dung cic co so kinh té, vin hoa, xa
hoi, an ninh va qudc phong; c6 ¥ nghia kinh té - xd hoi sau sic trong sy nghiép xay
dung va bao vé té qudc. Dat dai con 14 loai tai nguyén khong tai tao va thudc loai
tai nguyén c6 ngudn cung cd dinh.

Str dung dét dai mot cach khoa hoc, hop 1y 1a nhi¢ém vy mang tinh cép bach
va 1au dai cta nudc ta, day 13 van dé lién quan dén toan bd nén kinh t& qubc dan.
Pat dai chi thyc su phat huy vai trd vén c¢6 ctia minh dudi sy quan 1y chat ché,
thong nhat, phii hop cua Nha nudc.

Luat Pat dai nim 2013 tai Muc 4, diéu 22 quy dinh: Quan Iy quy hoach, ké
hoach sir dung dat 13 mot trong 15 ndi dung quan 1y Nha nudc vé dat dai. Luat Dat
dai 1am rd mdi quan hé giita quy hoach, ké hoach sir dung dat v4i quy hoach, ké
hoach ctia cac nganh, linh vyc, cua dia phuong; quy dinh day du, 16 rang cin c va
noi dung 14p quy hoach str dung dt, ké hoach sir dung dat ctia timg cap dé vira dam
bao tinh chit ché, khoa hoc, vira dap tmg duoc yéu cau quan 1y cua timg cap. Ngoai
ra, Luat con quy dinh trong ndi dung Ké hoach str dung dat phai déng thoi xac dinh
vi tri, dién tich dat thu hdi trong vung phu can ddi voi dyu 4n ha tﬁng ky thuat, xay
dung, chinh trang khu d6 thi, khu dan cu nong thon dé dau gia quyén sir dung dat
thuc hi€én du 4n nha &, thuong mai, dich vy, san xut, kinh doanh nham tao sy binh
dang hon, cong bang hon trong sir dung dat néi chung, trong van dé huong loi tir
quy hoach str dung dat dem lai noi riéng.

Thuc hién Luat Dat dai nim 2013 va dam bao co s& dé thuc hién cic muc
tiéu phat trién kinh té xa hoi nim 2024 trén dia ban huyén; Uy ban nhan dan huyén
Phong Dién tién hanh 1ap “Ké hoach sir dung dat nim 2024 huyén Phong Pién.”

San pham ké hoach sir dung dat nim 2024 ctia huyén Phong Pién dugc
1ap thanh 5 b hd so (in trén gidy va dang s6), mdi bd gdom co:

1- Quyét dinh cua Uy ban nhan dan tinh Thira Thién Hué vé viéc phé
duyét ké hoach str dung dat nim 2024 cua huyén Phong Dién, tinh Thira Thién
Hugé.

2- Bao céo thuyét minh tong hop ké hoach sir dung dat nim 2024 cua
huyén Phong Dién, tinh Thira Thién Hug;

3- Ban db ké hoach sir dung dat nim 2024 huyén, tinh Thira Thién Hué, ty
16 1/25.000 va cac ban db chuyén dé

H6 so ké hoach str dung dat nam 2024 huyén Phong Dién duoc giao nop
va luu trir, cong bo tai:

- Uy ban nhén dan tinh Thira Thién Hué;
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

- S& Tai nguyén va Moi truong;

- Uy ban nhan dan huyén;

- Phong Tai nguyén va Méi truong huyén.

1. Muc tiéu

- Panh gia day du hién trang st dung dat nim 2024 va phuong hudng, muc
tiéu phat trién kinh té - x3 hoi nam 2024 cia huyén Phong Dién;

- Lap K& hoach sir dung dat nam 2024 trén dia ban huyén Phong Pién dam
bao su phit hop véi ké hoach phat trién kinh té - xa hoi; pht hop voi Quy hoach str
dung dat giai doan 2021-2023, tam nhin dén nim 2050 cép huyén;

- Phan b dién tich cac loai dat cho nhu cau phat trién kinh té - xa hoi, quéc
phong, an ninh trong nim ké hoach 2024 dén timg don vi hanh chinh cap xa;

- La co s& phap 1y quan trong dé thuc hién thu hoi dat, giao dat, cho thué dat,
chuyén muc dich st dung,... phuc vu cho muyc ti€u phat trién kinh té - xa hoi, quéc
phong, an ninh cta dia phuong trong nam 2024;

- Lam co s¢ && UBND huyén Phong Dién can di giita cac khoan thu ngan
sach tur giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dat; cac loai thué lién quan
dén dat dai va cac khoan chi cho viéc boi thuong, hd trg, tai dinh cu trong nim
2024.

2. Pham vi va gi¢i han nghién ciru

Nghién ctru 1ap Ké hoach str dung dat toan huyén Phong Pién véi dién tich
94.566,11 ha, bao gdm 03 nhom dat chinh: nhom dt nong nghiép; nhom dat phi
nong nghiép va nhom dat chua st dung.

3. Co s6 1ap ké hoach sir dung dat
3.1. Co s¢ phap ly

- Luat Dat dai ndm 2013;

- Luat sira d6i, bo sung mot s6 diéu cta 37 ludt ¢ lién quan dén quy
hoach nam 2018;

- Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP, ngay 15 thang 5 nim 2014 ctia Chinh phi
huéng dan thi hanh Luat Dat dai;

- Nghi dinh 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 cta Chinh phu
sira d6i, bd sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dat dai;

- Nghi dinh s6 148/ND-CP ngay 18 thang 12 nim 2020 ctia Chinh phi vé stra
d6i, bd sung mot sé Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat D4t dai nim 2013;

- Nghi dinh 35/2017/ND-CP ngay 13 thang 4 nim 2015 ctia Chinh phu vé
quan 1y, st dung dat trong lta;

- Nghi dinh s6 94/2019/ND-CP ngay 13 thang 12 nim 2019 cta Chinh
pha vé quy dinh dinh chi tiét mot sé diéu cua Luat Trong trot vé cdy gidng va
canh tac;
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

- Thong tu 33/2017/TT-BTNMT ngay 29 thang 9 nam 2017 cua B
trusng BO Tai nguyén va Moi truongquy dinh chi tiét Nghi dinh s
01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nim 2017 ctia Chinh phi sira ddi, b sung
mdt sé nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat dat dai va stra d6i, bo sung mot
s6 diéu cua cac thong tu hudng dan thi hanh Luét dat dai;

- Thong tu s6 27/2018/TT-BTNMT ngay 14 thang 12 nim 2018 ciia Bo
truong B Tai nguyén va Mai trudng quy dinh vé thong ké, kiém ké dat dai va
1ap ban dd hién trang st dung dat;

- Thong tu 01/2021/TT-BTNMT ngay 12 thang 04 nam 2021 cua B¢
Tai nguyén va Moi truong quy dinh k¥ thuat viée lap, diéu chinh, quy hoach,
ké hoach sir dung dat;

- Thong tu s6 09/2021/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 naim 2021 ctia Bo Tai
nguyén va Mai truong sira d6i, bo sung mot sd diéu cta cac thong tu quy dinh
chi tiét va hudng dan thi hanh Luat Dat dai;

- Thong tu s6 11/2021/TT-BTNMT ngay 06 thang 8 nim 2021 ctia Bo Tai
nguyén va Mdi trudng ban hanh dinh muc kinh té - k¥ thuat 1ap diéu chinh quy
hoach, ké hoach str dung dat;

3.2. Co s6 thue tién, thong tin va ban do

- Quyét dinh sd 1364/QD-UBND ngay 08/6/2022 cta UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thi Phong Dién dén
nam 2025 va dinh huong dén nam 2030;

- Quyét dinh s6 355/QD-UBND ngay 27/01/2022 cta UBND tinh vé viéc
phé duyét Pb an Quy hoach chung d6 thi Phong Dién, tinh Thira Thién Hué dén
nam 2030, tAm nhin dén nim 2045;

- Quyét dinh s6 1000/QD-UBND ngay 05/05/2023 ciia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét Quy hoach st dung dat giai doan 2021-2030, tim
nhin dén nam 2050 huyén Phong Dién, tinh Thira Thién Hué;

- Quyét dinh 396/QD-UBND ngay 24/02/2023 ciia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét ké hoach st dung d4t nam 2023 huyén Phong
Dién, tinh Thira Thién Hué;

- Quyét dinh 1466/QD-UBND ngay 20/6/2023 ctia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét bd sung ké hoach st dung dit nim 2023 huyén
Phong Dién, tinh Thira Thién Hué;

- Quyét dinh s6 1723/QD-UBND ngay 19/7/2023 ctia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét bo sung ké hoach sir dung dat nim 2023 huyén
Phong Pién, tinh Thira Thién Hué;
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

- Quyét dinh s6 1834/QP-UBND ngay 01/8/2023 ctia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét bd sung ké hoach sir dung dat nim 2023 huyén
Phong Dién, tinh Thira Thién Hugé;

- Quyét dinh s6 2168/QD-UBND ngay 16/9/2023 ctia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét bd sung ké hoach sir dung dat nim 2023 huyén
Phong Dién, tinh Thira Thién Hué;

- Quyét dinh s6 2685/QD-UBND ngay 13/11/2023 ctia UBND tinh Thira
Thién Hué vé viéc phé duyét bo sung ké hoach str dung dat nim 2023 huyén
Phong Dién, tinh Thira Thién Hué;

- Nghi quyét s6 45/NQ-HPND ngay 12/5/2023 cta Hoi dong nhan dan
tinh vé viéc thong qua danh muc bo sung cac cong trinh, du an can thu hdi dat;
cho phép chuyén muc dich st dung dat trong lta, dat rimg phong ho va dat ring
dac dung sang muc dich khéc trén dia ban tinh ndm 2023,

- Nghi quyét s6 59/NQ-HPND ngay 29/6/2023 cta Hoi dong nhan dan
tinh vé viéc thong qua danh muc bo sung cac cong trinh, du an can thu hdi dat;
cho phép chuyén muyc dich str dung dat trong lta, dat rimg phong ho va dit ring
dac dung sang muc dich khéc trén dia ban tinh ndm 2023,

- Nghi quyét s6 76/NQ-HDND ngay 21/08/2023 cua Hoi dong nhin dan
tinh vé viéc thong qua danh muc bo sung cac cong trinh, du an can thu hoi dat;
cho phép chuyén muyc dich st dung dat trong lta, dat rimg phong ho va dat rimg
dac dung sang muc dich khéc trén dia ban tinh ndm 2023,

- Nghi quyét s6 89/NQ-HDND ngay 20/10/2023 cua Hoi dong nhin dan
tinh vé viéc thong qua danh muc bo sung cac cong trinh, du an can thu hdi dat;
cho phép chuyén muyc dich st dung dat trong lta, dat rimg phong ho va dat rimg
dac dung sang muc dich khéc trén dia ban tinh ndm 2023,

- Nghi quyét sé6 109/NQ-HDND ngay 07/12/2023 ctia Hoi dong nhan dan
tinh vé& viéc thong qua danh muc cong trinh, du an can thu hdi dat; cho phép
chuyén muc dich str dung dét trong lta, dat rig phong ho va dét ring dic dung
sang muc dich khac trén dia ban tinh nam 2024,

- Cong van sd 350/STNMT-QLDD ngay 26/01/2022 ciia S& Tai nguyén
va Moi truong v/v hudng dan trinh trinh ty thuc hién viée lap, tham dinh, phé
duyét ké hoach sir dung dat hang nim cap huyén va chuyén muyc dich st dung
dat trong laa, dat rimg phong ho, dat rimg dic dung dé thyuc hién cac cong trinh,
du an trén dia ban tinh;

- Cong vin sb6 5348/STNMT-QLDD ngay 09 thang 8 nim 2023 cia S&
Tai nguyén va méi truong vé viée trién khai 1ap ké hoach sy dung dat naim 2024
cap huyén va chuyén muc dich st dung dat trong laa dat rimg phong ho, dat
rung dic dung;
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

- Cong van sb6 2032/STNMT-QLDD ngay 14 thang 6 nim 2023 cta S&
Tai nguyén va Mbi truong v/v diéu kién, tiéu chi cho phép chuyén muyc dich su
dung dét trong la, dat rimg phong ho, dit ring dic dung sang muc dich khac dé
thuc hién du an dau tu theo Nghi dinh sé 10/2023/ND-CP ngay 03/4/2023 cua
Chinh phu;

- Cong van sb 5234/STNMT-QLPD ngay 01 thiang 8 nim 2023 clia S& tai
nguyén va Moi trudng v/v hudng dan vé trach nhiém ndp tién bao vé, phat trién
dat trong lGa theo quy dinh ctia phap luat vé trong trot quy dinh tai khoan 9 Piéu
1 Nghi dinh s6 10/2023/ND-CP cua Chinh phi;

- Théng bao sé 125/TB-HDTD ngay 14/11/2023 vé Thdng béo két qua
tham dinh ké hoach st dung dat nim 2024 huyén Phong Dién, tinh Thira Thién
Hué;

- Nghi quyét Pai hoi Pang bo huyén Phong Pién 1an thir XIV, nhiém ky
2020 - 2025;

- Bao cio s6 655/BC-UBND ngay 04/12/2023 ciia UBND huyén Phong
Dién vé Tinh hinh thyc hién nhi¢m vy kinh t€ - xd hoi nim 2023 va Ké hoach
phat trién Kinh té - x4 hoi nam 2024

- Quy hoach phan khu Pién Hoa -Pién Léc;

- Quy hoach chung cac x&;

- Quy hoach, ké hoach, dé an phat trién cac nganh, linh vuc ctia huyén
Phong Dién;

- Nién gidm thong ké cta huyén Phong Pién qua céc nim;

- Két qua théng ké, kiém ké dat dai va xdy dyng ban d6 hién trang st
dung dat nam 2019;

- Két qua thong ké dat dai va naim 2022.

4. B6 cuc ciia Bdo cdo thuyét minh

Bio céo ké hoach str dung dat nim 2024 gdm cac phan chinh sau:

Pit van dé

I. Khai quat vé diéu kién tw nhién, kinh té - xa hi

I1. Két qua thuc hién ké hoach sir dung dat nim trude

I11. K¢ hoach sir dung dat nim 2024

IV. Giai phap to chirc thuc hién ké hoach sir dung dat

K¢ét luan va kién nghi.

5. Phwong phap thwe hién

Ké hoach st dung dit nim 2024 huyén Phong Dién duoc xay dung theo
trinh tu tr trén xuéng va tir dudi 1én; vira dua trén nhu cau chung cua tinh ve st
dung dat vira dua trén dé xuét vé st dung dét cua cac ban nganh va cac xa, thi
tran; muc tiéu phat trién kinh té xa hoi cua huyén dé du bao bién dong vé quy
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

dat gan lién véi toc d6 tang truong kinh té, dan s6 va nhu cau bao vé méi trudng
nam 2024.

- Phan tich thuc trang quan 1y va st dung dat dai, thuc trang phat trién
kinh té xd hoi ctia huyén duoc thé hién qua sé liéu théng ké hang nam, cac sb
liéu diéu tra co ban tir cic ban nganh trong huyén, cac xa, thi tran.

- Phén tich nhu cdu sir dung dét theo cac chi tiéu phat trién kinh té - x&
hd1, quy hoach phat trién cac nganh, cac du an cua tinh, huyén tur do téng hop
chi tiéu phat trién cua timg nganh, nhu cau vé quy dat can phai bo tri.

- B6 tri quy dat dbi voi timg loai dat dé thyc hién cac chi tiéu phat trién
bén viing cua tung nganh phu hgp véi hién trang st dung dat, kha nang thuc
hién chuyén doi quy dat...
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

I. KHAI QUAT VE PIEU KIEN TU NHIEN, KINH TE - XA HOI
1.1. Piéu kién tw nhién
1.1.1. Vi tri dia ly

Huyén Phong Pién nam phia Bic cua tinh Thira Thién Hué, c6 toa d6 dia
ly 16°35°41°" - 16°57” vi @ Bic, 107°21°41”’ kinh d6 Péng.

- Phia T4y va Tay Béc giap huyén Hai Lang tinh Quang Tri.

- Phia Pong Bic giap bién Dong.

- Phia Pong Nam giap huyén Quang Dién, thi xa Huong Tra.

- Phia Nam giadp huyén A Ludi.

Huyén Phong Pién bao gdm 16 don vi hanh chinh, trong d6 gom 1 thi
tran Phong Pién va 15 x4, v4i tong dién tich dat tu nhién 13 94.566,11ha, chiém
18,89% dién tich dat tu nhién cta tinh Thira Thién Hué.

Trén dia ban huyén cé Quéc 10 1A, Quéc 16 49 B, duong cao tbc Cam Lo-
La Son, cac dudng Tinh 16 4, 6, 11A, 11B, 11C va tuyén dudng sit xuyén viét
chay qua voi chiéu dai khoang 17 km 1a diéu kién thuan loi giao luu hdi nhap,
trao doi hang hod, thong tin khoa hoc k¥ thuat, kha nang thu hut von dau tu cua
cac t6 chirc, ci nhan trong va ngoai huyén cho muc tiéu phat trién kinh té - x&
hoi ctia huyén Phong Dién.

1.1.2. Dia hinh dia mao

Huyén Phong Pién duoc bao boc boi 2 con song 16n 14 séng O Lau & phia
Bic va séng Bd ¢ phia Nam voi chiéu dai 17 km, chiéu rong trung binh 48 km
v6i day du cac dang dia hinh: dbi nui, ddng bang va ven bién - ddm pha.

Dia hinh thip dan tir TAy sang Pong, don gian it bi chia cat, phan phia
Tay ctia huyén 1a nui ddi, tiép dén 1a cac luu vuc song Bo, song O Lau tao nén
cac bon dai triing véi ving dong bang va cac dai cat ndi dong kha bang phang.

Can clr vao cac dic diém dia hinh c6 thé phan huyén Phong Dién thanh 3
ving chi yéu sau:

- Viing d6i nii: 1a ving dat phia TAy Nam cua huyén thudc dia phan céac
xa Phong M¥, Phong Xuén, Phong Son, Phong An, mdt phian xi Phong Thu va
thi trin Phong Dién, gdm nhiing diy ndi cao, d6 dc binh quan 35° nhiéu noi
dia hinh hiém tr¢. Dia hinh thip dan tir Ty Nam xudng Pong Bic, véi vi tri 1a
khu vuc ddu ngudn song B, song O Lau nén tham thyc vat & ddy c6 anh hudng
16n dén khu vuc ha luu. Day 1a khu vuc c6 nhiéu tiém ning phat trién cac ving
chuyén canh, cay cong nghi¢p dai ngay...

- Ving dong bang: bao gdém cac xd Phong Hoa, Phong Binh, Phong
Chuong, Phong Hién, mot phan xa Phong Thu va thi trin Phong Pién. Pay la
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B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

dai dat hep, bang phang chay dai theo qudc 16 1A va phan 16n 1a dat phu sa do
song BO va song O Lau bdi dap hang nim nén thich hop cho san xuit nong
nghiép nhu la nudc va cac cdy cong nghiép ngin ngay. La vung dat twong d6i
bang phing va lugn theo cac tram nudc co do cao trung binh 7,8 m so voi mat
nude bién va phan bd theo 3 kiéu dia hinh: ving vom cao trén 8,5m, ving tiép
gidp voi cac tram nudc gan 8m va ving 1ong traim 4 - Sm. Ving dét ndy c6 nhiéu
kha ning dua vao san xuat cac loai cdy cong nghiép ngin ngiy, rau, dau dd va
cac vung nguyén li¢u.

- Viing ven bién, dam phd: bao gdm cac x3 vung Ngii dién véi nhimng bai
cat bang phang ven bién tuy theo d6 xAm thuc cta bién ma c6 chiéu rong khac
nhau tao nén nhiing ving cat ndi déong. Bén canh viéc khai thac phat trién 1am
nghiép dic biét 1a rimg phong ho nham chdng cét bay, cat lap thi ving dat nay
con c6 kha niang nudi tdm cao tridu ven bién, diy 1a mot kha ning méi dang
duoc tinh va huyén quan tim, c6 hudng dau tu phat trién.

1.1.3. Khi hdgu

Phong Pién nim trong khu vuc nhiét déi gié mua, chiu anh hudng cua
khi hau chuyén tiép giita mién Bic va mién Nam. Do dia hinh cta dai Trudng
Son ¢ anh hudng manh dén hoan lwu khi quyén tao nén sy khac biét 16n trong
phan hoa khi hau ctia huyén.

Ché dp nhiét: huyén Phong Pién c6 2 mua rd rét, mua kho néng va mua
mua 4m lanh. Nhiét d6 trung binh nim tir 24°C-25°C tuong duong véi tong
nhiét nim khoang 9000 - 9200°C, s gid ning trung binh 5 — 6 gid/ngay. Bién
do nhiét gifta cac thang trong nim chénh léch 17°C - 19°C.

Mua néng: Tir thang 3 dén thang 8 do chiu anh hudng cua gié Tay Nam
nén kho nong, nhiét 4o cao trung binh 16n hon 25°C, thang néng nhét thuong 1a
thang 6 hodc thang 7 nhiét do trung binh 29°C. Nhiét d6 cao nhét tuyét dbi 39-40°C.

Mua lanh: Tt thang 9 dén thang 2 nam sau, chiu anh hudng cta gié mua
DPong Bic nén mua nhiéu, troi lanh. Nhiét do trung binh vé mua lanh & vung
dong bang tir 20°C - 22°C, ¢ mién nui tir 17°C - 19°C, thang ¢ nhiét do thap
nhét (thang 1) xudng duéi 15°C.

Ché d¢ mwa am: huyén Phong Dién co luong mua rat 16n, lugng mua
trung binh hang nim dat 2800 - 3000 mm hodc 16n hon va tap trung chi yéu
trong mua mua, hai thing c6 lugng mua 16n nhat 13 thang 10 va 11 chiém t&i
45% tong lwong mua toan ndm nén thuong co 1ii lut xay ra vao thoi gian nay. Do
am khong khi trong viing trung binh dat 84%, trong muia mua do am 1én t&i 90%.

Gi6, bdo: huyén Phong Pién chiu anh hudng ctia 2 hudng gié chinh:
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- Gi6 mua Tay Nam: bat dau tir thang 3 dén thang 8 téc d6 gid binh quan
tir 2 - 3m/s c¢6 khi Ién t6i 7 - 8m/s. Gié khd néng, bdc hoi manh gay kho han kéo dai.

- Gi6 mua Pong Bic: bat ddu tir thang 9 dén thang 2 nim sau, toc do gid
dat 4 - 6m/s, trong mua mua bao co thé 1én téi 30 - 40m/s. Gi6 kém theo mua
16n d& gay ra lii lut ngdp ung & nhiéu ving.

Pay ciing 1a viing chiu nhiéu anh hudng ciia bio thuong tap trung vao cac
thang 8,9,10; bdo co cudng suat 1on tao ra Iii quét nén anh hudng nghiém trong
dén doi song cua nguoi dan.

Nhin chung huyén Phong Dién c6 diéu kién khi hau, thoi tiét khic nghiét
thudng xay ra han han vé mua kho va 1 Iyt vao mua mua do d6 viéc xay dung
cac cong trinh thuy loi, trong rimg dau ngudn dé gilr nude, chong 1i lut ¢
nghia to 16n, can duoc quan tam, cht trong.

1.1.4. Thuy van

Do dia hinh ddc nghiéng ra bién nén song ngodi cé dic diém la ngan, doc,
1am thac ghénh, ctra song hep. Vao mua mua luu luong nude 1én cao, luu luong
nudc trung binh khodng 3.000m/s, mua khé long song nudc khé can, luu luong
nude xudng thap 3 - 4m/s. Huyén Phong Dién c6 cac hé thong song chinh sau:

- Phia Béac va Tay Bic c6 hé théng song O Lau. Pay 1a con song co luu
vuc thuong luu nim toan bo trong xa Phong My va c6 vai tro hét stic quan trong
trong viéc di lai cling nhu cung cap nude cho khu vuc ving ha luu.

- Phan ranh gidi phia Nam c6 song Bd v6i cac nhanh sudi cta thuong
ngudn 1a Khe Quao, Rao Tring.

Ngoai ra trong ving con c6 cac hé thong khe rach, séng cut chi hoat dong
vao mua mua, can ki€t vao mua kho.

1.2. Cac ngudn tai nguyén
1.2.1. Tai nguyén dit

Puogc chia cac loai dat chinh nhu sau

- Pt cat: duoc hinh thanh & ving ven bién va céac cira song gom: dét cat
ven bién va cdn cét tring vang. Mac ma hoat dong cua bién va song da tao thanh
nhitng dong chay manh, cac hat cat ling dong tao thanh nhitng dai c6 muc do
dai ngan khac nhau, su tic dong cua gié di 1am nhimng con cat di dong. Pic
diém nhom dat nay 1a sy phan hoa phau dién khong rd, thanh phan co gidi roi
rac, hat kho, kha nang gitr nuwdc va do phi kém.

Trong nhom ndy, dién tich dat cat phan bd doc bd song O Lau, ven pha
Tam Giang va ving cat ndi dong 14 co gia tri trong san xuat nong nghiép nhung
dat co thanh phan co gidi nhe, khong c6 két cau, dung tich hap thu thip, cac chat
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dinh dudng (mun, dam, 1an...) déu nghéo, Kali tong s cao nhung Kali trao d6i
thap. Loai dat nay thich hop cho trong cac loai hoa mau, cdy cong nghiép ngin
ngay nhu: mia, lac, dau do, cay an qua, cam, chanh....

Hién nay, dét cat va cOn cat bién dang dugc st dung vao muc dich nong
nghiép va 1am nghiép (chu yéu 13 rimg phong ho, rimg san xuat dé bao vé ving
dat noi ddng, chdng cat bay, cat di dong va gilt ngudn nudc ngot).

- Dt phu sa: gdm 3 loai 1a dit phu sa duoc boi hang nam (Pb), dat phu sa
it duoc boi (Pi) va dat phu sa khong duoc boi (Pk); thanh phan co gidi chil yéu
la thit nhe, thit trung binh. Pay 1a loai dét thich hop cho san XUuAt nong nghiép
dic biét 1a laa, mau....phan bd cha yéu & Phong Chuong, Phong Binh, Phong
Hoa, Phong Hién.

- Pat do vang trén da sét bién chat (Fs): dién tich diéu tra dugc phat trién
trén san pham phong hoé ciia d4 mecma bazo va trung tinh, da voi.... phan bd &
dia hinh tuong ddi cao dén bang thoai luon séng. Pt c6 thanh phan co gidi
ning dén trung binh, ham luong dinh dudng cao, tang dat trung binh dén day,
thoat nudc tét. Nhom dat nay rat thich hop cho viéc trong ciy dn qua, nong 1am
két hop (cao su, hd tiéu, mia, théng, keo, mau...).

- Pit vang nhat trén da cat (Fq): dién tich diéu tra duoc phat trién trén
nhiéu loai ¢4 me khac nhau nhu granit, mac ma axit, trAm tich va bién chat. DAt
c6 mau vang nhat do giau Silic, thanh phan co giéi nhe. PO day tang dat mait
trung binh, d6 phi tu nhién ngheéo, kha ning thim nudc kha nhung giit nudc kém.

- Pat x6i mon tro soi d4 (E): dién tich diéu tra phan b trén dat dbc, tang
mit bi x6i mon ria troi. DAt nay chi c6 kha nang st dung cho viéc khai thac vat
liu x4y dung hoic khoanh nudi bao vé rimg. Dién tich nay cin dugc pha xanh
sdm bang cac chuong trinh phat trién 14m nghiép.

Ngoai ra, con ¢c6 mot s6 dién tich dat nau vang trén phu sa o, dat nau
vang trén san pham dbc ty ... nhung voi dién tich khong dang ké.

Tai nguyén dat & Phong Pién kha da dang trén ca 3 vung sinh thai nén
thich hop v&i nhiéu loai cdy trdng, song viéc canh tic hién nay con phdn tan
manh mun, diéu kién co gidi hod, thuy loi hoa con gip nhiéu kho khan.

1.2.2. Tai nguyén nwoc

Huyén Phong Dién c6 ngudn nuéc mit kha phong phu duoc cung cap boi
2 con song 16n O Lau va song B6. Ngoai ra con ¢o cac song nhanh, cac ao, ho,
tram, bau... cing véi hé théng dap phan bd kha day dic, dam bao du luong
nude phuc vu tét cho sinh hoat va san xudt nong nghiép. Ngudn nudc ngam doi
dao dap ung dugc nhu ciu ciia nhan dan tuy nhién can c6 bién phap dam bao vé
sinh, tranh bi nhiém min, phén va chét thai.
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1.2.3. Tai nguyén rirng

Tham thyuc vat rimg cua huyén rat phong pht, da dang véi nhiéu ching
loai quy hiém. Tong dién tich co rung trén dia ban huyén 1a: 66.272,84 ha,
chiém 70,08 % dién tich dét tu nhién; trong d6 chu yéu 1a dit rimg san xudt, dat
ring phong hd va dat ring dic dung. Rung co cac loai gd quy nhu lim, sén,
may, song...va cac loai dong vat rung: nai, khi... Tuy nhién trong nhitng ndm
gan day ring bi tan pha manh do khai thic nhiéu, pha ring lam nuong ray chua
duoc quan 1y chit ché. Ty 1¢ che phu cua ring thap, trit luong cdy rimg chu yéu
tap trung & nui cao, kha ning gilt nudc dau ngudn thap.
1.2.4 Tai nguyén bién va dim phd

Véi chiéu dai bo bién khoang 16 km, Phong Dién c6 nhiéu ching loai hai
san co6 gia tri kinh té cao nhu: tdm hum, ca thu, ... trit lugng khai thac binh quan
1000 tdn/nam. Phong Pién c6 uu thé vé phat trién thuy san & ca 3 ving: bién,
dam pha va nudc ngot. Ving ven bién va ving dam pha c6 nhirng dic thi cta hé
sinh thai ven bd nén c6 kha nang nudi tom trén cat cho hiéu qua cao. Dac biét
pha Tam Giang c6 thé nudi trong va danh bat nhiéu loai thuy san c6 gia tri nhu:
tom sd, cua...Vung nudc ngot hién dang trién khai nudi ca bang cach khoanh
nuoi, st dung céc ho dap tu nhién.
1.2.5. Tai nguyén khodng sdn

Véi chiéu dai bo bién khoang 16 km, Phong Pién c6 nhiéu ching loai hai
san co6 gia tri kinh té cao nhu: tdm hum, ca thu, ... trit luong khai thac binh quan
1000 tin/ndm. Phong Pién c6 wu thé vé phat trién thuy san & ca 3 ving: bién,
dam pha va nudc ngot. Vung ven bién va ving ddm phda ¢ nhitng dic thu cta hé
sinh thai ven bd nén c6 kha nang nudi tom trén cat cho hiéu qua cao. Pac biét
pha Tam Giang c6 thé nudi trong va danh bat nhiéu loai thuy san co gia tri nhu:
tom su, cua...Vung nudc ngot hién dang trién khai nuoi ca béng cach khoanh
nuoi, st dung cac hd dap tu nhién.
1.2.6. Tai nguyén du lich

Vi nhitng nét van hoa truyén thong lau doi, nhitng di tich ddu tranh cach
mang trong 2 cudc khang chién chdng Phap va chéng My két hop v&i nhing
canh quan dep nhu: pha Tam Giang, Trang Chiéu, H6 Quao, dong A Pon, khe
Me, sudi nudc khoang Thanh Tan,...da tao diéu kién thuan lgi cho nganh du lich
ctia huyén phat trién. Bén canh d6 khu bao ton thién nhién Phong Dién 1a mot
noi bao ton cac loai dong thuc, vat quy hiém cé gid tri 16n trong linh vuc nghién
ctru khoa hoc két hop vé6i du lich sinh thai tham quan. Huyén c6 nhiéu béi bién
dep can khai thac dé phuc vu du lich.
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1.2.7. Tai nguyén nhdan van

Trén dia ban huyén c6 nhiéu dan tdc sinh sdng nhung chu yéu 1a dan toc
Kinh va cac dan tdc it nguo1 nhu Pa Hi, Pa Co, Van Kiéu. Mot s6 dan toc cod
nhiing tap quan, trinh d6 san xuat khac nhau, cac dan tdc it nguoi ¢é trinh do san
xuit con han ché. Lao dong nong nghiép chii yéu 1a san xuat theo tap tuc, thoi
quen kinh nghiém va kha ning 4p dung bién phap k¥ thudt con han ché.

Nhan dan Phong Pién can cu, yéu lao dong, khong ngimg sang tao... nén
doi séng ngay mot kha hon. Su két hop khéo 160 giita thién nhién va tai ning lao
dong, suc sdng tao cua con nguoi; phong tuc tdp quan, tin ngudng ton gido cling
1a nhitng thanh t6 gép phan lam phong phd nguén tai nguyén nhan vin cia
huyén.

1.3. Panh gia vé diéu kién tw nhién, cac ngudn tai nguyén thién nhién, cinh
quan moi truong

Phong Pién dugc danh gia 1a huyén c6 tiém ning phat trién cong nghiép,
dich vu du lich. Canh quan moi truong da dugc tinh va huyén quan tam va cé
nhiéu bién phap tich cuc nham bao vé va cai thién theo huong co6 loi. Theo két
qua bao céo hang nim cia cac nganh, nhin chung diéu kién moi trudng cua
Phong Pién con kha tét. Tuy nhién, vin con nhitng ton tai can phai duoc quan
tam giai quyét trén nhiéu linh vuc bao gdom:

- Moi truong nong thon:

+ Suy giam veé s6 luong va chét lugng dét canh tac do 1i lut va han han,
do su xAm thyc cta nudc bién. bay 1a mot thuc té kéo dai trong nhiéu nim qua
va dién ra v6i quy md ngay cang 16n do anh hudng cua thién tai (1ii lut, han
han,...) hﬁng nam hang chuc ha dat bi boi lép, bi nudc man xam nhap lam giam
dién tich dat canh tac.

+ Cac hoat dong san xuat va doi song ciia ngudi dan da va dang lam 6
nhiém méi trudng nhu: loi dung qua mitc phan bén hoéa hoc va thude trir sau.
Viéc tng dung k¥ thuat canh tac thiéu hop 1y, dac biét ¢ cac vung dét cat va mot
s6 bd phan dan cu dang sinh séng phu thudc vao dam pha. Bén canh do viéc
thiéu y thirc cling nhu chua c6 bién phap xir 1y chét thai trong chan nudi va hoat
dong san xuét cong nghiép nhoé ¢ khu vic néng thon ciing c6 tic dong xdu dén
moi truong.

- Méi truong bién, ven bo va dam phd: mdi trudng bién, ven bd va khu
vuc ddm pha da va dang bi de doa nghiém trong boi nhiéu hoat dong c6 kha
ning gdy 6 nhidm nhu: nudi trong thuy san khong theo quy hoach duoc phé
duyét, qua trinh khai thac bira bai tai nguyén bién, ddm pha bang cac phuong
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phap mang tinh chat huy diét méi truong bién nhu danh min, xung dién 1am anh
huong dén méi trudng sinh thai ving dgi bo.

Hang niam hién tuong ngap lut kéo theo ngot hoa vé mua mua va nhiém
mdn vé mua kho dd anh huong xdu dén moi truong ddm pha. Ngoai ra moi
truong nay con dung trude nguy co 6 nhidm do nude thai va cac chit thai ran
chua duoc xir 1y tir cac noi thude luu vuc séng Bo va song O Lau d6 vé véi sd
luong 16 trude khi d6 ra bién.

- Ving nti dia hinh déc, cac song sudi ngan nén vé muia mua hay xay ra x6i 10
1.4. Thye trang phat trién kinh té - xa hi
1.4.1. Thuee trang phat trién cdc nganh kinh té:
1.4.1.1. Khu viee kinh té céng nghiép, tiéu thii cong nghiép va xdy dung

Tiép tuc phat huy vai tro 13 nganh kinh té trong tdim cua dia phuong; gia
trj san xuat ting 18,1% so v&i nam 2022, dat 105,3% so v&i ké hoach, chiém ty
trong 59% trong co cau kinh té.

Hién nay, tai Khu cong nghiép Phong Pién da thu hat dugc 25 dy 4n dau
tu (trong d6: 11 du an dang hoat dong, 06 du an dang trién khai xdy dung va 08
du an dang chuin bi dau tu) v6i tong voén diang ky hon 13.000 ty dong, giai
quyét viéc 1am, thu nhap on dinh cho khoang hon 17.000 lao dong; ty 18 1ap day
dat 31% .

Hb tro phat trién cac san pham ctia 08 lang nghé truyén théng duoc cong
nhan; hd trg dau tu xdy dung co so san xuét, 04 diém trung bay san pham. Dén
nay, c6 24 san pham duoc cong nhan 13 san phim cong nghiép nong thon tidu
biéu. Hoan thanh dy 4n nha trung bay, nha truyén thong va trién khai du 4n nha
may san xuat gdbm Hué tai lang My Xuyén; lién két, phat trién lang nghé dém
bang Pho Trach va dugc Cuc S hitu tri tué cip gidy ching nhan dé phuc vu
phat trién du lich cong déng; tao diéu kién cho nha dau tu nghién ctru du an dau
tu Bén s6 2, sb 3 cang Phong Dién. T6 chiic cac Chuong trinh két ndi tiéu thy
san phim ndng san va lang nghé gan véi hoat dong du lich; tham gia cac hoi cho
xuc tién thuong mai dé thu hiit dau tu va phat trién thi trudng,

Kéu goi dau tu ha ting cum cong nghiép Dién Loc, ha ting cum cong
nghiép Pién Loc 2, ha ting cum cong nghiép Son Xuin My. Pong thoi dé xuat
m& rong khu cdng nghiép Phong Dién, hd tro trién khai du 4n xay dyng nha
may, hé théng xir Iy nudc thai khu cdng nghiép, dau tu hé thdng tiéu thoat nudc
tai khu cong nghiép va cac ho chi thi sinh hoc méi trudng. Cac nha may ngoai
khu cdng nghiép van dang hoat dong 6n dinh va tiép tuc mé rong san xuat kinh
doanh nhu: Nha may xi mang Pong Lam, Nha may gach Tuynel 1-5, cic co sO
ché bién cac san pham tir cat,...
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1.4.1.2. Khu viee kinh té thwong mai, dich vu du lich

Gi4 tri san xuat ting 21,5% so v&i nim 2022, dat 107,7% so véi ké hoach,
chiém ty trong 19% trong co c4u kinh té.

Xay dyng va trién khai Ké hoach chuong trinh trong diém vé phat trién du
lich, dich vy trong nam 2023. Nang cao chat lugng san phém du lich, khai thac
va quan 1y tét cac diém du lich cong dong, sinh thai. Pau tu co sé ha ting va co
s& vat chat thiét yéu cho phat trién du lich nhu ¢ lang ¢6 Phudce Tich, thuong
nguoén O Lau (Ham Heo), A Pon, Khe Me.... Ra soat cac diéu kién dé kéu goi
phat trién du lich, dich vu khu vuc nha chd Dién Hai. Trién khai to chirc thuc
hién c6 hiéu qua ké hoach L& hoi “Huong xua Lang ¢6” nam 2023. Tong két 3
nam thyc hién Nghi quyét s6 11-NQ/HU ngay 01/11/2017 cta Huyén ay vé Bé
an phat trién du lich, dich vu huyén Phong Pién giai doan 2017-2020. Trong
nam 2023, toan huyén da thu hat dugc 145.358 luot khach, doanh thu udc
khoang 48.700 tri¢u dong.

X4y dung va trién khai Ké hoach chuyén d6i mé hinh quan 1y chg, xuc
tién thuong mai, giéi thiéu san pham, thyc hién du an khoa hoc cdng nghé cap
tinh, cap co so. Ra soat quy dat dé kéu goi nha dau tu tai cac khu thuong mai,
dich vu trén dia ban huyén. Trién khai dang ky nhan hiéu hang hdéa céc san
pham nong san chu luc, dic trung cta huyén, dén nay c6 35 san phim duoc
cong nhan bao hd nhan hiéu; xay dung truy xuit ngudn goc cho 4 san pham dém
bang va xdy dung 2 co so trung bay va gidi thiéu san pham dém bang Pho
Trach. Béy manh viéc gidi thiéu, ban cac san phém dac san dia phuong, san
pham OCOP qua san thuong mai dién tir postmart.vn va voso.vn; mang xa hi:
zalo, facebook.
1.4.1.3. Khu viee kinh té néng nghiép

Gia tri san xuat tang 9,3% so v&i nam 2022, dat 101,1% so voi ké hoach,
chiém ty trong 22% trong co cdu kinh té. Trién khai Pé an tai co cAu nganh
nong nghiép theo hudng ning cao gia tri va phat trién bén viing theo hudng an
toan, ung dung cong nghé cao; to chic san xuat, lién ké theo chudi gia tri, phat
trién cac san pham OCOP, nang cao gia trj san xuat.

- Trong trot:

On dinh va phat trién céc loai cay trong chinh, cu thé:

- Cay lta: dién tich lta gieo ciy 9.708 ha dat 99,8% ké hoach, ning suit
lua binh quan dat 62,134 ta/ha, san luong 60.286 tan, trong do: duy tri dién tich
san xudt laa theo hudng VietGap hon 4.400 ha, theo tiéu chuan VietGap khoang
384 ha, theo ti€u chuan hitu co 25,4 ha va theo huong hitu co 9,8 ha. ba tién
hanh khao nghiém, san xuét thir cac giéng lia méi bude ddu mang lai hiéu qua
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(gidng HG12 va HG244) dé thay thé dan mot sé gidng lua 1au nam, bi thoai hoa
(THS, Khang dan,...) nho vy ning suat, chat lugng va san lugng nim 2023 ting
1én dang keé, laa chat lugng cao dat 30% dién tich gieo cay.

- Cac loai cdy trong khac: Cay lac 714 ha/820 ha (KH), cdy sin 850
ha/700 ha (KH), cay sen 230/370 ha, cdy ném, Ki¢u 160 ha, cay rau 200 ha, dau
dd céc loai 500 ha, cdy dn qua 511 ha, cdy cao su hién c6 754 ha, sinh truéng
phat trién binh thuong, dugc li¢u 182,5 ha; thuc hi¢n chuyén ddi co ciu cay
trong, chuyén ddi 20,6 ha dat trong lua hiéu qua thap sang trong sen lay hat & x4
Pién Hoa. Pa xdy dung va trién khai c6 hiéu qua Dé 4n phat trién cdy an qua co
gi4 tri kinh té cao giai doan 2022-2030.

- Chan nuoi:

Tap trung phat trién tong dan theo ké hoach, lam tot cong tic phong
chéng dich bénh trén gia suc, gia cam va vat nudi dé co bién phap xir 1y kip thoi
khi dich bénh xay ra, khong dé 1ay lan gay thiét hai cho ngudi chin nuéi. Pan
trau 2.465con (dat 98% KH); dan bo 3.910con (dat 97% KH); dan lon 30.130
con (dat 86% KH); dan gia cam 450.000 con (dat 98% KH). Trén dia ban hién
c6 28 trang trai chan nuoi.

Trién khai P& an chian nudi lon tap trung két hop véi trong trot theo
huéng an toan sinh hoc giai doan 2021-2025, dén nay di thim dinh quy hoach
cho 02 xi Phong Hién, Phong Thu, dy kién hoan thanh trong nim 2023; ddng
thoi huéng din xay dung quy hoach ¢ xa Dién Mén va Dién Hai.

- Thuy san:

Hoat dong nudi trong, danh bat thuy san ngdy cang di vao né nép. Dién
tich nudi trong thuy san trong nam 2023 udc dat 481,2 ha, ting 62,2 ha so véi
cung ky ndm 2022, dat 80,02 % so véi ké hoach 2023. Tong san luong thily san
udc dat 4.686, 6 tan (dat 73,4% so voi ké hoach); tinh hinh dich bénh 6n dinh.
Tich cuc chi dao tao moi diéu kién thuan loi dé kéu goi cac nha dau tu vao linh
vuc san xuat nong nghiép, diac biét 1a nudi trong thiy hai san cong nghé cao
nhim nang cao gia tri san xuat, déng thdi giam thiéu tdi da nhitng anh huong
dén moi truong.

- Lam nghiép:

Trong nam 2023, dién tich rig khai thac va trdng méi khoang 1000 ha.
Hoan thanh cong tac ban dau gia dién tich rimg san xuét do tinh chuyén giao va
ban giao dat rimg cho cac dia phuong quan 1y, str dung theo quy dinh. Tiép tuc
tuyén truyén cac ho gia dinh, cic to chirc doanh nghiép tham gia trong rimg gd
16n gan véi cap ching chi FSC, thyuc hién tét cong tic PCCCR. Hoan thién hd so
thi tuc 1ién quan xin chii truong chuyén muc dich st dung rimg Bén cang Phong
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Dién, cum cong nghiép Pién Loc 2. Ra soat quy hoach lai 03 loai rimg trén dia
ban. Ty I¢ che phu rung duy tri & mac 57%.
1.4.2. Dén sé, lao dong, viéc lam va thu nhap

Tong dan s6 huyén Phong Pién nim 2023 1 102.147 ngudi. Dan cu phan
bd khong déu, tap trung chu yéu & thi trdn, cac xd dong bang ven thi trin, ven
bién. Mat d6 dan sd binh quan toan huyén 1 98 ngudi/km2.

Hién nay, lao dong c6 trinh d6 chuyén mon ky thuat, lao dong lanh nghé
thép va s6 lao dong c¢o trinh do dai hoc trd 1€n da nhiéu hon cac nim truée day
tuy nhién chi chiém sb it. Nhu vdy c6 thé noi ngudn lyc lao dong cta huyén rat
doi dao song phan 16n 1a lao dong phd thong, ning sut lao dong thap, ty 1¢ lao
dong qua dao tao dat 66%. Trong twong lai can 1am tot cong tac gidi quyét viec
1am cho ngudi lao dong dong thoi dao tao dé nang cao trinh d6 chuyén mon cho
ngudi lao dong.

1.4.3. Thuee trang phdt trién dé thi va cdc khu din cw néng thén

Ha téng k¥ thuat khu ndi thi dugc nang cép, dau tu kha déng bd. Cac dich
vu cong cong phat trién dang ké. Tap trung dau tu phat trién két cau ha tang thi
tran khu vuc nga tu giao gitra Qué)c 16 1A va Tinh 10 9, khu vuc An Ld, Dién
Loc dé day nhanh téc do do thi hoa gin voi su phat trién khu céng nghiép va céac
nganh dich vu. Tang cudng cong tic quan Iy xay dung do thi nham dam bao bo
mit d6 thi dep, tao diém nhan cho ctra ngd phia Bic cua tinh.

Nhin chung hinh thai phan b6 dan cu trén dia ban huyén theo t6 dan phd,
theo thon, dan cu chu yéu tap trung hai bén cac truc duong quéc 10, lién x4, lién
thon. Dan cu sdng tap trung & ving déng bang, ving ven bién, con & ving mién
nai dan cu sinh séng thua thét hon.

Trong nhitng nim qua co sé ha ting khu vuc nong thon da duoc cai thién
va phat trién thong qua cac chuong trinh, du an phat trién kinh té - x hoi cua
Trung wong, ctia tinh, huyén va tir dau tu, dong gdp ctia nhan dan. Ving cac xa
nong nghiép da tap trung xdy dung hé thong thuy loi hoan chinh, xay dung tram
bom va kién cb hoa kénh muong, dé bao; thuc hién tdt cac chuong trinh chuyén
d6i gidng cdy trong, vat nudi; ddy manh san xuit hang hoa, hoan thanh cong tac
don dién d6i thira; nhya hoa tinh 16, bétong hoa co ban duong giao thong néng
thon, chuong trinh nudc may va nudc sach.

1.4.4. Thuc trang phdt trién co sé ha ting

Trong nhitng nim qua, Phong Dién di tap trung dau tu co so ha tang, xay
moi, ndng cap cai tao nhidu cong trinh cp dién, nudce, thay loi, giao thong, buu
chinh vién thong, trudng hoc, tram y té,... nham dap Gng yéu cau phat trién kinh
té - xa hoi. Tuy nhién, véi su gia tang dan s6, toc do do thi hod ngay cang cao
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nén nhin chung van chwa dap tng dugc yéu cu phat trién. Do d6 trong nhitng
nam téi can tiép tuc dau tu phat trién va hoan thién hé théng co sO ha téng mot
cach dong bo.

1.4.4.1. Giao thdng

Hé thng giao thong trén dia ban huyén phat trién kha dong bd va toan
dién, mot phan do duoc chinh quyén cac cap hét stc quan tim va wu tién dau
tu, mot phan do nhan dan nd luc déng gop. Hé thdng giao thong gébm cac
tuyén: quéc 106, duong sét, tinh 10, huyén 16 da tuong doi dap ing dugc nhu cau
vé giao thong van tai ctia huyén. Cac tuyén giao théng nong thon gom: duong
lién thon lién xa, duong ndi déng tung budc dugc nhya hod, bé tong hod. H¢
théng duong thuy gom: Song B, song O Lau va pha Tam Giang tat ca déu
duge dau tu va khai thac tot.

* Hé théng giao thong dwong bg:

Cac tuyén giao thong duong bd da dugc két ndi thainh mang ludi giao
thong lién hoan, phuc vu phat trién kinh té xa hoi trén dia ban huyén.

Cdc tuyén quéc 1§:

Bao gom quéc 16 1A, qudc 16 49B chay qua dia phan huyén véi tong
chiéu dai 13 43,92 km. Pay 1a 02 tuyén huyét mach cua huyén Phong Pién.
Trong nhitng nim gin day, dic biét 13 vao mua mua 1i, cic tuyén duong nay
da duoc sita chita ning cip chat lwong, nén cac tuyén nay da cai thién ning luc
thong hanh cho cac phuong tién tham gia giao thong.

Cdc tuyén tinh 1p:

Toan huyén hién c6 7 tuyén tinh 16 phuc vu hoat ddng giao thong van tai
trén dia ban gom: Tinh 16 11A, 11B, 11C, 17, 4, 6 va 9 véi tong chicu dai 1a
78,27 km.

Hién tai, cac tuyén tinh 16 trén dia ban déu duogc bé tong hod, nhya hoa
va c6 ning luc thong hanh cao. Hé thong tinh 16 dat cip dudng tir cip VI — V
ddng bang.

Cdc tuyén dwong huyén 19

Trén dia ban huyén hién c6 134 km dudng huyén. Hé thong dudng
huyén hau hét déu dugc bé tong hoa. Hién nay c6 nhiéu doan bi hu hong va
dang tién hanh stra chita cac tuyén duong trong yéu dé dap tng nhu cau phat
trién kinh té - x4 hoi cta dia phuong.

Cdc tuyén dwong nji thi

Hé thdng giao thong trén dia ban huyén Phong Pién hién dang dugc xay
dung va dang tuan thi quy hoach xdy dung di duoc cip c6 thim quyén phé
duyét.
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Giao thdng nong thén

Cung voi sy phat trién dong bd hé théng giao thong chinh: qudc 10, tinh
10, huyén 16 trén dia ban, hé thong giao thong néng thon da duoc dau tu bé tong
hoa tao diéu kién thuan loi cho nhan dan trong sinh hoat, trao ddi hang hoa.

H¢ théng cau cong

Céu cdng: Nhin chung hé thong cau cdng trén dia ban huyén Phong Pién
twrong d6i 6n dinh. Ngoai hai cau 16n 13: ciu An L0 ranh gi6i giita thi x3 Huong
Tra va huyén Phong Pién con c6 thém cau Pho Trach, ca hai cAu nay déu nim
trén tuyén dudng quéc 16 1A.

H¢ thong giao thong dwong sit

Hién nay trén dia ban huyén co tuyén duong sit dai 17 km chay qua véi
hai diém ding chinh 1 ga Hién Si va ga Pho Trach.

H¢ thong giao thong dwong thiiy

- Puong song: Cac tuyén dudng soéng chi yéu phuc vu van tai nhd,
chuyén ché hang hoa t6i cac cho qué. Chat lugng ludng lach con rat kém, can
phai nao vét, khoi thong dong chdy mdi dam bao chuyén chd hang hoa.

- Pudng bién: Véi gan 16 km chiéu dai bo bién, ddy 1a diéu kién thuan loi
cho cac x3 bdi ngang 1am nghé danh bat hai san. Pong thoi xdy dung cic bii
tam, khu nghi dudng, khu du lich sinh thai phyuc vu du khach trong va ngoai nudc.

- Pam phé: hé thong dAm pha qua huyén Phong Pién twong ddi 16n 1a loi
thé vé nhiéu mit cta tinh Thira Thién Hué noi chung va huyén Phong Dién noi
riéng. Ngoai viéc cung cAp ngudn loi thuy san, ddm pha con 13 tuyén giao thong
thuy rat thudn tién, ndi lién céc huyén trong khu vuc; giup cac huyén giao luu,
trao d6i cac loai san phAm hang hoa nhu: luong thuc, thuc pham, cong nghé
pham, hang céng nghiép - tiéu thu céng nghiép, hang tha cong my nghé, phan
bon, hoa chat, vat liéu xdy dung...

Dic biét, ddi v6i khu vue dam pha, huyén can tap trung xay dung va phat
trién kinh t& xa hoi ving dam pha Tam Giang - Cau Hai tr& thanh ving phat
trién kinh té nang dong toan dién bao gém du lich, thuy san, ndng 1am, dich vy,
ché bién... Mo rong céc loai hinh kinh té trang trai, kinh t& vuon ru.’ng, phat trlen
md hinh kinh té trang trai trén viing cat ndi déng, gop phan phat trién chung nén
kinh té toan tinh va cua huyén Phong Pién.

1.4.4.2. Thuy loi

Céac cong trinh thiy loi phuc vu cho san xuat nong nghiép da dugc chu
trong dau tu xay dung, dang budc vao thoi ky phat huy tic dung, da tao diéu
kién khai hoang, ting vu, ting kha ning san xut cua dat chi dong trong tudi
tiéu. Pa trién khai dau tu xay dung cong trinh thuy loi nhu: tram bom Con Nbi
xd Phong Chuong, dap Ciy Mung va tram bom C6 Xuin xa Phong Xuén, dé
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Van Trinh xa Phong Binh, tram bom T4y Chg xa Pién Hoa, kénh tiéu thoat 1d
xd Phong Chuong, ... Cac cong trinh stra chita, khic phuc xudng cip dang duoc
khan truong 1ap hd so khao sat thiét ké dé thdm tra, thAm dinh va trién khai thi
cong kip thoi
1.4.4.3. Nang lwong

Phong Pién 13 mdt trong nhimg huyén cia tinh hoan thanh sém chuong
trinh phu dién néng thon. Mang ludi dién qudc gia da phu tat ca cac xa, 100% sb
xa c¢o dign. Ngoai muyc ti€u phuc vu sinh hoat, di¢n cling da dén duoc nang cao
qua nhiéu co s& san xuét, cac khu cong nghiép tap trung trén dia ban huyén.
Ngudn cung cap dién hién tai ctia huyén cha yéu 1a qua duong day 35KV, tram
bién ap 110kV va 220kV dang trién khai di vao hoat dong gdp phian dam bao
nhu cau sir dung di¢n cua td chirc, hd gia dinh trén dai ban huyén.
1.4.4.4. Buwu chinh vién théng

Hé théng thong tin lién lac tirng budc mo rong va hién dai hoa. Hién nay
100% sb x c6 dién thoai... Thong tin lién lac ngdy cang thuan loi hon thong qua
cac dich vu nhu: mang Vinaphone, Mobifone, Viettel,...
1.4.45.. Coso van hoa

Vin hoa 13 nén tang tinh than cta xa hoi, 13 dong luc thic day su phat
trién va 1a muc tiéu cao ca cta chu nghla xa hoi, nganh van hoa thong tin huyen
Phong Pién di khong ngu’ng cing ¢6 va phat trién. Nhim tlep tuc cung co
phong trao xay dung doi song van hoa co sé va phuc vu nhu cau huéng thu van
hoa tinh thin ngay cang cao ctia nhan dan.

Céc thiét ché van hoa co s¢ dugc quan tdm dau tu, nhat 13 hé théng truyén
thanh, nha sinh hoat cong déng O cac thon, ban.
1.4.4.6.. Gido duc

Quy mo, mang ludi truong, 16p cac bac hoc, nganh hoc phat trién rong

khip, pht hop véi quy hoach chung cua tinh, ctia huyén. Co sé vat chét, trang
thiét bi phuc vu day va hoc dugc dau tu theo hudng chuén hoa, déng bd va ngay
cang hoan thi¢n. Cac diéu kién vé doi ngll gido vién va co s& vat chét truong hoc
khong ngimg duoc ting cuong, bo sung hang nim. Pay manh cong tac xay dung
truong dat chuan qudc gia, Pén nay, co 48/64 truong dat chuan quéc gia, ty 16
76,6%. Pay manh cong tac thuc hién ké hoach Ngay Chu nhat xanh vé sinh
truong lop, xay dung canh quan moi trudng & cac truong hoc.
1.4.4.7 . Yté, din so

Cong tac y té, dan s c6 nhiéu tién bo. Viéc cham séc va bao vé stc khoe
nhan din dugc quan tAm ding mirc, dam bao moi ngudi dan déu dugc hudng
cac dich vu y té va timg bude tiép cin cac dich vu k¥ thuat cao. Chu dong kiém
soat va khong ché cac dich bénh nguy hiém, han ché téi muc thap nhét ty 1& mic
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bénh va tor vong. Mang luéi y té ctia huyén Phong Pién tiép tuc duoc ting
cuong ca vé trang thiét bi va ngudn nhan luc, di néu cao y duc va tinh than phuc
vu ctia d6i ngil y béac si, gop phan nang cao chit luong chim soc strc khoe cho
nhan dan. Thuc hién tt cong tac truyén thong dan sb va cac dich vu vé chim
soc strc khoe sinh san va ké hoach hoa gia dinh.

1.4.4.8. Thé duc thé thao

Phong trao thé duc thé thao trén dia ban dugc phat trién manh, tang cuong
giao duc thé chat trong nha truong, mé rong cac loai hinh luyén tap thé duc thé
thao trong nhan dan nhim nang cao suc khoe. Cac hoat dong 1& hoi dan gian
duoc duy tri, nhiéu hoat dong nhu van nghé, dua ghe, thi d4u cau l6ng, quﬁn vot,
bong chuyén, bong da va cac trd choi dan gian khac tiép tuc phat huy tot. T6
chtrc mit tinh, toa dam, gap mat ky niém, t6 chirc cac hoi thi, hoi dién van nghé,
thi diu giao hiru thé duc thé thao,... tao ra san choi lanh manh, bd ich nham
nang cao thé chat, trau ddi stc khoe, han ché bénh tat, déy lui t€ nan xa hoi xam
nhap trong gioi tré, tao nén di¢n mao madi, sic bat mai, tao dugc khi thé phén
khoi, tin tudng, khoi day truyén théng cach mang ctia qué huong, gop phan giit
virng su 6n dinh vé tu tudng chinh tri.
1.4.4.9. Quéc phong, an ninh

- Quéc phong

Cong tac qudc phong va quin su dia phuong duogc ting cudng. Tap trung
xay dung luc lugng da vé sd luong va ning cao chit luong. Hoan thanh tbt
nhiém vu tuyén quan va ké hoach dién tap hang nam. Tang cudng cac hoat dong
gido duc qudc phong va hudn luyén quan su cho dan quin tu vé. Lam tbt cong
tac hau phuong quan doi. Thuc hién cé két qua cong tac xay dung xa, thi tran,
don vi co s& an toan lam chu, san sang chién dau.

- An ninh

Tinh hinh an ninh chinh tri 6n dinh. Kip thoi ndm, xir 1y tinh hinh, khong
dé xay ra dot bién, bat ngd, hinh thanh “diém néng”, nhét 1a an ninh tén gido, an
ninh ndéng thon. Pa chi dong phong ngira va tan cong toi pham, giit gin trat ty
an toan x3 hoi, han ché tai nan, t& nan; c6 nhiéu cé géng kiém ché tai nan giao
thong. Phong trao quan chung bao vé an ninh T6 quéc dugc diy manh. Cong tac
d4u tranh chéng tham nhiing, 1ang phi, ti€u cuc, budn lau va gian lan thuong mai
duoc quan tam.

Gan chat thé tran quc phong toan dan voi thé tran an ninh nhan dan. Xay
dung luc luong quan doi va cong an luén vilng manh vé chinh tri, tuyét doi
trung thanh véi Bang, vai nhan dan. Luc lugng cong an, quan sy, cac nganh ndi
chinh, mit tran va cic doan thé phdi hop chit ché va thyc hién co hiéu qua cong
tac qudc phong, an ninh.
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II. KET QUA THU'C HIEN KE HOACH SU DUNG PAT NAM TRUOC
2.1. Panh gia chi tidu sir dung dat dam bao phl hep véi quy hoach sir dung
dit thoi ky 2021-2030, tAm nhin dén nim 2050, huyén Phong Pién dwoc
phé duyét tai Quyét dinh sé6 1000/QD-UBND ngay 05/5/2023

Bdng 05: Két qua thiee hién cdc chi tiéu sie dung ddt giita Quy hoach sit dung ddt thoi ky

2021 - 2030, tam nhin dén nam 2050, huyén Phong Dién duwoc duyét
va hién trang s dung dat nam 2023

Di¢n tich QHSDD .0 ien dén
dwgc duyét theo Quyét y ; -
STT Chi tiéu Ma | dinhsé1000/Qp- | °V l(i’ 5)023 Ti:[gn(:))
UBND ngay 05/5/2023 g
ciia UBND tinh (ha)
1) (2) i} 3) 4 (5) (6)=(4)-(5)
TONG DIEN TICH TU NHIEN 94.822,80 94.566,11 -
1|PAt néng nghiép NNP 77.670,19 80.048,95 -2.378,76
Trong do:
1.1{Pat trong Iua LUA 5.530,98 5.732,75 -201,77
Trong do: Pat chuyén trong lua nudc LUC 5.512,14 5.668,17 -156,03
1.2|Dat trong ciy hang ndm khéc HNK 2.242,70 2.523,37 -280,67
1.3|Pat trong ciy lau ndm CLN 4.824,59 4,358,651 466,08
1.4{Pat rimng phong hd RPH 8.504,24 7.427,87 1.076,37
1.5(Pat rimg dic dung RDD 36.107,51 34.947,99 1.159,52
1.6[/Pat ring san xuat RSX 18.606,41 23.896,98 -5.290,57
Trong d6: Pdt c6 rieng san xudt la rimg t nhién RSN 3.796,57 3.796,57 -
1.7[Pat nudi trong thuy san NTS 961,65 913,13 48,52
1.8[Pat lam muoi LMU - -
1.9|Pat ndng nghiép khac NKH 892,11 248,35 643,76
2|Pat phi néng nghiép PNN 16.276,25 11.885,15 4.391,10
Trong do:
2.1|Pat quoc phong CQP 171,87 107,87 64,00
2.2|Pat an ninh CAN 17,91 3,48 14,43
2.3|Pat khu cong nghiép SKK 924,00 390,60 533,40
2.4|Pat cum c6ng nghiép SKN 165,08 0,00 165,08
2.5|Pat thuwong mai, dich vu TMD 1.025,99 59,13 966,86
2.6/DPat co s¢ san xuat phi nong nghiép SKC 151,82 86,56 65,26
2.7|Dat stir dung cho hoat dong khoang san SKS 826,73 49,24 777,49
2.8|Pat san xuat vat liéu xay dung, lam d6 gom SKX 967,86 551,39 416,47
29 bat Aphét‘triérj ha tang cap quoc gia, cap tinh, cap DHT 8.058,29 6.793.75 1.264,54
huyén, cap xa
Trong do:
-|Dat giao thong DGT 2.207,23 1.894,59 312,64
-|Dat thuy loi DTL 1.280,64 1.270,82 9,82
-|Pat xdy dung co s& van hda DVH 15,10 2,41 12,69
-|Pat xay dung co sO v té DYT 32,23 14,75 17,48
-|Dat x4y dung co s¢ gido duc - dao tao DGD 131,94 118,53 13,41
-|Pat x4y dung co s¢ thé duc thé thao DTT 64,49 46,54 17,95
-|Pat c¢6ng trinh nang luong DNL 1.975,91 1.398,12 577,79
-|Dat c¢ong trinh buu chinh, vién thong DBV 1,51 1,51 -
-|Pat xay dung kho du trit quoc gia DKG - - -
-|Pat cd di tich lich sir - van hoa DDT 4,04 3,52 0,52
-|Pat bai thai, xir 1y chat thai DRA 15,01 3,31 11,70
-|Dat co so ton gido TON 16,35 16,35 0,00
-|Dat nghia trang, nha tang I¢, nha hda tang NTD 2.126,36 1.996,91 129,45
-|Pat xay dung co s¢ khoa hoc va cong nghé DKH 175,09 16,89 158,20
-|Pat xay dung co s¢ dich vu xa hoi DXH 0,22 0,22 -
-|Pat chg DCH 12,17 9,27 2,90
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2.10|Pat danh lam thang canh DDL - - -
2.11|Pat sinh hoat cong dong DSH 13,00 12,45 0,55
2.12|Dat khu vui choi giai tri cong cong DKV 10,87 3,92 6,95
2.13[Pat ¢ tai néng thon ONT 506,63 981,60 -474 .97
2.14[Pat ¢ tai d6 thi OoDT 844,24 72,37 771,87
2.15|Dat xdy dung tru s6 co quan TSC 20,35 13,20 7,15
2.16|Piat xay dung tru s& cia td chirc s nghiép DTS 3,38 3,00 0,38
2.17|Pat x4y dung tru sd ngoai giao DNG - - -
2.18|Pat co sé tin ngudng TIN 149,59 149,79 -0,20
2.19(Pat séng, ngoi, kénh, rach, sudi SON 1.071,98 1.100,47 -28,49
2.20[Pat ¢6 mat nudc chuyén dung MNC 1.342,29 1.502,01 -159,72
2.21|Dat phi néng nghiép khac PNK 4.37 - -
3|Pét chua sir dung CSD 619,67 2.632,01 -2.012,34

2.1.1. Pat ndng nghiép

Chi tiéu dat ndng nghiép theo Quy hoach str dung dat da duoc phé duyét
|a 77.670,19 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 80.048,95 ha, cao hon 2.378,76 ha
so v&i Quy hoach sir dung dat. Trong do:

+ Pt trong lia:

Chi tiéu dat trong lia theo Quy hoach sir dung dat duoc phé duyét la 5.530,98
ha, thuc hién dén 31/12/2023 13 5.732,75 ha, cao hon 201,77 ha so véi Quy hoach
st dung dat. Dién tich con lai cho phép giam ddi voi chi tiéu dat trong l0a 12
201,77 ha.

+ Pt trong cdy hang nam khdc:

Chi tiéu dat trong cdy hang nim khac theo Quy hoach sur dung dat da
dugc phé duyét 1a 2.242,70 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 2.523,37 ha, cao
hon 280,67 ha so v&i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép giam
dbi vai chi tiéu dat trong cay hang nam khac 1a 280,67 ha.

+ Pt trong cdy lau nim:

Chi tiéu dit trong cdy lau nim theo Quy hoach str dung dat di duoc phé duyét
|a 4.824,59 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 4.358,51 ha, thip hon hon 466,08 ha
so v6i Quy hoach st dung dat. Do trong ky quy hoach dat trong ciy lau nim c6
quy hoach ting cho dé &n tréng cdy an qua cua huyén. Nhu vay két qua thuc
hién ké hoach sir dung dat nim 2023 ddi véi chi tiéu dat cay lau naim dam bao
phu hop vai chi ti€u quy hoach dugc duyét.

+ Pt rurng phong hg:

Chi tiéu dat ring phong ho theo Quy hoach sir dung dat da dugc phé duyét 1a
8.504,24 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 7.427,87 ha, thip hon 1.076,37 ha so
v6i Quy hoach str dung dat. Do trong giai doan quy hoach 2021-2030, ¢6 mdt sb
vung dat ring san xuat duoc quy hoach sang dat rimg phong hd nhung dén nay
dy 4n van chua thuc hién duoc. Nhu vay két qua thuc hién ké hoach sir dung dat
nim 2023 d6i véi chi tiéu dat rimg phong hé dam bao phu hop véi chi tiéu quy
hoach dugc duyét.
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+ Dit rieng dic dung:

Chi tiéu dat rimg dic dung theo Quy hoach str dung dat di duoc phé duyét 1a
36.107,51 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 34.947,99 ha, thdp hon 1.159,52 ha
so v6i Quy hoach st dung dat. Do trong giai doan quy hoach 2021-2030, c6
mot sé ving dat ring san xuat dugc quy hoach sang dat rimg dic dung nhung
dén nay dy an van chua thuc hién duge. Nhu vay két qua thuc hién ké hoach
st dung dat nam 2023 ddi voi chi tiéu dat ring diac dung dam bao pha hop véi
chi tiéu quy hoach duogc duyét.

+ Pt rirng sdn xudt:

Chi tiéu dat ring san xuat theo Quy hoach st dung dat da dugc phé
duyét 1a 18.606,41ha, thyc hién dén 31/12/2023 l1a 23.896,98 ha, cao hon
5.290,57 ha so véi Quy hoach sir dung dét. Dién tich con lai cho phép giam d6i
v6i chi tiéu dat rimg san xuét 13 5.290,57 ha.

+ Pdt nudi trong thiiy sin:

Chi tiéu dat nudi trong thuy san theo Quy hoach st dung dat da dugc phé
duyét 1a 961,65 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 913,13 ha, thip hon 48,52 ha
so voi Quy hoach str dung dat. Do trong ky quy hoach dit nudi trong thily san
c6 quy hoach ting nhung dén nay van chua thyc hién dugc. Nhu vay két qua
thuc hién ké hoach str dung dat nam 2023 ddi véi chi tiéu Nhu vay két qua
thuc hién ké hoach sir dung dat nam 2023 dbi véi chi tiéu nudi trong thay san
dam bao phu hop véi chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Pdt nong nghiép khdc:

Chi tiéu dat néng nghiép khac theo Quy hoach sir dung dat da duoc phé
duyét 1a 892,11 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 248,35 ha, thip hon 643,76 ha
so v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi chi tiéu
dat nong nghiép khac 1a 643,76 ha.

2.1.2. Pat phi ndng nghiép

Chi tiéu dat phi néng nghiép theo Quy hoach st dung dat da duoc phé
duyét 1a 16.276,259 ha, thyc hién dén 31/12/2023 1a 11.885,15 ha, thip hon
4.391,10 ha so v6i Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i
v6i chi tiéu dat phi nong nghiép 1a 4.391,10 ha. Trong dé:

+ Pt quéc phong:

Chi tiéu dat quéc phong theo Quy hoach sir dung dat da dugc phé duyét
la 171,87 ha, thyc hién dén 31/12/2023 la 107,87 ha, thap hon 64,00 ha so véi
Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting dbi v6i chi tiéu dat
quéc phong 13 64,00 ha.
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+ Pét an ninh:

Chi tiéu Quy hoach str dung dat di dugc phé duyét 1a 17,91 ha, thuc
hién dén 31/12/2023 14 3,48 ha, thip hon 14,43 ha so voi Quy hoach suir dung
dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i v6i dién tich dat an ninh 1a 14,43 ha.

+ Pidt khu cong nghiép:

Chi tiéu dat khu cong nghiép theo Quy hoach st dung dat da dugc phé
duyét 12 924,00 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 390,60 ha, thip hon 533,40 ha
so v6i Quy hoach st dung dét. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi dién tich
dat khu cong nghiép 1a 533,40 ha.

+ Pdt cum céng nghiép:

Chi tiéu dat cum coéng nghiép theo Quy hoach st dung dat da duoc phé
duyét 1a 165,08 ha, thyc hién dén 31/12/2023 van chua duoc thuc hién, thip hon
165,08 ha so v&i Quy hoach sir dung dét. Dién tich con lai cho phép ting d6i voi
dién tich dat cum cong nghiép 1a 165,08 ha.

+ Pt thwong mai, dich vu:

Chi tiéu dat thuong mai dich vu theo Quy hoach str dung dat da dugc phé
uyét 13 1.025,99 ha, thuc hién dén 31/12/2023 12 59,13 ha, thip hon 966,86 ha so
v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép tang dbi voi dat thuong
mai, dich vu 1a 966,86 ha.

+ Pt co s¢ san xudt phi néng nghiép:

Chi tiéu dit co sé san xuat phi nong nghiép theo Quy hoach st dung dat
d3 duoc phé duyét 1a 151,82 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 86,56 ha, thdp hon
65,26 ha so v&i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi
dat co sé san xudt phi ndng nghiép 13 65,26 ha.

+ Pt siv dung cho hoat déng khodng sin:

Chi tiéu dat str dung cho hoat dong khoang san theo Quy hoach sir dung
dat da duoc phé duyét 13 826,73 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 49,24 ha, thap
hon 777,49 ha so voi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép ting
d6i voi dat sir dung cho hoat dong khoang san 1a 777,49 ha.

+ Pt sdn xudt lam vit ligu xdy dung, lam do gom:

Chi tiéu dat san xuat lam vat liéu xdy dung, lam d6 gdm theo Quy hoach
st dung dat da duoc phé duyét 1a 967,86 ha, dén 31/12/2023 la 551,39 hién, thip
hon 416,47 ha so véi Quy hoach sur dung dét. Dién tich con lai cho phép tang
d6i voi dat san xuat lam vat liéu xay dung, 1am d6 1a 416,47 ha.

+ Pt phdt trién hg ting:

Chi tiéu dit phat trién ha ting theo Quy hoach st dung dit d dugc phé
duyét 1a 8.058,29 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 6.793,75 ha, thip hon
1.264,54 ha so voi Quy hoach str dung dat. Cuy thé:
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o Dit giao thong:

Chi tiéu dat giao théng theo Quy hoach st dung dat di duoc phé duyét 1a
2.207,23 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 1.894,59 ha, thap hon 312,64 ha so véi
Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi dat giao thong 1a
312,64 ha.

e Dit thiiy loi:

Chi tiéu dat thuy loi theo Quy hoach st dung dat di duoc phé duyét la
1.280,64 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 1.270,82 ha, thép hon 9,82 ha so vai Quy
hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting doi voi dat thuy loi 14 9,82 ha.

e Dit xdy dung co sé vin héa:

Chi tiéu dat xay dung co so vin hoa theo Quy hoach str dung dat da duogc
phé duyét 1a 15,10 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 2,41 ha, thap hon 12,69 ha so
v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting dbi v6i dat xdy dung
co s& van hoa 1a 12,69 ha.

e Dit xdy dung co 6 y té:

Chi tiéu dat xay dung co so y té theo Quy hoach sir dung dat da duoc phé
duyét 1a 32,23 ha, thuc hién dén 31/12/2023 Ia 14,75 ha, thip hon 17,48 ha so véi
Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting dbi véi chi tiéu dat co sd y
t 12 17,48 ha.

e Dit co sé gido duc dao tao:

Chi tiéu dat co so giao duc dao tao theo Quy hoach sir dung dat di dugc phé
duyét 13 131,94 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 118,53 ha, thdp hon 13,41 ha so
Quy hoach str dung dit. Dién tich con lai cho phép ting d6i voi chi tiéu dat co so
giao duc dao tao la 13,41 ha.

e Dit xdy dung co sé thé duc thé thao:

Chi tiéu dat xay dung co so thé duc thé thao theo Quy hoach st dung dat da
duoc phé duyét 1a 64,49 ha, thuc hién dén 31/12/2023 13 46,54 ha, thap hon 17,95
ha so v&i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi chi tiéu
dét co s& thé dyc the thao 1a 17,95 ha.

e Dit cong trinh ning lwong:

Chi tiéu dat cong trinh nang luong theo Quy hoach sir dung dat da duoc phé
duyét 1a 1.975,91 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 1.398,12 ha, thip hon 577,79 ha
so véi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi chi tiéu dat
cong trinh nang lugng 1a 577,79 ha.

e Dit cong trinh bwu chinh, vién thong:

Chi tiéu dat cdng trinh buu chinh, vién thdng theo Quy hoach str dung dat
da dugc phé duyét 1a 1,51 ha, thyc hién dén 31/12/2023 1a 1,51 ha. Dién tich cho
dat buu chinh vién thong khong cho phép ting.
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e Diit ¢é di tich lich sit, vin hod:

Chi tiéu dat co di tich lich str, vin hoa theo Quy hoach st dung dat da
dugc phé duyét 1a 4,04 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 3,52 ha, thap hon 0,52
ha so v&i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi vé6i chi
tidu dét co di tich lich str, van hoa 1a 0,52 ha.

e Dit bdi thdi, xit Iy chdt thdi:

Chi tiéu dat bai thai, xtr Iy chat thai theo Quy hoach sir dung dat da dugc
phé duyét 1a 15,01 ha, thyc hién dén 31/12/2023 l1a 3,31 ha, thap hon 11,70 ha so
v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép tang d6i véi chi tiéu dat
bai thai, xir Iy chat thai 1a 11,70 ha.

e Diit co s6 ton gido:

Chi tiéu dit co so ton giao theo Quy hoach st dung dat da dugc phé duyét
la 16,35 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 16,35 ha, 6n dinh so véi chi tiéu duoc
duyét.

e Diit nghia trang, nha tang 1é, nha héa ting:

Chi tiéu dat nghia trang, nha tang 1&, nha hoa ting theo Quy hoach str
dung dat di duoc phé duyét 1a 2.126,36 ha, thuc hién dén 31/12/2023 Ia
1.996,91 ha, thép hon 129,45 ha so v6i Quy hoach su dung dét. Dién tich con lai
cho phép ting d6i véi chi tiéu dit nghia trang, nha tang 18, nha hoa tang 13
129,45 ha.

e Diit xdy dung co sé khoa hoc va cong nghé:

Chi tiéu dat xay dung co sé khoa hoc va cong nghé theo Quy hoach str
dung dat da duoc phé duyét 1a 175,09 ha, dén 31/12/2023 1a 16,89 ha, thap hon
158,20 ha so v&i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting dbi véi
chi tiéu dat xay dung co s khoa hoc va cdng nghé 1a 158,20 ha.

e Diit xdy dung co sé dich vu xi hji:

Chi tiéu dit xay dung co so dich vu x3 hoi theo Quy hoach str dung dat da
duoc phé duyét 13 0,22 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 0,22 ha. 6n dinh so véi
chi tiéu dugc duyét.

e Diit cho:

Chi tiéu dat cho theo Quy hoach st dung dat di duoc phé duyét 1a 12,17
ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 9,27 ha, thdp hon 2,90 ha so v6i Quy hoach sur
dung dét. Dién tich con lai cho phép ting dbi voi chi tiéu dét cho 1a 2,90 ha.

+ Pt sinh hoat cong dong:

Chi tiéu dat sinh hoat cong ddng theo Quy hoach sir dung dat da dugc phé
duyét 1a 13,00 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 12,45 ha, thip hon 0,55 ha so véi
Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép tang ddi vé6i chi tiéu dat sinh
hoat cong dong 1a 0,55 ha.
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+ Dit khu vui choi, gidi tri cong cong:

Chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong cong theo Quy hoach sir dung dt
da duoc phé duyét 1a 10,87 ha, thuc hién dén 31/12/2023 la 3,92 ha, thap hon
6,95 ha so véi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép tang ddi véi
chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong cong 1a 6,95 ha.

+ Dit 6 tai nong thon:

Chi tiéu dat ¢ tai ndng thén theo Quy hoach st dung dit dd duoc phé
duyét 1a 506,63 ha, thuc hién dén 31/12/2023 13 981,60 ha, thip hon 474,97 ha
so v6i quy hoach st dung dat. Do dinh huéng trong quy hoach sir dung dat thoi
ky 2021-2030 tam nhin 2050 cua huyén Phong Dién tré thanh thi xi 1a chuyén 8
x4 sat nhap thanh 6 phuong.

+ Pt ¢ tai dé thi:

Chi tiéu dat & tai d6 thi theo Quy hoach str dung dat da dugc phé duyét 1a
844,24 ha, thyc hién dén 31/12/2023 1a 72,37 ha, thip hon 771,87 ha so v4i Quy
hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi chi tiéu dat & tai d6
thi 1a 771,87 ha.

+ Pdt xdy dung tru sé co quan:

Chi tiéu dat xay dung tru so co quan theo Quy hoach str dung dat da duoc
phé duyét 1a 20,35 ha, thuc hién dén 31/12/2023 13 13,20 ha, thip hon 7,15 ha so
v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi chi tiéu dat
Pt xay dung tru sé co quan 1a 7,15 ha.

+ Dt xdy dung tru sé ciia té chive sw nghiép:

Chi tiéu dat xay dung tru so té chirc sy nghiép theo Quy hoach st dung
dat da duogc phé duyét 1a 3,38 ha, thuc hién dén 31/12/2023 14 3,00 ha, thdp hon
0,38 ha so v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi
chi tiéu dat xay dung tru sé cta to chire su nghiép 13 0,38 ha.

+ Dt tin nguing:

Chi tiéu dat tin ngudng theo Quy hoach st dung dat da dugc phé duyét 1a
149,59 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 149,79 ha, cao hon 0,20 ha so vé&i Quy
hoach sir dung dat do trong ky quy hoach c6 quy hoach giam dét tin ngudng
sang loai dat khac nhung chua thuc hién dugc. Nhu vay két qua thuc hién ké
hoach str dung dat ndm 2023 dbi voi chi tiéu dat tin ngudng dam bao phu hop
v&i chi ti€u quy hoach duoc duyét.

+ Dit song, ngoi, kénh, rach, sudi:

Chi tiéu dét song, ngoi, kénh, rach, sudi theo Quy hoach su dung dat da
dugc phé duyét 1a 1.071,98 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 1.100,47 ha, cao
hon 28,49 ha so v&i Quy hoach str dung dét. Dién tich con lai cho phép giam ddi
v6i chi tiéu dat song, ngoi, kénh, rach, subi 1a 28,49 ha.
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+ Dit cé mdt nuwoc chuyén dung:

Chi tiéu dat c6 mit nudc chuyén dung theo Quy hoach st dung dat da
dugc phé duyét 1a 1.342,29 ha, thuc hién dén 31/12/2023 1a 1.502,01 ha, cao
hon 159,72 ha so véi Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép giam
d6i v6i chi tiéu dat co mat nude chuyén dung 14 0,5 ha.

+ Pdt phi néng nghiép khdc:

Chi tiéu dat phi néng nghiép khac theo Quy hoach st dung dat da duogc
phé duyét 14 4,37 ha, dén 31/12/2023 van chua thyc hién.

2.1.3. Pat chwra sir dung

Chi tiéu dat chua str dung theo Quy hoach str dung dat di dugc phé
duyét 12 619,67 ha, thyc hién dén 31/12/2023 dat chua str dung con 2.632,01 ha,
cao hon 2.012,34 ha so v6i Quy hoach. Dién tich con lai cho phép giam dbi véi
chi tiéu dat chua sir dung 12 2.012,34 ha.
2.2. Panh gia két qua thuce hién ké hoach sir dung dat nim 2023

Sau khi Ké hoach sur dung dﬁit nam 2023 huyén Phong Dién duoc UBND
tinh phé duyét theo Quyet dinh s6 396/QD-UBND ngay 24/02/2023 va Quyet
dinh s6 1466/QD-UBND ngay 20/6/2023, Quyét dinh sé 1723/QD-UBND ngay
19/7/2023, Quyét dinh s 1834/QD-UBND ngay 01/8/2023 va Quyét dinh s
2168/Qb-UBND ngay 16/9/2023 vé viéc phé duyét bd sung ké hoach st dung
dat nam 2023 cua huyén Phong Dién. Uy ban nhén dan huyén da t6 chuc trién
khai thyc hién nghiém tuc, da giup cho viéc quan ly su dung dat dai trén dia ban
huyén di vao né nép va phuc vu t6t nhu cau str dung dét ctia cic nganh, cac muc
tiéu phat t’rlen kinh té - x4 h91 da dé ra. Két qua thuc hién cac chi tiéu ké hoach
st dung dat ndm trudc cu thé nhu sau:

Bing 02: Két qua thiee hién cdc chi tiéu sir dung ddt giira
Ké hoach sir dung dat nam 2023 diroC duyét va thuc hién den 31/12/2023

iAo So sanh
D:e;n tich Thuc hién
ké hoach ;lén i
STT Chi tiéu M& | nim 202?: 31/12/2023 Tﬁpg ), T§ 16
duge duyét (ha) giam (-) ;
(ha)
@) ‘ __ @ (©) 4) ©) 6)=()-(4) | (7)=(5)/(4)*100
TONG DIEN TICH TU NHIEN 94.566,11 | 94.566,11 - 100,00
1|Dét ndng nghiép NNP | 79.837,38 | 80.048,95 211,57 100,27
Trong do:
1.1|Pat trong lta LUA | 5.672,96 5.732,75 59,79 101,05
Trong do: Pat chuyén trong liia nude LUC | 5.617,10 5.668,17 51,07 100,91
1.2|Pat trong cay hang ndm khac HNK | 2.480,58 2.523,37 42,80 101,73
1.3|Pat trong céy lau nam CLN | 4.413,74 4.358,51 -55,23 98,75
1.4|Pat rimg phong ho RPH | 7.427,87 7.427,87 - 100,00
1.5[Pat ring dac dung RDD | 3494799 | 34.947,99 - 100,00
1.6(Pat rimg san xuat RSX | 23.442,08 | 23.896,98 454,90 101,94
Trong d6: Pt cd rimg san xudt la rieg tw nhién RSN | 3.796,57 3.796,57 - 100,00
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1.7|Pat nudi trong thuy san NTS | 1.164,93 913,13 -251,80 78,38
1.8|Pat lam muoi LMU - - - -
1.9/Dat néng nghiép khéc NKH| 287,23 248,35 -38,88 86,46
2|Dat phi néng nghiép PNN | 12.450,57 | 11.885,15 -565,41 95,46
Trong do:
2.1|Pat quoc phong COP [ 107,87 107,87 - 100,00
2.2|Pat an ninh CAN 7,30 3,48 -3,82 47,67
2.3|Pat khu cong nghiép SKK| 593,19 390,60 -202,59 65,85
2.4|Pat cum cong nghiép SKN - - - -
2.5|Pat thuong mai, dich vu TMD 62,65 59,13 -3,62 94,38
2.6|DPat co so san xuat phi nong nghiép SKC 87,76 86,56 -1,20 98,63
2.7|Pat str dung cho hoat dong khoadng sian SKS 51,54 49,24 -2,30 95,54
2.8|Pat san xuat vat liéu xay dung, lam d6 gom SKX | 751,70 551,39 -200,31 73,35
29 bat Aphéltxtrlér} ha tang cap quoc gia, cap tinh, cap DHT | 6.931,06 6.793.75 13731 98,02
huyén, cap xa
Trong do6:
-|Dat giao thong DGT | 1.998,01 1.894,59 -103,42 94,82
-|Pat thay loi DTL | 1.290,24 1.270,82 -19,42 98,49
-|Pat xay dung co so van hoa DVH 5,22 2,41 -2,81 46,17
-|Pat xay dung co sd y té DYT|[ 3239 14,75 -17,64 45,54
-|Pat xay dung co s¢ gido duc - dao tao DGD| 120,02 118,53 -1,49 98,76
-|Pat xay dung co s¢ thé duc thé thao DTT 51,09 46,54 -4,55 91,09
-|Pat cong trinh nang lugng DNL | 1.401,39 1.398,12 -3,27 99,77
-|Pat cong trinh buu chinh, vién thong DBV 151 151 - 100,00
-[Pat xay dung kho du trir quoc gia DKG - - - -
-|Pat ¢d di tich lich st - vin hoa DDT 3,52 3,52 - 100,00
-|Dat bai thai, x{ 1y chat thai DRA 3,31 3,31 - 100,00
-|Pat co sd ton gido TON 16,35 16,35 - 100,00
-|Pét nghia trang, nha tang 18, nha hoa tang NTD | 1.981,63 1.996,91 15,28 100,77
-|Dét xay dung co s¢ khoa hoc va cong nghé DKH| 16,89 16,89 - 100,00
-|Pat xay dung co s dich vu xa hoi DXH 0,22 0,22 - 100,00
-|Pat cho DCH 9,27 9,27 - 100,00
2.10|Pat danh lam thang canh DDL - - - -
2.11|Pat sinh hoat cOng dong DSH 12,39 12,45 0,06 100,48
2.12|Dat khu vui choi gidi tri cong cOong DKV 4,16 3,92 -0,24 94,23
2.13|Pat ¢ tai ndng thon ONT | 1.021,90 981,60 -40,30 96,06
2.14|Pat ¢ tai do thi oDT 75,30 72,37 -2,93 96,11
2.15|Pat xay dung tru s¢ co quan TSC 12,99 13,20 0,21 101,62
2.16|Pat xay dung tru s¢ cua t0 chirc su nghiép DTS 3,00 3,00 - 100,00
2.17|Pat xay dung tru s¢ ngoai giao DNG - - - -
2.18|Pat co s tin ngudng TIN 149,79 149,79 - 100,00
2.19|Pat song, ngoi, kénh, rach, suoi SON | 1.090,40 1.100,47 10,07 100,92
2.20|Pat ¢6 mat nudc chuyén dung MNC | 1.483,22 1.502,01 18,79 101,27
2.21|Pat phi ndong nghiép khac PNK - - - -
3|Dat chwa sir dung CSD | 2.278,17 2.632,01 353,84 115,53

Két qua thuc hién ké hoach sur dung dat nam 2023 cua 29 chi tiéu trén dia
ban huyén Phong Dién dat mirc kha cao (c6 15 chi tiéu dat va vuot so voi ké
hoach duogc duyét, 11 chi ti€u dat tir 75% dén dudi 100% va 03 chi tiéu dat dudi
75%). Panh gia cu thé cac chi tiéu st dung dat nhu sau:

* Tong dién tich thu hdi dat cho muyc dich quc phong, an ninh 13 45,84 ha
dé thuc hién 11 cong trinh, du &an. Trong do:

+ COng trinh, du an ndm 2021: 01 cong trinh, du an véi dién tich 2,6 ha;

+ Céng trinh, du an nam 2022: 02 cong trinh, dy an véi tong dién tich la
42,27 ha;

+ Cong trinh, du &n nam 2023: 08 cong trinh, du an vdi dién tich 1a 0,97 ha.
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Nam 2023 c6 01/11(dat 10 %) da thuc hién va c6 05/11 (dat 45,45%)
cong trinh, du 4n dang thuc hién vai tong dién tich 3,08 ha.

* Tong dién tich thu hoi dat do Thu tudng chinh phu chip thuan, quyét
dinh dau tu 12 11,06 ha dé thuc hién 03 cong trinh, dy 4n. Trong do:

+ Cong trinh, dy 4n can thu hdi dat nim 2021: 01 cong trinh, du 4n véi dién
tich can thu hoi 1a 0,08 ha;

+ CoOng trinh, du an can thu hoi dit nam 2022: 02 cong trinh, dy an véi
téng dién tich can thu hoi 1a 10,98 ha;

Nam 2023 c6 02/03 cong trinh, du 4n dang thuc hi¢n (dat 66,67%) véi
tong dién tich 10,98 ha.

* Cong trinh, du 4n thu hoi dat duoc HPND tinh thong qua tai Nghi quyét
s6 119/NQ-HPND ngay 08/12/2022 véi dién tich 291,37 ha dé thuc hién 88
cong trinh, du &n. Trong do:

+ Cong trinh, du an can thu hoi dat nam 2023: 25 cong trinh, dy an di¢n
tich can thu hoi 1a 124,84 ha;

+ Cong trinh, dy an CélI‘l thu hoi dat chuyén tiép tir nam 2021: 26 cong
trinh, du an dién tich can thu hoi la 89,81 ha.

+ Cong trinh, dy an cér} thu hoi dat chuyén tiép tir nim 2022: 37 cong
trinh, du an dién tich can thu hoi 1a 76,72 ha.

Ngoai ra cong trinh bo sung nim 2023 13 12 cong trinh du 4n vé6i dién tich
231,25 ha (theo nghi quyét 45/NQ-HPND ngay 12/5/2023 13 02 cong trinh véi
dién tich 1,18 ha; Nghi quyét 59/NQ-HPND ngay 29/6/2023 1a 07 cong trinh
v6i dién tich 207,67 ha; Nghi quyét 76/NQ-HPND ngay 21/8/2023 1a 02 cong
trinh v&i dién tich 1,60 ha va Nghi quyét 89/NQ-HPND ngay 20/10/2023 1a 01
cong trinh vo1i dién tich 20,8 ha).

Nhu vay, dién tich can thu hoi d6i voi huyén trong nam 2023 gbém 100
cong trinh, du an véi tong dién tich can thu hoi 522,62 ha

Pén nay, da thuc hién 34/100 cong trinh, du an (dat 33%) voi dién tich
66,21 ha va dang thuc hién 36/100 (dat 26%) cong trinh, du &n voi dién tich
211,35 ha. Trong ndm 2023 ¢6 15 cong trinh du 4n bi loai khong chuyén tiép
sang trong nam 2024.Trong do:

- Cong trinh, dy an trong Ngan sach nha nudc 1a 87 cong trinh, dy an voi
dién tich 258,28 ha. Pén nay, da va dang thuc hién 61/83 (dat 73,17%) cong trinh,
du an véi dién tich 192,07 ha. Trong do6 c6 34/83 (dat 40,96%) cong trinh, du an
da thuc hién xong véi dién tich 53,98 ha.

- Cong trinh, dy 4n ngoai Ngan sach nha nudc 1a 13 cong trinh, du an voi
dién tich 264,34 ha. Bén nay, da va dang thuc hién 09/13, dat 69,23% cong trinh,
du an véi dién tich 85,49 ha. Trong do ¢6 02/13 (dat 15,38%) cong trinh, du an da
thuc hién xong vo1 dién tich 12,23 ha).
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Bdng 03:Céng trinh, dy dn thu hoi dat dwoec HPND tinh théng qua

TT Tén cbng trinh Pia diém Dién tich (ha)

I Coéng trinh, du 4n da thuc hi¢n

Nang cap duong giao thong phuc vu
san xut, phong chay chita chay
ring, phat trién trang trai tong hop
Thuong Hoa - Nam Loi - La Van,

. xa Phong Hién, huyén Phong Dién X3 Phong Hién 3
thudc du 4n Hién dai héa nganh lam
nghi¢p va tang cuong tinh chong
chiu vung ven bién

9 Puong truc chinh ndi dong san xuat Xa Phong Hi in 15

Triéu Duong dén tinh 1§ 8C

Nha sinh hoat cong dong thon ‘
3 | Thanh Huong Bong (Xay dung nha | Xa Dién Huong 0,06
v¢€ sinh, san, tudng rao)

Puong lién xa doan Hién Sy-Tu

Chanh Xa Phong son 0,5

Ha tang phat trién quy dat khu quy
hoach trung tam xa Phong M¥ (Giai
doan 2) (Téng du an 4,9 ha, da thuc
hién 1,87 ha)

Xa Phong My 3,03

Chinh trang dudng truc chinh
6 | Phong Hai (doan ti€p giap DPién Xa Phong Hai 3
Hai)

Dau tu xay dung va khai thac mo

b4 sét den lam phu gia xi mang Xa Phong My 11,45

Nha sinh hoat cong dong thén

Thanh Huong Tay Xa Phong My 0,15

Ha tang k¥ thuat khu tai dinh cu du
an dau tu xay dung va khai thac mo
quing sit Laterit tai x4 Phong MY,
huyén Phong Pién

Xa Phong My 0,78

Chinh trang duong lién xa doan qua

101 43 Pién Loc (Phan b sung)

X4 Dbién Loc 0,35

Puong vao nha may ché bién bot
cat thach anh it sit chat lugng cao
huyén Phong Pién (Tong dién tich:
2,8 ha, da thuc hién 2,3 ha)

11 Xa Phong Hién 0,5

Ha tang Khu dan cu Pong Lai, xa

12 Phong Thu (giai doan 1)

Xa Phong Thu 0,7
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Truong Trung hoc Tran Quoc Toan LA

13 | (co s 2 T6 dan phé Tan Lap) tong | “S%P hong 1,14
dién tich 2 ha da thuc hién 0,56 ha) en

14 Ha tang Khu trung tam van hoa thé Thi trén‘ Phong 9
thao huyén Phong Dién. Dién
Ha tang phat trién quy dat khu dan

15 | U ‘Trac}} Thuong 2, thi tran Phong Thi trén‘ Phong 0.32
bién (Tong dién tich 2,5 ha, da thu Dién ’
hoi 2,18 ha)

16 Céc tuyén kénh muong xa Dién X3 Dién Huong 0.2
Huong

17 | Khu dan cu Nhat Tay - giai doan I X4 Pién Loc 0,4
Ha tang phét trién quy dat khu dan

18 | cu xit Con Khoai, thén An Ld, xa | X& Phong Hién 4
Phong Hién (Giai doan 2)
Chinh trang duong truc xa tir Cau

19 |Kém - Hién Luong - Son Tung -| X4i Phong Hién 4,83
Cao Ban, xa Phong Hién
Chinh trang dudng tir QL49B dén

20 | dudng 68 (Gidp khu vuc TPC x6m | Xi Dién Hai 0,6
Chd)

o1 | MO rong dutmg tir QLA9B dén thon X Phong Hoa 45
Niém , xa Phong Hoa
Chinh trang tryc dudng vao khu

22 | trung tam van hoda xa DPién Hoa (Tw X3 Dién Hoa 0,8
QLA9B vao duong huong thon)

93 Chinh trang duong lién xa Phong | Xa Phong Thu; 3
Thu - Phong My, xa Phong Thu X4& Phong Hoa
K¢ chong sat 16 02 bén hoéi Trung x 5

24 Thanh, xa Phong Binh Xa Phong Binh 1,6

o5 M6 rong dudng truc xd@ Phong Xa Phong 45
Chuong tir TL6 n61 TL8C Chuong ’

26 Ha témg phat trién quy dat khu vuc X3 Didn Hai 9
tai dinh cu

97 Duf‘)ng lién xa doan Hién Sy- Ta X3 Phong Son 0.5
Chanh

28 Ha tang phét trién quy dat khu dan Phong An- o5
cu xir Ma Da Phong Hién ’
Ha tang phét trién quy dat khu dan

29 | cu doc duong tranh chg An Lo, xa | X4& Phong An 2,5
Phong An
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30 | Chinh trang khu trung tam Dién Hai Thi Tgl iléfhong 0,5
Duong truc chinh trung tdm thi tran ~ A
31 Phong Dién (giai doan 2) Xa Phong Hien L
Thi Tran Phong
32 M6 rOng éuc‘)’ng DD6, thi trn féi?’)éapﬁgiz 0.6
Phong Dién
Chuong,
Phong Hién
Giai phong mat bang dé Gia cd mai
taluy nén dudng Km7+200 +
Km7+440; Km16+230 + X& Phong Binh,
33 | Km17+220 va Dién Mén, Dién 0,7
Km18+52+Km19+150 trén Quéc 16 Loc
49B doan qua xi Phong Binh, Dién
Moén, Dién Loc
Nang cap duong giao thong phuc vu
san xuat, phong chay chira chay
ring, phat trién trang trai tong hop
Thuong Hoa - Nam Loi - La Van, - 2
34 x3 Phong Hién, huyén Phong Pién Xa Phong Hién 25
thudc du 4n Hién dai hdéa nganh 1am
nghiép va ting cuong tinh chong
chiu ving ven bién
Tong 66,21
Il | Cong trinh, du 4n dang thuc hién
DBuong tryc chinh khu trung tam xa
Phong An, huyén Phong Dién «
1| (Téng dién tich 7.5 ha, dz thyc hign | <@ PMONGAN 7,50
5,2 ha)
Gia cd va chinh trang doan khu dan N A
2 cu sat 10 song B6 xa Phong Hién Xa Phong Hien 0,60
Nang clp, s chia tuyén HOTHA, |5 pnong ginn
Ho1 Nay xa Phong Binh va xa x
3 2 A Xa Phong 13,09
Phong Chuong (Tong dién tich Chuon
13,09 ha, da thuc hién 1,57 ha) &
Ha tang phat trién quy dat khu trung
4 | tam xa Pién Loc (Toéng 4,9 ha, da X4 Pién Loc 4,90
thuc hién 1,7)
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Ha tang phat trién quy dat khu quy
hoach trung tdim xa Phong M¥ (Giai
doan 2) (Téng du an 4,9 ha, da thuc
hién 1,87 ha)

Xa Phong My

4,90

Khu trung tam van hoa thé thao
huyén (Tong 3,7 ha, da thyc hién
0,59 ha con lai 3,11 ha)

Thi trAn Phong
Dién

3,70

Pau tu xay dung va khai thac mo
D4 sét den lam phu gia xi mang
(Tong dién tich 40,95 ha, da thu hoi
30,2 ha)

Xa Phong My

40,95

Pau tu xdy dung va khai thac mo
quang sat Laterit lam phu gia xi
mang (Tong dién tich 31,3 ha, di
thu hoi 21,5 ha)

Xa Phong My

31,30

Mo rong trudng mam non Phong
Chuong 2

X& Phong
Chuong

0,13

10

Dy 4n hoan thién luéi di¢n phan
phoi tinh Thtra Thién Hué (dong bo
du an KfW3.1)

Huyén Phong
Dién

0,10

11

Duong giao thong lam sinh phuc vu
phat trién rimg san xut, phong
chbéng chdy rimg va phat trién trong
cay an qua khu vie Pon Mudng, xi
Phong Son

Xa Phong Son

3,00

12

MG rong truong Mam non Phong
Hién 1

1,00

13

Puong vao khu san xuat Khe Thai,
xa Phong Son

Xa Phong Son

0,43

14

DBuong giao thong lién thon két hop
phat trién san xuat Thanh Huong
Tay - Thanh Huong DPong

X4 Pién Huong

0,85

15

Cong trinh cong vién cay xanh pho
di b ctra ngd phia bic (xa Phong
Thu, khu vuc giap ranh huyén Hai
Lang)

Xa Phong Thu

0,30

16

Cap dién Cong ty TNHH Cong
nghe Bao hd Kanglongda Viét Nam

Thi tran Phong
Dién

0,31

17

Ha tang phat trién quy dat thon 6,
xd Pién Hoa (Tong dién tich 3 ha,
da thuc hién 2,51 ha)

Xa bién Hoa

0,49
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18 glé;nh trang khu trung tam Phong X3 Phong Hoa 0,40
DPuong ndéi Tinh 10 6 dén Quoc 10 A

19 | 1A t5 dan phd Trach Ta, thi tran | trg‘.iphong 0,42
Phong Pién, huyén Phong Pién e
Ha tang khu dan cu thon Co6 By 3

20 (Téng dién tich 0,65 ha, da thuc | Xa Phong Son 0,39
hién 0,26 ha)

Puong giao thong lam sinh phuc vu
phat trién ring san xut, phong

21 | chong chdy rimng va phat trién trong | X& Phong Son 2,00
cdy an qua Pon Mudng, xa Phong
Son (phan b sung)

5o | M6 rong dudng Van Trach Hoa, thi | Thi tran Phong 0.53
tran Phong Dién Dién ’
Chinh trang duong Khuc Ly-My x _

23 | Xuyén (Tinh 16 6B), huyén Phong XaN Phong Th‘u’ 6,60

X Xa Phong Hoa
Dién
Chinh trang khu trung tam thi trdn Thi trin Phong

24 | Phong Pién (Téng dién tich 4,9 ha, Dién; 4,90
da thuc hién 0,27 ha) Xa Phong Thu
Chinh trang khu trung tim An Lo x ,

25 | (Téng dién tich 1,7 ha, d3 thyc hien | <2 Phong An; 1,18

Xa Phong Hién
0,52 ha)
Mé rong duong tir don Hoc di Quoc «

26| 15 1A- Km23, xa Phong An Xa Phong An 3,40
Ha tang phat trién quy ‘dét khu quy
hoach trung tam xa PBién Huong o e A

21 (giai doan 1), x3 Pién Huong (Tong Xa Bien Huong 4,42
dién tich 4,42 da thuc hién 4,31 ha)

28 EEHQ:O%%CSa tang ky thuat lang co Xa Phong Hoa 0,02
M6 rong duodng tinh 16 9 qua thi
Tran Phong Dién doan tir qubc 16 .z

29 | 1A di nha may xi ming Pong Lam Thi tral.lkPhong 2,60
(Téng dién tich 2,6 ha da thuc hién bien
1,8 ha)

Pién chiéu sang via he, thoat nuéc | Thi tran Phong

30 | .. A 0,01
tinh 10 6 bién

31 Du:ﬂ(‘)fng tur tinh 16 11A di nha tho ho Xi Phong Hi An 0,30
Théan
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Néng cap, mo rong duong tir nga ba ~ A
32 Vinh di t& 1 Son Ting Xa Phong Hién 0,80
Thi Tran Phong
. Dién, Xa Dién
DPuong ctru hd ctru nan Phong Dién N
33| _Pién Loc (d thyc hign 6,07 ha) | 0% XaPhong | 33,63
Chuong,
Phong Hién
34 Du an xay d!u:ng cong vien tai Lang X& Phong Hoa 0,37
cd Phudc Tich
35 Pau tu khai thac mo da voi - gial X3 Phong Xuan 35,00
doan 2
Ha tang phat trién quy dat khu dan
cu xit Con Khoai, thon An L3, xa ~ A
36 Phong Hién (giai doan 2) - phan b6 Xa Phong Hien 0.83
sung
Tong 211,35
Il | Cong trinh, du 4n loai bé
1 C~hmhA trarig duong lién xa doan qua X Pidn Loc 0,80
xa P1én Loc
9 }}a tar~1g phat trién quy dat khu trung X4 Phong Thu 2.00
tam xa
Chinh trang cac tuyén duong tir TL
3 | 11B dén duong truc chinh khu trung | X& Phong An 1,00
tam xa Phong An
4 | Chinh trang duong dit do Thi trgri‘éihong 3,00
5 Quy hoacP va dau' Eu ha tang nghia X3 Phong Hién 5,00
trang nghia dia Tri€u Duong
5 I(fgénh trang khu trung tam xa Pién X3 Pidn Loc 0,40
Hé tang phat trién quy dat khu dan £
7 | cu khu vuc Ha Cang, thi tran Phong Thi tral.lkPhong 4,97
A Dién
Dién
Puong quy hoach trang trai chan «
8 nuoi thén Uu Thugng Xa Phong Thu 0,50
9 Mo rong duong giao thong khu dan X3 Phong Hoa 0,03
cu thon Tu
Duong bé tong tur dap Vuon dén
10 | nha 6ng Nguyén bBac Tuong thon Xa Phong An 0,30
Dong Lam
Duong bé tong tir nha 6ng Thanh <
1 dén duong tryc chinh xa Phong An XaPhong An 0,20
UBND huyén Phong Pién Trang 36



B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

Puong lién thon Trieu Duong vao ‘
12 | diém chan nudi tap trung ket hop Xa Phong Hién 1,35
trong trot noi duong Tinh 1§ 8C
13 | H¢ théng thoat nuéc thai Thi trg?éihong 1,40
14 | Khu dan cu xtr Ba Pa thon An 10 X4 Phong Hién 1,50
15 Ha tang vung nuéi trong thuy san | Xa Dién Hoa; 38.00
tap trung huyén Phong Dién Xa Phong Hai ’
T(R)ng 60,45

* Cong trinh, du 4n chuyén muc dich st dung dat tré)ng laa, dat rung dac
dung, dat rimg phong hé nim 2023 cua huyén Phong Pién duoc HPND tinh
thong qua tai 119/NQ-HPND ngay 08/12/2022 13 60 cong trinh du 4n véi tong
dién tich 252,22 ha (trong d6: dat trong lua can chuyén muc dich 1a 73,25 ha va
dat rimg phong ho can chuyén muc dich 13 2,18 ha ). Cu thé:

+ Cong trinh, dy an nam 2023: 17 cong trinh voi tong dién tich 119,65 ha
(trong do6: dat trong lta 17,08 ha va dat rung phong ho 1a 2,18).

+ Cong trinh, du an can qchuyén muc dich st dung chuyén tjép :[1‘1’ nam
2021: 22 cong trinh, du an véi tong di¢n tich 1a 74,43 ha (trong d6 dat trong laa
39,83 ha).

+ Céng trinh, du 4an can 9huyén muc dich st dung chuyén tjép tr nam
2022: 21 cong trinh, du an véi tong dién tich 1a 58,14 ha (trong d6 dat trong laa
16,34 ha);

Ngoaira c¢6 02 cépg trinh, du 4n bd sung ké hoach nam 2023 V("Ji di‘én tich
54,61 ha theo Nghi quyét 45/NQ-HDND ngay 12/5/2023 (trong d6 dat trong lua
0,57 ha).

Nhu vay, dién tich can chuyén muyc dich huyén Phong Pién trong nim
2023 theo Nghi quyet ctia Hoi dong nhan dan bao gébm 62 cong trinh, dy an voi
téng dién tich can chuyén muc dich dat trong lua 1a 73,82 ha, dat rimg phong ho
la 2,18 ha.

Pén nay, da thuc hién 23/62 (dat 37,10%) cong trinh, du an véi dién tich
37,73 ha (trong d6 dat trong 1aa 24,38 ha) va dang thuc hién 15/62 (dat 24,19%)
cong trinh, dy an voi dién tich 140,48 ha (trong d6 dét trong lta 17,43 ha va dat
ring phong ho 1a 1,8 ha). Trong ndm 2023 c6 08 cong trinh du &n bi loai khong
chuyén tiép sang trong nim 2024. Trong d6:

- Cong trinh, dy an trong Ngan sach nha nudc 1a 57 cong trinh, dy an voi
dién tich dat laa 1 72,23 ha. Dén nay, dd va dang thuc hién 37/57 (dat 64,91 %)
cong trinh, dy an véi dién tich dat lta 41,79 ha va dat ring phong ho 1a 1,8 ha.
Trong d6 c6 23/57 (dat 40,35%) cong trinh, du an da thuc hi¢n xong vo1 dién tich
dat 1ta 24,38 ha.
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- Cong trinh, dy 4n ngoai Ngan sach nha nudc 1a 05 cong trinh, du 4n voi
dién tich dat laa 1 1,59 ha. DPén nay, dang thyc hién 01/05 (dat 20%) véi dién tich
dat lua 0,02 ha.
Bdng 04: Céng trinh, dw dn Chuyén muc dich 10a, riemg phong hé, ricng

dac dung dwoc HPDND tinh thong qua

i Di¢n tich CMD dat
TT Tén cbng trinh Dia diem trong lua, rirng dic
dung (ha)
I. Cong trinh, du 4n da hoan thanh
1 Duf‘mg lién xa doan Hién S§-Tir Xa Phong Son 0.2
Chanh
9 Céc tuyén kénh muong xa Dién X3 Dién Huong 0.2
Huong
3 | Khu dan cu Nhat T4y - giai doan IT | X Dién Loc 0,4
Ha tang phat trién quy dat khu dan
4 | cu xtr Con Khoai, thon An L, xa | Xa Phong Hién 4,00
Phong Hién (Giai doan 2)
Chinh trang duong tu Tinh 10 11B
5 | di don Hoéc thon Pho Ninh, xa | X&Phong An 0,50
Phong An
Chinh trang duong truc xi tir Cau
6 | Kém - Hién Luong - Son Tung - | X& Phong Hién 4,00
Cao Ban, x4 Phong Hién
Chinh trang duong tir QL49B dén
7 | duong 68 (Giap khu vuc TPC xém | Xa Pién Hai 0,60
Chd) ,
Mé rong duong tr QL49B dén « .
8 thon Nié%n , Xa Piong Hoa Xa Phong Hoa 3,50
Chinh trang tryc duong vao khu
trung tdm van héa xa Dién Hoa A Ty
d (T QL49B vao duong huong Xa bien Hoa 0,80
thon)
10 Du:l‘ong lién xa doan Hién Sy-Tir X3 Phong Thu 1,00
Chanh
Céc tuyén kénh muong xi Dién Xa& Phong
11 R 1,60
Huong Binh
A L, ra . Xa Phong
12 | Khu dan cu Nhat Tay - giai doan II 1,50
Chuong
Ha tang phat trién quy dat khu dan
13 | cu xt Con Khoai, thon An L, xd | Xa Dién Hai 2,00
Phong Hién (Giai doan 2)
14 | Chinh trang duong tu Tinh 16 11B Xa Phong 0,45
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di don Hoéc thon Pho Ninh, xa Chuong
Phong An
Chinh trang duong tryc xa tir Cau

15 | Kém - Hién Luong - Son Tung -| Xa bién Hoa 0,30
Cao Ban, x4 Phong Hién
Chinh trang duong tir QL49B dén

16 | duong 68 (Giap khu vuc TPDC x6m | Xa Phong Son 0,20
Chd)

17 | Mo rong dudng tir QL49B dén | Thi tran Phong 0.28
thon Niém , x&8 Phong Hoa bién ’
Chinh trang tryc duong vao khu
trung tdm van hoa xa Pién Hoa A T A

18 (T QL49B vao duong huong Xa ien Loc 0,23
thon)

19 Puong lién xa doan Hién S§-Tu Xa Phong An; 510
Chanh Xa Phong Hién ’

20 Céc tuyén kénh muong xa Dién X3 Didn Hai 0,10
Huong

21 | Khu dan cu Nhat Tay - giai doan II | Xa Phong Hién 0,12
Ha tang phat trién quy dat khu dan | Thi tran Phong

22 | cu x(t Con Khoai, thén An L3, xi Dién; 0,20
Phong Hién (Giai doan 2) Xa Phong An
Chinh trang duong tu Tinh 16 11B Lz

23 |di don Hoc thon Pho Ninh, xa | 1M trnPhong 0,10

Dién
Phong An
Tong 24,38

II. Cong trinh, du an dang thuc hién
DBuong tryc chinh khu trung tam xa
Phong An, huyén Phong Dién x

1| (Téng dién tich 7.5 ha, da thuc hign | <& MONG AN L
5,2 ha)

Nang clp, sia chia twyén HOUHE, | 53 pong ginn
Hoi Nay xa Phong Binh va xa x

2 A A Xa& Phong 7,50
Phong Chuong (Tong dién tich 15 Chuon
ha, d3 thuc hién 1,57 ha) &

Ha tang phat trién quy dat khu

3 | trung tim xa Dién Loc (Tong 4,9 X4 Pién Loc 3,2
ha, da thuc hién 1,7)

Khu trung tam van hoa thé thao X

4 | huyén (Téng 3.7 ha, da thyc hien | 11 “glip hong 25
0,59 ha con lai 3,11 ha) fen

5 | Pau tu xdy dyng va khai thac mo X3 Phong My 0,44
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quang séthaterit lam phu gia xi
mang (Tong dién tich 31,3 ha, da
thu hoi 21,5 ha)

Dy 4n hoan thién luéi di¢n phan

6 | phoi tinh Thira Thién Hué (dongbo | % ?ei hong 0,01
du an KfW3.1)
7 M(f rong truong Mam non Phong Xa Phong Hién 0,95
Hién 1
Ha tang phat trién quy dat thon 6,
8 | xa bién Hoa (Tong dién tich 3 ha, | Xa Dién Hoa 0,53
da thuc hién 2,51 ha)
(| b e HELEMS D aprora T |
ayen LHne Hb), filyen Fhong Xa Phong Hoa ’
Dién
Chinh trang khu trung tam thi trdn Thi trin Phong
10 | Phong Dién (Tong dién tich 4,9 ha, Dién; 0,10
da thyc hién 0,27 ha) Xa Phong Thu
Chinh trang khu trung tim An Lo x _
11 | (Téng dién tich 1,7 ha, da thyc hien | 2 Phong An; 0,20
Xa Phong Hién
0,52 ha)
Mé rong duong tir don Hoc di x
121 Gube Lo 1A- Km23, xa Phong An | <@ Phong An 0,10
Nang cap, mo rong dudng tir nga . A
13 ba Vinh di t6 1 Son Tung Xa Phong Hién 0.3
Cong trinh Giai phong mat bang dé
thi cong doan Km1+000 -
14 | Km3+600, Quoc 10 49B di qua dia | X& Phong Hoa 0,10
ban xa Phong Hoa, huyén Phong
Dién
Nha bia tuéng ni€m 13 1i€t s§ hy x A 1,80
15| sinh tai tiéu khu 67 %@ Phong Xuan
Tong 19,23
Il | Cong trinh, du an loai bé
1 Cthh; trarag duong lién xa doan qua X3 Pidn Loc 0.50
xa Pién Loc
9 /(Aj\lrllmh trang khu dan cu thon Binh X3 Phong Xuan 0.30
3 E(lf,l(l;nh trang khu trung tam xa Dién X3 Dién Loc 0.03
Hé tang phat trién quy dat khu dan X
4 | cu khu vuc Ha Cang, thi trin Phong Thy trar.lkPhong 1,76
A Dién
Dién
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5 | Hé thong thoat nudc thai Thi trakahong 0,10
Dién
6 | Khu din cu xtr Ba Da thon An 16 Xa Phong Hién 1,20
v Ha tang vung nudi trck)ng‘ thuy san | X Dién Hoa; 0.38
tap trung huyén Phong Dién Xa Phong Hai ’
8 | Du an Trang trai lon ndi Nam Son ;((; gﬁgﬂg SA(;]I’I 0,47
Tong 4,74

>’f Téng dién tich thu’,c hién cac cong trinh, du an cép huyén xac dinh thém
theo ké hoach sir dung dat dugc duyét la 76 cong trinh, dy 4n véi dién tich
1.177,65 ha. Trong do6:

+ Cong trinh, dy 4n ndm 2023: 25 cong trinh véi dién tich 435,29 ha.

+ Chuyén tiép tir ndm 2021 va nim 2022 sang thyc hién trong nim 2023:
51 cong trinh, du &4n voi dién tich 742,36 ha (trong d6: nam 2021 c6 22 codng
trinh véi téng dién tich 215,04 ha va nam 2022 ¢6 29 cong trinh véi tong dién
tich 527,32 ha).

Tong dién tich thuc hién cac cong trinh, du 4n cdp huyén xac dinh thém
theo ké hoach sur dung dat duoc duyét la 76 cong trinh, dy &4n véi dién tich
1.177,65 ha. Trong do6:

- Cong trinh, du &n ndm 2023: 25 cong trinh vdi di¢n tich 435,29 ha.

- Chuyén tiép tir ndm 2021 va nim 2022 sang thyc hién trong nim 2023:
51 cong trinh, du an véi dién tich 742,36 ha (trong d6: nam 2021 c¢6 22 cong
trinh voi tong dién tich 215,04 ha va nam 2022 c6 29 cong trinh v&i tong dién
tich 527,32 ha).

Trong ndm 2023 c6 09 cong trinh, du an véi dién tich 112,5 ha bo sung
theo Quyét dinh sé 1466/QD-UBND ngay 20/6/2023, Quyét dinh sd 1834/Qb-
UBND ngay 01/8/2023 va Quyét dinh sé 2671/QD-UBND ngay 04/11/2023 va
Quyét dinh s6 2685/QD-UBND ngay 13/11/2023 caa UBND tinh.

Nhu vay, dién tich cap huyén xac dinh thém trong nim 2023 bao gom 85
cong trinh, du an véi tong dién tich 1.290,15 ha.

Pén nay da thuc hién dugc 14/85 cong trinh, du an (dat 16,47%) voi dién
tich 12,30 ha, dang thuc hién dugc 21/85 cdng trinh, du an (dat 24,71%) voi
dién tich 101,27 ha va ¢6 06 cong trinh, du an bi loai bé do qua han.

Bdng 05: Céng trinh, dw dn Cdp huyén Xac dinh

TT Tén cong trinh Pia diém Dién tich (ha)

I. Cong trinh, du an da hoan thanh

Duong giao thong Btrc Phu (tir nha o .
! anh Toan dén nha anh Hiép) Xa Phong Hoa 1,00

2 | Ha tang k¥ thuat Khu thuong mai X& Phong 1,70
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dich vu chg Phong Chuong

Chuong

Cong trinh cam mdc, phan 16 khu
dan cu thon Hai Phu

Xa Phong Hai

0,17

Cong trinh cam mdc, phan 16 khu
dan cu thon Hai Phu, Hai Nhuan

Xa Phong Hai

0,23

Kénh thoat 1t két hop tiéu ung Khe
Nhat Tay

X4 Pién Huong

0,40

Ha ting phéat trién quy dat khu
trung tam xa

Xa bién Hai

3,00

Pau gia dat ¢ khu tai dinh cu
GPMB xay dung cong vién thi tran
Phong Dién

Thi trAn Phong
Dién

0,20

Cong trinh tram bom nudc tho va
duong 6ng cap nuéce thd thude dy
an dau tu xay dung nha may cip
nude tai khu cong nghi€ép Phong
Pién-Viglacera

Thi trAn Phong
bién

0,09

Puong ndi tur duong ctru ho, ctru
nan thi tran Phong Dién di thon La
Van, xa Phong Hién

X4 Phong Hién

1,60

10

Khu dan cu Trung Thanh (Tong
dién tich 0,32 ha, da thuc hién 0,12
ha)

Xa Phong
Chuong

0,20

11

Piu gia dat & Khu dan cu Xa Biéu
(giai doan 2)

Thi trin

2,5

12

Thué dat co sd san xuat phi nong
nghi¢p tai Cum lang nghé M¥
Xuyén, xa Phong Hoa

X& Phong Hoa

0,32

13

Giao dat ¢ tai cég: xa trén dia ban
huyén Phong Dién theo quy dinh
Luat Bat dai nam 2013

X& Phong Hoa

0,04

14

Chuyén muc dich sir dung dat
vuon ao lién ké dat ¢ trong cuing
mdt thira dat sang dat o trén dia
ban huyén Phong Dién véi tong
dién tich 24,52 ha (trir dat nong
nghiép giao theo Nghi dinh s6 64-
CP ngay 27/9/1993)

Huyén Phong
Dién

0,85

Téng

12,30

II. Cong trinh, du 4n dang thuc hién

1

Khu dan cu thon Hai Phu

X3 Phong Hai

0,22

2

Pau tu ha tang ky thuat Dat ¢ xen

X4& Phong Hoa

0,32
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ghép khu dan cu thon Dong
Thuong (0,17 ha); Chua Thiém
Thuong (0,06 ha); Trung Co Me
(0,09) (Tong Dién tich 0,63 ha, da
thuc hién 0,31 ha)

3 | Giao dat, cho thué dat 1am nghiép Xa Phong Hai 5,00
Thué dat s dung cho muc dich

4 | ndng nghiép trén dia ban huyén Xa Pién Mon 15,89
Phong Dién

5 | Khu dat xen ghép thon 8 X4 Pién Hoa 0,30

Dy 4n thanh phan dau tu xay dung
doan Cam Lo - La Son qua dia ban | Xa Phong MJ,

6 | huyén Phong Pién (Hang myc: | Phong Xuan, 1,00
hoan trad Bia tudng ni€ém va Ha ting Phong Son
ki thuat)

Giao dat ¢ tai nong thon thudc cac
thén Hai Thanh, Hai Thé, Hai
7 | Nhuan, Hai Bbong va Hai Phu, xa | Xa Phong Hai 4,11
Phong Hai (Tong dién tich 4,68 ha,
da thuc hi¢n 0,57 ha)

Ha tang phat trién quy dé'}t khu quy ‘
8 | hoach trung tam xa Dién Huong | Xa Dién Huong 4,49
(giai doan 1), xa Dién Huong

Giao dat tai dinh cu thudc khu tai ‘
9 | dinh cu vung bi &nh hudng thién tai | Xa Dién Hai 0,02
thon 8

Pau gia dat ¢ tai khu quy hoach

10 vung bi anh huong thién tai thon 8 Xa Bien Hal 0,16
Diu gia dat ¢ tai khu quy hoach tai A 1y

L1 dinh cu thay dién thon 1 Xa bien Hal 0,09

12 Giao dflt tai dinh cu cau duong sat X3 Phong Son 0,30
Son Bo
Ha tang k¥ thuat Khu dan cu két

13 | hop dich vy thuong mai xa Phong | Xa Phong Hién 2,65
Hién
Duy an khai thac khoang san dat lam

14 | vat liéu san lap tai khu vuc thon | Xa Phong Son 19,18
Hién Sy

15 Hf.l tang k.y thuat Khu dan cu Nhat X Pidn Loc 0,60
Tay - giai doan 1

16 Dau gia dat & quy hoach phan 16 X3 Didn Mén 237

dat & dan cu Trung tim thuong

UBND huyén Phong Pién Trang 43




B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

mai thén 2 K& Mén

17

M6 rong duong giao thong lién
thdn Niém - Chua Thiém Thugng -
Ba Bau cho

X& Phong Hoa

2,50

18

Giao dat, Thué dat sir dung cho
muc dich néng nghiép (tiéu khu
1,4) (Tong dién tich 60,74, da thuc
hién 12,44 ha)

X4 Pién Huong

48,30

19

Ha tang k§ thuat Khu dan cu két
hop dich vu thuong mai xa Phong
Hién

Xa Phong Hién

2,65

20

Chinh trang khu dan cu Bo Pién

Xa Phong An

2,50

21

Ha tang k¥ thuat Khu dan cu ndng
thon Thanh Huong Lam

X4 Pién Huong

2,50

Téng

101,27

Cong trinh, du an loai bé

Khai thac khoang san dat lam vat
liéu san lap tai khu vuc Phuong
Hop

8,93

Xa Phong Hai

Khu dan cu xen ghép Hai Thanh (2
vi tri)

0,15

X4 Phong Hién

Pau tu ha tang k¥ thuat Dat ¢ xen
ghép thon Bong Thai

0,29

Xa Phong Hoa

Dy an Khai thac khoang san cat ndi
dong lam vat liéu xay dung thong
thuong tai khu vuc xa Phong Hién

20,40

Xa Phong An

Giao dat, cho thué dat su dung cho
muc dich nong nghiép tai Hung
Long - Thugng Hoa (Tong dién tich
40 ha, da giao, thué 6 ha)

36,00

Xa Phong Hai

Pau gia dat & khu dan cu thon Tu
(khu A va khu B)

3,72

Xa Phong My

Téng

69,49

Két qua cu thé nhu sau:

2.2.1. Nhém dit ndng nghiép
Két qua thuc hién sir dung dat nong nghiép cta huyén Phong Dién nim
2023 14 80.048,95 ha, ké hoach duyét nim 2023 Ia 79.837,38 ha, cao hon
211,57 ha. Trong do:

a. Dat trong lGa

- Dién tich ké hoach duyét nim 2023: 5.672,96 ha.
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- Két qua thyc hién nam 2023: 5.732,75 ha, chénh 1éch cao hon 59,79 ha,
dat 101,05 %. Trong nam 2023 dién tich chuyén muc dich st dung dét laa 1a
24,38 ha. Nguyén nhan chénh I¢ch do mot ) cong trinh c6 chuyén muc dich dat
lua chua thuc hién duoc.

b. Dat trdng cay hang nim khac

- Dién tich ké hoach nam 2023: 2.480,58 ha.

- Két qua thuc }}ién nam 2023: 2.523,37 ha, cl}énh 1éch cao hon 42,80 ha,
dat 101,73 % so voi ké hoach. Do cac cong trinh ha tang ky thuat cac khu dan cu
va cac cong trinh phat trién ha tang giao thong, thuy loi co st dung dat trong cay
hang ndm khac nhung dén nay van chua thyuc hi¢n duoc.

c. Pat trong cay lau nim

- Dién tich ké hoach nam 2023: 4.413,74 ha.

- Két qua thyc hi¢n nam 2023: 4.358,51 ha, chénh léch thap hon 55,23 ha,
dat 98,75% so vo1 ké hoach do dé an trong cdy an qud dén nay van chua thuc
hién dugc.

d. Pat rimg phong ho

- Dién tich ké hoach nam 2023: 7.427,87 ha.

- Két qua thyc hién nim 2023: 7.427,87 ha, dat 100%

e. Pét ring dic dung

- Dién tich ké hoach nim 2023: 34.947,99 ha.

- Két qua thyc hién nam 2023: 34.947,99 ha, dat 100%

f. Pat rimg san xuét

- Dién tich ké hoach nim 2023: 23.442,08 ha.

- Két qua thuc hién nam 2023: 23.896,98 ha, chénh 1¢ch cao hon 454,90
ha, dat 101,94%. Do mdt sb du an co6 thu hoi va chuyén muc dich dat rung san
Xuét co trong ké hoach nam 2023 duoc duyét nhung van chua thuc hién dugc so
v6i ké hoach duoc duyét.

g. Dat nudi trong thuy san

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 1.164,93 ha.

- Két qua thyc hién nim 2023: 913,13 ha, chénh léch thip hon 251,80 ha,
dat 78,38 % ké hoach. Nguyén nhan do mot sd cong trinh dy an nudi thity san
trong nim van chua thue hién dugc hodc thue hién dugc 1 phan nhu: giao dat,
cho thué dat nudi trong thay san (Tiéu khu 5,2; 5,6), giao dat nudi trong thity san
tap trung xa Pién Huong, Dién Mon, Phong Hoa, Phong Hai,..

h. Pat nong nghiép khac

- Dién tich ké hoach nam 2023: 287,23 ha.

- Két qua thyc hién ndm 2023: 248,35 ha, chénh léch thdp hon 38,88 ha,
Nguyén nhan chénh I¢ch do trong ndm 2023 cac du an xay dung trang trai chua
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thuc hién nhg: giao dat, cho thé dat trang trai cac xa Pién Huong, xa Pién Hoa,
xa Phong Hién,....
2.2.2. Nhém dat phi nong nghiép

Két qua thyc hién sir dung dat phi nong nghiép cia huyén Phong Pién
nam 2023 la 12.450,57 ha, k& hoach ndam 2023 la 11.885,15 ha, thap hon 565,41
ha, dat 95,46 % so vé&i ké hoach. Trong do:

a. Pét qudc phong

- Dién tich ké hoach nam 2023: 107,87 ha.

- Két qua thyc hién nam 2023: 107,87 ha, dat 100,00 % so véi ké hoach.

b. Pat an ninh

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 7,30 ha.

- Két qua thyc hién nam 2023: 3,48 ha, thip hon 3,82 ha, dat 47,67%. Do
cac tru s¢ cong an chua thuc hi¢n duoc.

c. Pat khu cong nghiép

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 593,19 ha.

- Két qua thyc hién ndm 2023: 390,60 ha, dat 65,85%, do Du 4n Dau tu
xdy dung va kinh doanh két cau ha tang khu coéng nghiép Phong Dién —
Viglacera ¢ xa Phong Hoa va thi tran Phong Dién da thyc hi¢én xong cong tac
giai phong mat bang nhung van chua c6 quyét dinh giao, thué dat.

d. DPat thuong mai dich vu

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 62,65 ha.

- Két qué thyc hién ndm 2023: 59,13 ha, chénh léch thap hon 3,52 ha, dat
94,38 % do cong trinh M6 rong cira hang xang dau so6 3 xa Phong An chua thuc
hién giao, thué dat va khu thuong mai dich vu nga tu TL9 chua thuc hién.

e. DAat co so san xuat phi ndng nghiép

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 87,76 ha.

- Két qua thyc hién nim 2023: 86,56 ha, chénh léch thap hon 1,20 ha, dat
98,63% nguyen nhén dat ty 1¢ thap do mot s6 cong trinh dang ki nam 2023 chua
thuc hién dugc nhu: cho thué dat san xuat kinh doanh xd Phong Hoa.

f. DAt san xuat lam vat liéu xay dung, lam do gém

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 751,70 ha

- Két qua thyc hién nam 2023: 551,39 ha, chénh 1éch thip hon 200,31 ha,
dat 73,35% so v6i ké hoach do cong trinh Pau tu khai thac mo dé véi - giai doan
2, Pau tu xay dung va khai thac mo quing sat Laterit lam phu gia xi miang, Pau
tu xay dung va khai thic mo Pa sét den lam phu gia xi miang va tuyén dudng
vao khu mé; Dy an Khai thac khoang san cat noi dong 1am vat liéu xay dung
thong thudng tai khu vuc xa Phong Hién,.. va cac cong trinh dat san lap Dy an
khai thac khoang san dat lam vat liéu san 1ap tai khu vuc thon Hién Sy x3 Phong
Son, Kién Kién xa Phong Thu chua thyc hién dugc.
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g. Dat phat trién ha tang

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 6.931,06 ha.

- Két qua thyc hién ndm 2023: 6.793,75 ha, chénh l¢ch thap hon 137,31
ha, dat 98,02% so v&i ké hoach do mot sO cong trinh dau tu phat trién ha tang
nhu giao thong, thuy loi, y té, gido duc,...chwa thuc hién duoc trong ndm 2023
bao gom cac cong trinh 16n nhu: Budng ctru hd ctru nan Phong Pién - Pién Loc;
Nang cap, sira chita tuyén Hoi Ha, Héi Nay xi Phong Binh va xi Phong
Chuong;....

h. Pat sinh hoat cong dong

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 12,39 ha

- Két qua thyc hi¢n ndm 2023: 12,45 ha, chénh I¢ch cao hon 0,06 ha, dat
100,48 %.

k. Pat khu vui choi giai tri cong cong

- Dién tich ké hoach nam 2023: 4,16 ha.

- Két qua thuc hién nam 2023: 3,92 ha, chénh léch thép hon 0,24 ha, dat
94,23 % do Cong trinh cong vién cdy xanh phd di bd cira ngd phia bic (xa
Phong Thu, khu vuc gidp ranh huyén Hai Lang) chua thyc hién dugec.

1. Bat 6 tai nong thon

- Dién tich ké hoach nim 2023: 1.021,90 ha.

- Két qua thuc hién ndm 2023: 981,60 ha, chénh léch thap hon 40,30 ha,
dat 96,06 % so véi ké hoach. Nguyén nhan do mdt s6 cong trinh, dy an phan 16
dau gia, ha tang khu dan cu chua thuce hién hodc chi dugc thuc hién mot phan
trong ndm 2023 nhu: Ha ting phat trién quy dat khu quy hoach trung tdm xa
Phong My (Giai doan 2); Ha tang phat trién quy dat khu trung tim x3 Phong
Thu; Ha tang phat trién quy dat thon 6, xa Dién Hoa; Pau gia dat 0 quy hoach
phan 16 dat & dan cu Trung tam thu:ong mai thon 2 Ké Mén;Ha tang phat trién
quy dat khu trung tdm x3 Pién Loc,..

m. Dét & tai d6 thi

- Dién tich ké hoach ndm 2023: 75,30 ha.

- Két qua thyc hién nam 2023: 72,37 ha, chénh léch thap hon 2,93 ha.
Nguyén nhan chénh 1éch do m(f)t‘sé du an dé:[ 0 dau gi,é da duoc duyét chua thuc
hién trong nam 2023 nhu: Ha tang phat trién quy dat khu dan cu khu vyc Ha
Cang, thi tran Phong Dién.

n. Dat xay dung tru s co quan

- Dién tich ké hoach nam 2023: 12,99 ha.

- Két qua th,uc hién nam 2023: 13,ZQ ha, dat ~ZI.01,62 % so v&i ké hoach.
Nguyén nhan do dau gia Phong Tai chinh ké hoach van chua thuc hién dugc.

o. Bt xay dung tru so ctia to chire sy nghiép

- Dién tich ké hoach nam 2023: 3,00 ha
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- Két qua thuc hién nim 2023: 3,00 ha, dat 100,00%

p. it co s¢ tin ngudng

- Dién tich ké hoach nam 2023 1a 149,79 ha.

- Két qua thuc hién nim 2023: 149,79 ha, dat 100,00 % so véi ké hoach.
q. Bt song ngoi, kénh rach, subi

- Dién tich ké hoach nam 2023: 1.090,40 ha.

- Két qua thyc hién nam 2023: 1.100,47 ha, chénh I¢ch cao hqn 10,07 ha,
d'q}t 100,92 % Nguyén nhan do cong trinh, du dn c6 st dung mot phan dién tich
dat song sudi chuyén sang muc dich khac chua thyc hién trong nam 2023.

r. Pt c6 mat nudc chuyén dung

- Dién tich ké hoach nam 2023: 1.483,22 ha.

- Két qua thuc hi¢n ndm 2023: 1.502,01 ha, chénh léch cao hon 1.502,01
ha, dat 101,27 %. Nguyén nhan chénh Iéch do cac cong trinh, dy an c6 sur dung
dat mat nudc chuyén dung chuyén sang trong nam 2023 chua thuc hién dugc.
2.2.3. Pit chwra sir dung

- Dién tich ké hoach nam 2023: 2.278,17 ha.

- Két qua thuc hién nam 2023: 2.632,01 ha, chénh l1éch cao hon 353,84
ha, dat 115,53 %. Nguyén nhan chénh léch do cac cong trinh, du an c6 sir dung
dat chua st dung sang trong ndm 2023 chua thuc hién dugc va mot sb cong
trinh ddu gia dat o, ha ting khu dan cu d3 thu hdi dat nhung chua dau hoic
chua giao dat.

2.3. Panh gia nhirng ton tai va nguyén nhan ciia ton tai trong thue hién ké
hoach sir dung dat nim truée
2.2.1. Nhirng thudn loi

- K& hoach st dung dat nam 2023 di duoc huyén hét stre chu trong vi
toan bd nhu cau sir dung dat cho muc tiéu cong nghiép hoda, hién dai hoa va do
thi hoa déu phai st dung vao dit néng nghiép.

- Viéc lap ké hoach sir dung dét hang nam dugc UBND huyén thuc hién,
vi thé dd co nhitng danh gia sat tinh hinh quan 1y va thuc hién, chan chinh kip
thdi nhitng vi pham trong str dung dat;

- Viéc lap ké hoach su dung dat cua huyén da dan di vao né nép, tac
dong tich cuc dén ‘quan ly, su dung va chuyén dich dét dai, thyc hién thu hoi
tao quy dat sach dé thu hat dau tu, xay dung co s6 ha tang, phat trién d6 thi va
khu dan cu, tao dong luc cho sy phat trién kinh té - x4 hoi, bao dam an ninh
quéc phong; viéc giao dat, cho thué dat, chuyén muyc dich st dung dat, cap gidy
ching nhan QSDD co ban duoc thuc hién theo quy hoach, ké hoach st dung
dat duoc phé duyét.
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2.2.2. Nhitng ton tai

- Piéu kién phat trién kinh té xa hoi nhitng ndm qua cua Tinh ta néi chung
va huyén Phong Pién noi riéng gip nhiéu kho khin da tic dong 1on dén viéc
thuc hién quy hoach, ké hoach sir dung dét va thu hut dau tu trén dja ban huyén.

- Nhiéu truong hop lap ké hoach dung, rat can thiét, c6 10 trinh thuc hién,
nhung do ngan sach khong bao dam hodc bi dong vé ngudn thu nén sau khi cong
b trién khai da phai dimg lai, nhat 14 cac du an xdy dung két cdu ha tang k¥
thuat.

- Viéc chap hanh cac quy dinh ciia phap luat vé diéu chinh hoic huy bo ké
hoach chua dugc coi trong va nhin chung chua dugc chip hanh nghiém tic.
Nhiéu khu vyc d khong con phu hop vé6i dién bién cia tinh hinh thyc té hodc
khong con hop 1y.

2.2.3. Bai hoc kinh nghiém

- Kinh té - xa hoi phat trién rit nhanh do yéu ciu day manh cong nghiép
hoa, chuyén d6i manh mé co cdu sir dung dat nén nhu cau sir dung dat ting cao
va rat da dang, lam ting gia tri ctia dat doi hoi cong tac quan ly dat dai noi
chung, quy hoach, ké hoach néi riéng phai hoan chinh vé luc luong ciing nhu co
ché, chinh sach méi phu hop dé c6 thé quan 1y tét theo quy hoach va phap luét.

- Qua thuc té quan 1y, thuc hién K& hoach st dung dat nam 2023, c6 thé
thiy phap luat dat dai hién chua rang budc cac nganh, linh vuc va chinh quyén
dia phuwong tuan tha quy hoach st dung dat, dong thoi quy hoach st dung dat dé
bi diéu chinh theo yéu cdu ctia nha dau tu. Do do, can c6 hudng din cu thé, chi
tiét vé phuong phap luén dé nang cao luan ching cua tai liéu quy hoach sir dung
dat, nang cao tAim quan trong cua tai liéu quy hoach trong cong tac quan ly diéu
hanh cta chinh quyén cac cap, ddng thdi bd sung quy dinh vé chdp hanh quy
hoach str dung dat.

- Tai liéu ké hoach sir dung dit can xac dinh cu thé cac giai phap dé dam
bao tinh kha thi ctia viéc thuc hién theo quy hoach.

I1I. KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2024
3.1. Muc ti¢u phat trién kinh té - xa hdi nam 2024
3.1.1. Muc tiéu

Tap trung vu tién ngudn luc dé ddy nhanh tién do hoan thanh céc cong
trinh, du an dau tu dé nang cao muc do dat cac tiéu chi d6 thi loai IV cung
Tinh trd thanh thanh phd truc thudc Trung wong. Bao dam an sinh xa hoi, an
ninh luong thuc, tiép tuc tao da dé thic ddy phat trién kinh té-xa hoi; day
manh phat trién du lich gan voi phat trién dich vu cac diém du lich trén dia
ban; wu tién phat trién cic nganh kinh té gan v6i d6i méi sang tao, Ung dung
cong nghg cao, trong tdm la thuong mai - dich vy. Huy dong t6i da céc nguon
luc dau tu ha tang dong bo, hién dai, phat trién bén viing xanh, sach, dep. Day
manh hon nira viéc cai thién moi truong dau tu kinh doanh, thuc hién chuyen
dbi s6 huéng t6i xay dung chinh quyén dién tor. Tiép tuc giit vitng qudc
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phong, an ninh va trat ty an toan x& hoi; khong ngtrng nang cao chét luong
gido duc - dao tao, y té, vin hoa; mo rong quan hé ddi ngoai.

3.1.2. Chi tiéu Kkinh té - xi hdi nim 2024

* Chi tiéu kinh té:

- Gi4 tri san xudt tang binh quan 15 - 17%.

- Thu nhap binh quan dau nguoi (theo VA) dat 73-75 triéu dong/ngudi.
Tong von dau tu toan xa hoi dat tir 12-15 %

- Thu ngan sach nha nuéc dat 259 ty dong

* Chi tiéu xda hgi:

- Ty 1& truong dat chuan qudc gia dat trén 90%.

- Ty 1¢ lao dong trong do tudi tham gia bao hiém xa hoi dat 38%, trong
d6 nong dan va lao dong khu vuc phi chinh thic tham gia ty nguyén khoang
7,2%.

- Ty 1€ lao dong qua dao tao dat 68%

- Giam ty 1& ho nghéo 1,75% (theo chuan nghéo tiép can da chiéu giai
doan 2022 - 2025).

- Hoan thanh huyén dat chuén nong thon mai.

* Chi tiéu moi trwong:

- 109% x4, thi trAn thuc hién thu gom, phan loai rac tai ngué)n; 74%
chat thai ran sinh hoat dugc thu gom, xur 1y.

- Ty 1€ dan sb sur dung nudc sach: 99%.

- Duy tri ty 1€ che phu ring: 57%
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3.1.3. Panh gia sw phu hop cac chi tiéu sir dung dat trong Quy hoach sir

dung dat thoi ky 2021-2030, tam nhin 2050 dwgc phé duyét véi chi tiéu sir dung

dat ciia Ké hoach sir dung dit nim 2024

Bang 07: Két qua thuwc hién cdc chi tiéu sir dung dat gitia Quy hoach svr dung dat thoi ky 2021 -
2030, tam nhin dén nam 2050, huyén Phong Pién duoc duyét va ké hoach sir dung dat nam

2024
Dién tich
QH SDP
dugc duyét
t.h €0 9“yét Ké hoach sir o
STT Chi tiéu Ma ?g‘g_ﬁéﬁ? dungzt(i)f;tél nim Tgai‘,é‘lgn(:_))’
ngay
05/5/2023
cia UBND
tinh (ha)
€)) (2) i} 3) (4) (5) (6)=(4)-(5)
TONG DIEN TICH TU NHIEN 94.822,80 94.566,11 -
1|Pit néng nghiép NNP [ 77.670,19 79.597,38 -1.927,19
Trong d6:
1.1|Pat trong laa LUA | 5.530,98 5.687,42 -156,44
Trong do: Pat chuyén trong lua nuwoc LUC | 5.512,14 5.625,62 -113,48
1.2|Pat trong cay hang nam khac HNK | 2.242,70 2.457,97 -215,27
1.3|Pat trong cdy 1au nam CLN | 4.824,59 4.319,14 505,45
1.4|Dat rirng phong ho RPH | 8.504,24 7.417,09 1.087,15
1.5|Pat rimg dac dung RDD | 36.107,51 34.947,99 1.159,52
1.6|Pat rirng san xuat RSX | 18.606,41 23.499,15 -4.892,74
Trong dé: Pdt c¢é ring san xudt la rirg tie nhién RSN | 3.796,57 3.796,57 -
1.7|Pat nuoi trong thuy san NTS 961,65 1.011,38 -49,73
1.8|Pat lam muoi LMU - - -
1.9|Dat ndng nghiép khac NKH 892,11 257,24 634,87
2|Pit phi néng nghiép PNN [ 16.276,25 12.600,95 3.675,30
Trong d6: 0,00
2.1|Pat qudc phong COP 171,87 107,87 64,00
2.2|Pat an ninh CAN 17,91 7,30 10,61
2.3|Pat khu cong nghiép SKK 924,00 593,20 330,80
2.4|Pat cum cong nghiép SKN 165,08 48,50 116,58
2.5|Pat thuong mai, dich vu TMD | 1.025,99 64,05 961,94
2.6|Pat co sé san xuat phi ndng nghiép SKC 151,82 82,49 69,33
2.7|Dat st dung cho hoat dong khoang san SKS 826,73 102,76 723,97
2.8|Pat san xuat vat liéu xay dung, lam do gom SKX 967,86 735,23 232,63
29 bat Aphétktriérj ha tang cap quoc gia, cap tinh, cap DHT | 8.058,20 6.881,53 1.176.76
huyén, cap xa
Trong do:
-|Dat giao thong DGT | 2.207,23 1.980,76 226,47
-|Dat thuy loi DTL | 1.280,64 1.283,64 -3,00
-|Pat xay dung co sé van hoa DVH 15,10 5,21 9,89
-|Pat xay dung co s¢ v t€ DYT 32,23 14,60 17,63
-|Pat xay dung co s gido duc - dao tao DGD 131,94 119,87 12,07
-|Pat xay dung co s¢ thé duc thé thao DTT 64,49 49,65 14,84
-|Pat céng trinh ning luong DNL | 1.975,91 1.402,09 573,82
-|Pat céng trinh buu chinh, vién thong DBV 1,51 1,51 -
-|Pat xay dung kho du trir quoc gia DKG - - -
-|Dat c6 di tich lich st - vin hda DDT 4,04 3,52 0,52
-|Dat bai thai, x{ 1y chat thai DRA 15,01 3,31 11,70
-|Pat co so ton giao TON 16,35 16,35 0,00
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-|Pat nghia trang, nha tang 1€, nha hda tang NTD | 2.126,36 1.974,63 151,73

-|Pat xay dung co s& khoa hoc va cong nghé DKH 175,09 16,89 158,20

-|Pat xay dung co sé dich vu xa hoi DXH 0,22 0,22 -

-|Pat chg DCH 12,17 9,27 2,90
2.10|Pat danh lam thang canh DDL - - -
2.11[Pat sinh hoat cong dong DSH 13,00 12,36 0,64
2.12(Pat khu vui choi giai tri cong cong DKV 10,87 4,59 6,28
2.13[Pat ¢ tai nong thén ONT | 506,63 1.141,30 -634,67
2.14[Pat ¢ tai do thi ODT | 844,24 74,52 769,72
2.15[Pat xay dung tru s& co quan TSC 20,35 13,08 7,27
2.16|Pat xay dung try so cua to chirc su nghiép DTS 3,38 3,38 0,00
2.17(Pat xay dung tru s& ngoai giao DNG - 0,00 -
2.18|Pat co sé tin ngudng TIN 149,59 149,79 -0,20
2.19(Pat sdng, ngoi, kénh, rach, sudi SON | 1.071,98 1.092,71 -20,73
2.20[{Pat ¢6 mat nudc chuyén dung MNC | 1.342,29 1.481,97 -139,68
2.21[Pat phi ndng nghiép khac PNK 4,37 - -

3|PAat chua sir dung CSD 619,67 2.367,78 -1.748,11

3.1.3.1. Pdt ndng nghigp

Chi tiéu dat ndng nghiép theo Quy hoach str dung dat da duoc phé duyét
la 77.670,19 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 la 79.597,38 ha, cao hon
1.927,19 ha so vdi Quy hoach st dung dat. Trong do:

+ Pt trong lia:

Chi tiéu dat trong lia theo Quy hoach sir dung dat duoc phé duyét la 5.530,98
ha, thuc hién ké hoach str dung dat ndm 2024 14 5.687,42 ha, cao hon 156,44 ha so
v6i Quy hoach str dung dat. Nhu vay, chi tiéu dat trong lta dam bao pht hop chi
tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Pt trong cdy hang nim khdc:

Chi tiéu dat trong cdy hang nim khac theo Quy hoach sir dung dat da
duoc phé duyét 1a 2.242,70 ha, thuc hién dén ké hoach st dung dat nim 2024
la 2.457,97 ha, cao hon 215,27 ha so v6i Quy hoach su dung dat. Nhu vay, chi
tiéu dat trong cAy hang nim khac dam bao phu hop chi tiéu quy hoach duoc
duyét.

+ Pt trong cdy ldu nam:

Chi tiéu dit trong cdy 1au nim theo Quy hoach st dung dat da duoc phé
duyét 1a 4.824,59 ha, thyc hién dén ké hoach str dung dat nim 2024 13 4.319,14
ha, thip hon hon 505,45 ha so véi Quy hoach str dung dat. Do trong ky quy
hoach loai dat nay ciing ting 1én theo dé an trong cdy an qua da duoc UBND
tinh phé duyét. Nhu vay, chi tiéu dit cdy lau nim trong ké hoach nim 2024
dam bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Pt rung phong ho:

Chi tiéu dat ring phong ho theo Quy hoach st dung dat di duoc phé
duyét 12 8.504,24 ha, thuc hién dén ké hoach sir dung dat nam 2024 14 7.417,09
ha, thip hon 1.087,15 ha so véi Quy hoach st dung dat. Do trong ky quy hoach
c6 quy hoach chuyén rimg san xuat sang rimg phong ho nhung chua thyc hién
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dugc. Nhu vay, chi tiéu dat dat rang phong ho trong ky ké hoach dam bao phu
hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Dit rirng dic dung:

Chi tiéu dat rung dic dung theo Quy hoach st dung dit di dugc phé
duyét 1a 36.107,51 ha, ké hoach str dung dat nim 2024 14 34.947,99 ha, thip
hon 1.159,52 ha so v&i Quy hoach st dung dat. Do trong ky quy hoach dat
rimg dic dung c6 quy hoach ting do chuyén tir ring san xuat sang. Nhu vay,
chi tiéu dat ring dic dung trong ky ké hoach dam bao phu hop chi tiéu quy
hoach dugc duyét.

+ Pt rirng sdn xudt:

Chi tiéu dat ring san xuat theo Quy hoach st dung dat da dugc phé
duyét 14 18.606,41ha, ké hoach str dung dat nim 2024 1a 23.499,15 ha, cao hon
4.892,74 ha so v&i Quy hoach sir dung dat. Nhu vay, chi tiéu dat rang san xuat
dam bao phu hop chi ti€u quy hoach duogc duyét.

+ Pdt nudi trong thiiy sin:

Chi tiéu dat nudi tréng thay san theo Quy hoach sir dung dat di duoc phé
duyét 1a 961,65 ha, ké hoach str dung dat niam 2024 1a 1.011,38 ha, cao hon
49,73 ha so v6i Quy hoach st dung dit. Do trong ky quy hoach dat nudi trong
thay san giam sang cac muc dich khac nhung dén nay vin chua thuc hién
duoc. Nhu vay, chi tiéu dat nudi tréng thuy san dam bao phu hop chi tiéu quy
hoach dugc duyét.

+ Pdt nong nghiép khdc:

Chi tiéu dat néng nghiép khac theo Quy hoach sir dung dat da duoc phé
duyét 1a 892,11 ha, ké hoach st dung dit nim 2024 1a 257,24 ha, thip hon
634,87 ha so voi Quy hoach sir dung dat. Dién tich cho phép ting ddi véi dat
ndéng nghiép khac 1a 634,87. Nhu vay, chi tiéu dat néng nghiép khac dam bao
phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.
3.1.3.2. Pat phi néng nghiép

Chi tiéu dat phi ndng nghiép theo Quy hoach st dung dat di duoc phé
duyét 14 16.276,259 ha, ké hoach sur dung dat nim 2024 1a 12.600,95 ha, thap
hon 3.675,30 ha so v&i Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép ting
d6i vai chi tiéu dat phi nong nghiép 1a 3.675,30 ha. Trong dé:

+ Pt quéc phong:

Chi tiéu dat quéc phong theo Quy hoach sir dung dat da dugc phé duyét
la 171,87 ha, ké hoach str dung dat nim 2024 1a 107,87 ha, thap hon 64,00 ha
s0 vi Quy hoach str dung dét. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi chi tiéu
dat quéc phong 1a 64,00 ha. Nhu vay, chi tiéu dit qudc phong dam bao phu
hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.
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+ Pét an ninh:

Chi tiéu Quy hoach sur dung dat da dwoc phé duyét 1a 17,91 ha, ké
hoach str dung dat nim 2024 1a 7,30 ha, thap hon 10,61 ha so véi Quy hoach
str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi dién tich dat an ninh 1a
10,61 ha. Nhu vdy, chi tiéu dat an ninh dam bao phu hop chi tiéu quy hoach
duogc duyét.

+ Pdt khu céng nghiép:

Chi tiéu dat khu cong nghiép theo Quy hoach st dung dat di duoc phé
duyét 1a 924,00 ha, ké hoach str dung dat nim 2024 1a 593,20 ha, thip hon
330,80 ha so v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi
v6i dién tich dat khu cong nghiép 1a 330,80 ha. Nhu vay, chi tiéu dat khu
cong nghiép dam bao phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

+ Dét cum cong nghiép:

Chi tiéu dat cum cong nghiép theo Quy hoach str dung dat da duoc phé
duyét 1a 165,08 ha, ké hoach str dung dat nim 2024 van chua dugc thuc hién,
thap hon 116,58 ha so voi Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép
tang d6i voi dién tich dat cum céng nghiép 1a 116,58 ha. Nhu vay, chi tiéu dat
cum c6ng nghiép dam bao phu hop chi ti€éu quy hoach dugc duyét.

+ Dét thwong mai, dich vu:

Chi tiéu dat thwong mai dich vu theo Quy hoach st dung dat da duogc
phé uyét 12 1.025,99 ha, ké hoach str dung dat naim 2024 1a 64,05 ha, thap hon
961,94 ha so v&i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép tang d6i
v6i dat thuong mai, dich vu 12 961,94 ha. Nhu vay, chi tiéu dat thuong mai
dich vu dam bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Dét co sé san xudt phi néng nghiép:

Chi tiéu dat co s& san xuit phi néng nghiép theo Quy hoach st dung
dat da duoc phé duyét 1a 151,82 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 13 82,49
ha, thdp hon 69,33 ha so véi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho
phép ting ddi véi dat co s& san xuat phi nong nghiép 1a 69,33 ha. Nhu vay,
chi tiéu dit co s san xudt phi nong nghiép dam bao phu hop chi tiéu quy
hoach dugc duyét.

+ Dt sit dung cho hoat dpng khodng sin:

Chi tiéu dat str dung cho hoat dong khoang san theo Quy hoach st dung
dat da dugc phé duyét 1a 826,73 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 102,76
ha, thap hon 723,97 ha so v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho
phép ting dbi v4i dat sir dung cho hoat dong khoang san la 723,97 ha. Nhu
vay, chi ti€u dat su dung cho hoat dong khodng san dam bao phu hop chi tiéu
quy hoach dugc duyét.
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+ Dit san xudt lam vit liéu xdy dung, lam dé gom:

Chi tiéu dat san xuét lam vat liéu xay dung, lam dd gém theo Quy hoach
st dung dat da duoc phé duyét 1a 967,86 ha, ké hoach st dung dat nim 2024 13
735,23 hién, thip hon 232,63 ha so véi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai
cho phép tang d6i v4i dit san xuit lam vat liéu xay dung, lam d6 1a 232,63 ha.
Nhu vay, chi tiéu dat san xudt lam vat liéu xay dung dam bao phu hop chi tiéu
quy hoach dugc duyét.

+ Pt phdt trién hq ting:

Chi tiéu dat phat trién ha tang theo Quy hoach st dung dit di dugc phé
duyét 14 8.058,29 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 13 6.881,53 ha, thap hon
1.176,76 ha so voi Quy hoach st dung dat. Cuy thé:

* Diit giao théng:

Chi tiéu dat giao théng theo Quy hoach st dung dat di dugc phé duyét 1a
2.207,23 haké hoach str dung dat nam 2024 1a 1.980,76 ha, thip hon 226,47 ha
so véi Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi dat giao
thong 1 226,47 ha. Nhu vdy, chi tiéu dat giao théng dam bao phu hop chi tiéu
quy hoach dugc duyét.

e Diit thiiy loi:

Chi tiéu dat thay loi theo Quy hoach sir dung dat di duoc phé duyét 1a
1.280,64 ha, ké hoach sir dung dat naim 2024 1a 1.283,64 ha, thdp hon 3,00 ha so
v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i v6i dat thuy loi
la 3,00 ha. Nhu vay, chi tiéu dat thuy loi dam bao phu hop chi tiéu quy hoach
duoc duyét.

e Diit xdy dung co sé vin héa:

Chi tiéu dat xay dung co so vian hoa theo Quy hoach st dung dat da duoc
phé duyét 13 15,10 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 5,21 ha, thap hon 9,89
ha so v6i Quy hoach str dung dt. Dién tich con lai cho phép ting d6i voi dat xay
dung co sé van hoa 1a 9,89 ha. Nhu vay, chi tiéu dat xay dung co so van hoa
dam bao phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

e Diit xdy dung co sé'y té:

Chi tiéu dat xay dung co so y té theo Quy hoach st dung dat da duogc phé
duyét 1a 32,23 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 14,60 ha, thap hon 17,63
ha so v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi chi
tiéu dat co so y té 1a 17,63 ha. Nhu vy, chi tiéu dat xay dung co so y té dam
bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

e Diit co' s6 gido duc dao tao:

Chi tiéu dit co so giao duc dao tao theo Quy hoach st dung dat da duogc
phé duyét 1a 131,94 ha, ké hoach sir dung dat nam 2024 1a 119,87 ha, thap hon
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12,07 ha so Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting dbi véi chi
tidu dat co sd gido duc ddo tao 1a 12,07 ha. Nhu vdy, chi tiéu dat co so giao duc
dao tao dam bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

e Dit xdy dung co sé thé duc thé thao:

Chi tiéu dat xay dung co s thé duc thé thao theo Quy hoach str dung dit
dd duoc phé duyét 1a 64,49 ha, ké hoach sir dung dat naim 2024 12 49,65 ha, thap
hon 14,84 ha so véi Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép tang dbi
vGi chi tiéu dat co so thé dyc thé thao 14 14,84 ha. Nhu vay, chi tiéu dat xay
dung co so thé duc thé thao dam bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

e Diit cong trinh niang lwong:

Chi tiéu dat cong trinh nang luong theo Quy hoach str dung dat da duogc
phé duyét 13 1.975,91 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 1.402,09 ha, thap
hon 573,82 ha so v&i Quy hoach sir dung dat. Dién tich con lai cho phép ting
dbi vai chi tiéu dat cong trinh nang lugng 1a 573,82 ha. Nhu vay, chi tiéu dat
cong trinh nang lugng dam bao phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

e Diit cong trinh buu chinh, vién théng:

Chi tiéu dat cong trinh buu chinh, vién thong theo Quy hoach st dung dt
da dugc phé duyét la 1,51 ha, ké hoach str dung dat nam 2024 1a 1,51 ha, 6n
dinh so véi chi tiéu quy hoach dugc duyét.

e Dit o di tich lich sit, van hod:

Chi tiéu dat c6 di tich lich sir, van hoa theo Quy hoach su dung dat da
duoc phé duyét 13 4,04 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 3,52 ha, thap hon
0,52 ha so v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi
chi tiéu dat c6 di tich lich st, vdn hoa la 0,52 ha. Nhu vay, chi tiéu dat tich lich
su, van hoa dam bao phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

e Dit bai thai, xit Iy chit thdi:

Chi tiéu dat bai thai, xir Iy chat thai theo Quy hoach sir dung dat da dugc
phé duyét 1a 15,01 ha, ké hoach st dung dat nim 2024 la 3,31 ha, thip hon
11,70 ha so v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi véi
chi tiéu dat bai thai, xir 1y chat thai 1a 11,70 ha. Nhu vay, chi tiéu dat bai thai, xu
ly chét thai dam bao phu hop chi tiéu quy hoach duge duyét.

e Diit co' s ton gido:

Chi tiéu dat co so ton giao theo Quy hoach st dung dat di dugc phé duyét
la 16,35 ha, ké hoach st dung dat nam 2024 13 16,35 ha. Nhu vay, chi tiéu dat
co sO ton giao on dinh so véi chi tiéu quy hoach duoc duyét.

e Dit nghia trang, nha tang 16, nha héa ting:

Chi tiéu dat nghia trang, nha tang 18, nha hoa tang theo Quy hoach str
dung dat da dugc phé duyét 1a 2.126,36 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a
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1.974,63 ha, thép hon 151,73 ha so v&i Quy hoach sur dung dat. Dién tich con lai
cho phép ting d6i v6i chi tiéu dat nghia trang, nha tang 1&, nha hoa tang la
151,73 ha. Nhu vay, chi tiéu dat nghia trang, nha tang 18, nha hoa tang dam bao
phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

e Dit xdy dung co sé khoa hoc va cong nghé:

Chi tiéu dit xay dung co so khoa hoc va cong nghé theo Quy hoach str
dung dat da duoc phé duyét 1a 175,09 ha, ké hoach st dung dat nim 2024 Ia
16,89 ha, thap hon 158,20 ha so v6i Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai
cho phép tang d6i vai chi tiéu dat xdy dung co s& khoa hoc va cong nghé 13
158,20 ha. Nhu vay, chi tiéu dat xay dung co so khoa hoc va cong nghé dam bao
phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

e Diit xdy dung co sé dich vu xi hji:

Chi tiéu dat xay dung co sé dich vu xa hodi theo Quy hoach su dung dat da
dugc phé duyét 1a 0,22 ha, ké hoach sir dung dat nam 2024 13 0,22 ha. Nhu vay,
chi tiéu dat xay dung co s¢ dich vu xa hoi dam bao phu hop chi ti€u quy hoach
duoc duyét.

e Diit cho:

Chi tiéu dat cho theo Quy hoach st dung dat da dugc phé duyét 1a
12,17 ha, ké hoach st dung dat nam 2024 12 9,27 ha, thép hon 2,90 ha so véi
Quy hoach st dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i vdi chi tiéu dat
cho 1a 2,90 ha. Nhu vay, chi tiéu dit chg dam bao phu hop chi tiéu quy hoach
duoc duyét.

+ Pt sinh hoat cong dong:

Chi tiéu dat sinh hoat cong dong theo Quy hoach str dung dat di duoc phé
duyét 13 13,00 ha, ké hoach str dung dat naim 2024 1a 12,36 ha, thip hon 0,64 ha
so voi Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i véi chi tiéu
dat sinh hoat cong dong 1a 0,64 ha. Nhu vay, chi tiéu dat dat sinh hoat cong
d6ng dam bao phu hop chi tiéu quy hoach duoc duyét.

+ Dit khu vui choi, gidi tri cong cong:

Chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong cong theo Quy hoach str dung dat
da dugc phé duyét 1a 10,87 ha, ké hoach sir dung dat naim 2024 1 4,59 ha, thap
hon 6,28 ha so véi Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i
v4i chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong cong 1a 6,28 ha. Nhu vay, chi tiéu
dat dat khu vui choi, giai tri cong cong dam bao phu hop chi tiéu quy hoach
dugc duyét.

+ Dt ¢ tai nong théon:

Chi tiéu dat o tai ndng thdn theo Quy hoach st dung dit di dugc phé
duyét 1a 506,63 ha, ké hoach sir dung dit nim 2024 la 1.141,30 ha, thip hon
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634,67 ha so voi quy hoach str dung dat. Do dinh huéng trong quy hoach st
dung dt thoi ky 2021-2030 tam nhin 2050 ctia huyén Phong Dién tr¢ thanh thi
x3 1a chuyén 8 xi sat nhap thanh 6 phudng. Nhu vay, chi tiéu dat ¢ tai ndng
thon dam bao phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

+ Dit ¢ tai dé thi:

Chi tiéu dit & tai d6 thi theo Quy hoach st dung dat di dugc phé duyét
|a 844,24 ha, ké hoach str dung dat nim 2024 1a 74,52 ha, thap hon 769,72 ha
so v6i Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting ddi vdi chi tiéu
dat o tai d6 thi 1a 769,72 ha. Nhu vay, chi tiéu dat o tai d6 thi dam bao phu hop
chi ti€u quy hoach duoc duyét.

+ Pt xdy dwng tru sé co quan:

Chi tiéu dat xay dung tru s co quan theo Quy hoach st dung dat da
duoc phé duyét 1a 20,35 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 13,08 ha, thap
hon 7,27 ha so véi Quy hoach str dung dat. Dién tich con lai cho phép ting d6i
v6i chi tiéu dat Dat xdy dung tru sé co quan 1a 7,27 ha. Nhu vay, chi tiéu dat
xay dung tru so co quan dam bao phu hgp chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Pdt xdy dwng tru sé ciia té chirc sw nghiép:

Chi tiéu dat xay dung tru s& t6 chic sy nghiép theo Quy hoach str dung
dat da duoc phé duyét 1a 3,38 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 la 3,38 ha.
Nhu vdy, chi tiéu dat xy dung tru so to chic sy nghiép dam bao phu hop chi
tiéu quy hoach duoc duyét.

+ Pt tin ngwéng:

Chi tiéu dat tin ngudng theo Quy hoach st dung dat da dugc phé duyét
la 149,59 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 1a 149,79 ha, cao hon 0,20 ha so
v6i Quy hoach sir dung dat. Do trong ky quy hoach dit tin ngudng c6 quy
hoach giam sang cac loai dat khac nhung dén nay van chua thyc hién dugc.
Nhu vay, chi tiéu dat co so tin ngudng pht hop chi tiéu quy hoach duge duyét.

+ Dit song, ngoi, kénh, rach, suoi:

Chi tiéu dat song, ngoi, kénh, rach, sudi theo Quy hoach su dung dat da
duoc phé duyét 1a 1.071,98 ha, ké hoach sir dung dat naim 2024 13 1.092,71 ha,
cao hon 20,73 ha so vdi Quy hoach sir dung dat. Nhu vay, chi tiéu dat séng,
ngoi, kénh, rach, sudi phu hop chi tiéu quy hoach dugc duyét.

+ Pt c6 mat nwée chuyén ding:

Chi tiéu dat c6 mit nudc chuyén dung theo Quy hoach str dung dat da
duoc phé duyét 1a 1.342,29 ha, ké hoach sir dung dat naim 2024 13 1.481,97 ha,
cao hon 139,68 ha so vdi Quy hoach str dung dat. Nhu vay, chi tieu dat c6 mat
nudc chuyén dung phu hop chi ti€u quy hoach dugc duyét.

UBND huyén Phong Pién Trang 58



B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

+ Dit phi néng nghiép khdc:

Chi tiéu dat phi néng nghiép khac theo Quy hoach sir dung dat da duoc
phé duyét 1a 4,37 ha, ké hoach st dung dat nim 2024 van chua thyc hién.
2.1.3. Pit chura sir dung

Chi tiéu dat chua st dung theo Quy hoach st dung dit da dugc phé duyét
la 619,67 ha, ké hoach sir dung dat nim 2024 dit chua sir dung con 2.367,78 ha,
cao hon 1.748,11 ha so v&1 Quy hoach.
3.2. Nhu céu sir dung dit cho cac nganh, linh vue

Nhu cau sir dung dat cho cac nganh, linh vuc phuc vu phéat trién kinh té xa
hoi trén dia ban huyén trong nam ké hoach 2024 dén ting don vi hanh chinh x4,
thi tran sau (cé4c loai dat chinh):

Bang 08: Chi tiéu su dung dat dén nam 2024 cia cdc xa, thi tran (cac logi dat chinh)

Pon vi hanh chinh Tong dién tich tw nhién - ’Loai dat .
STT ( C 4p xd) (Pon vi hanh chinh) Dat néng bat phi nong bat chua s
P (ha) nghi¢p (ha) | nghiép (ha) | dung (ha)
Huyén Phong Pién 94.566,11 79.597,38 12.600,95 2.367,78
1|Thi Tran Phong Pién 1.874,85 1.094,08 775,68 5,09
2|Xa Pién Huong 1.725,91 1.127,71 288,94 309,26
3[Xa Pién Mon 1.643,16 1.155,42 398,46 89,28
4|X4 Pién loc 1.361,38 717,74 514,28 129,36
5/Xa Phong Binh 1.764,62 1.171,30 569,85 23,47
6/Xa Pién Hoa 1.354,53 838,40 399,10 117,03
7|Xa Phong Chuong 3.524,54 2.380,16 915,45 228,93
8|Xa Phong Hai 546,90 284,52 214,22 48,16
9|Xa bién Hai 1.268,75 526,46 727,45 14,84
10[X& Phong Hoa 3.426,50 1.963,45 1.115,62 347,43
11{Xa Phong Thu 2.658,93 2.129,74 473,42 55,77
12|Xa Phong Hién 3.948,00 2.326,29 1.252,98 368,73
13|Xa Phong My 38.900,83 37.467,78 1.315,02 118,03
14]Xa Phong An 3.237,65 2.223,51 958,26 55,88
15/Xa Phong Xuén 15.813,13 14.801,45 705,57 306,11
16{Xa Phong Son 11.516,43 9.389,37 1.976,65 150,41

3.2.1. Chi tiéu siv dung dit trong ké hoach s dung dit nim 2023 chwa thuc
hién hét nhwng phdai phit hop véi kinh té - X& hi ciia huyén (cdc cong trinh,
dw dn chuyén tiép)

Trong nim 2023, c6 nhiéu dy an d duogc dang ky trong ké hoach nhung
chua trién khai thuc hién dugc. Nguyén nhan chinh 1a do thiéu von; thu tuc chua
day du dé boi thuong dat, thu hoi dat, giai phong mit bang.

* Cac cong trinh, du 4n cua nim ké hoach 2023 chuyén sang nim ké
hoach 2024 ma phai thu hdi dat theo Nghi quyét s 109 NQ -HPND ngay
08/12/2023 ctia Hoi ddng nhan dan tinh. Trong do:

- Cong trinh, dy 4n ctia ndm 2022 chuyén tiép sang 1a 16 cong trinh, dy an
vo1i dién tich 25,04 ha;

- Cong trinh, du 4n cua nam 2023 chuyén tiép sang la 21 cbng trinh, du
voi dién tich 303,18 ha.
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* Cac cong trinh dy an cia nam ké hoach 2023 chuyén sang nim ké
hoach 2024 ma phai chuyén muc dich sir dung dat tréng lia, dat rimg phong ho,
dat rimg dic dung theo s6 109 NQ -HPND ngay 08/12/2023 cua Hoi ddng nhan
dan tinh. Trong do:

- Cong trinh du an cua nam 2022 chuyén tiép sang 1a 09 cong trinh, dy an
v&i dién tich 27,7 ha (trong d6 dat trong 1Ga 5,71 ha);

- Cong trinh dy an cua nam 2023 chuyén tiép sang Ia 10 cong trinh, du an
v6i dién tich 74,78 ha (trong d6 dat trong la 14,93 ha va dat rung phong ho 1a
1,8 ha)

Danh myc cac cong trinh, du an quan trong chua thuc hién trong nam ké
hoach 2023 chuyén ti€p sang ndm 2024

(Chi tiét xem Phdn 2.1 phan ILIII va 2.2 phan ILIII ciia Biéu 10/CH).
3.2.2. Nhu cau sit dung dit ciia cdc té chirc, h$ gia dinh, cd nhén

a) Nhu cau ting thém

* Nhu ciu ting thém vé dat nong nghiép, trong do:

- Bat nudi trong thuy san: 102,26 ha;

- bit nong nghiép khac: 13,66 ha.

* Nhu ciu ting thém vé dit phi nong nghiép, trong do:

- Dit an ninh: 3,82 ha;

- it khu céng nghiép: 202,60 ha;

- Bit cym cong nghiép: 48,50 ha;

- bit thuong mai dich vu: 4,92 ha;

- Bt san xuat kinh doanh phi néng nghiép: 2,24 ha;

- P4t cho hoat dong khoang san: 53,52 ha;

- DAt san xuét vat liéu xay dung, lam dd gém: 183,84 ha;

- Dat phat trién ha tﬁng: 107,89 ha;

- Pét sinh hoat cong déng: 0,03 ha;

- Pét khu vui choi giai tri cong cong: 0,67 ha;

-Pat & tai nong thon: 170,84 ha;

- Dat ¢ tai do thi: 5,53 ha;

- Dét xay dung tru so su nghiép: 0,58 ha.

b. Véi nhu cau nhuw vay thi cac dién tich khong thay déi muc dich sir dung
S0 Voi hién trang bao gom cdc logi dat sau:

* Pat nong nghiép:

- Bt rimg dic dung: 34.947,99 ha;
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* Pat phi ndng nghiép:

-Dat qudc phong: 107,87 ha;
- Dt buu chinh vién thong: 1,51 ha;

- Dét co sd ton gido: 16,35 ha;

- Pt ¢6 di tich lich sir - van héa: 3,52 ha;

- Dit cho: 9,27 ha;

- Dét co s6 tin ngudng: 149,79 ha;

- bat xay dung co sé khoa hoc va cong nghé

- Pt bai thai, xir 1y chét thai: 3,31 ha.
- Pét phi nong nghiép khac: 0,18 ha;

c. Dién tich ddt tir cdc muc dich khac chuyén sang dat phi néng nghiép

trong nam ké hoach sé bao gom cac logi dat sau:

* Pat nong nghiép: 507,79 ha; trong do:

- Pit trong laa: 45,33 ha;

- Dét trong cay hang nim khéc: 61,70 ha;
- bit trong cdy lau nim: 39,37 ha;

- it trong rimg phong hd: 10,78 ha;

- Dt tré)ng ring san xuat: 341,83 ha;

- Dit nuoi tré)ng thuy san: 4,01 ha;
* DAt chua str dung: 264,23 ha.
3.3. Tong hop va can ddi cac chi tiéu sir dung dat

Bang 09: Chi tiéu sir dung dat trong ké hoach nam 2024

: 16,89 ha;

Hién trang nim

Ke hoach sir dung dat

o i 2023 nim 2024 Tang (+),
STT Chi tieu Ma Mhien tich | Co cau | Dién tich Co e % g“('r']‘;)(')
(ha) % (ha)
)] _@ i} 3) (4) )] (6) @ (8)=(6)-(4)
TONG DIEN TICH TU NHIEN 94.566,11 | 100 |94.566,11 100 -
1|PAt néng nghiép NNP | 80.048,95 | 84,65 |79.597,38 | 84,17 -451,57
Trong do:
1.1|Dét trong laa LUA| 5.732,75 | 6,06 | 5.687,42 6,01 -45,33
Trong do: Pat chuyén trong lua nuoc LUC | 5.668,17 5,99 5.625,62 5,95 -42,55
1.2|Pit tréng cdy hang nim khéc HNK | 252337 | 2,67 | 2.457,97 2,60 -65,40
1.3|Dit trong cdy lau nim CLN| 435851 | 461 | 431914 4,57 -39,37
1.4|Pit rimg phong ho RPH | 7.427,87 | 7,85 | 7.417,09 7,84 -10,78
1.5[Pét rimg dic dung RDD | 34.947,99 | 36,96 [34.947,99[ 36,96 -
1.6|Dit rimg san xudt RSX | 23.896,98 | 25,27 |23.499,15| 24,85 -397,83
Trong d6: Pat c6 rung san xuat larung tu | RSN | 3.796,57 4,01 3.796,57 4,01 -
1.7|Dit nubi trong thuy san NTS | 913,13 0,97 | 1.011,38 1,07 98,25
1.8]Pit 1am mudi LMU - - - - -
1.9|Pét ndéng nghiép khac NKH 248,35 0,26 257,24 0,27 8,89
2|PAt phi néng nghiép PNN | 11.885,15 | 12,57 |12.600,95| 13,33 715,80
Trong do:
2.1|Pét qudc phong CoP | 107,87 011 | 107,87 0,11 -
2.2|Pat an ninh CAN 3,48 0,00 7,30 0,01 3,82
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2.3|Pét khu cong nghiép SKK | 390,60 0,41 | 593,20 0,63 202,60
2.4|Pit cum cong nghiép SKN 0,00 - 48,50 0,05 48,50
2.5|Pat thuong mai, dich vu TMD 59,13 0,06 64,05 0,07 4,92
2.6|Dét co so san xuét phi ndng nghiép | SKC 86,56 0,09 82,49 0,09 -4,07
2.7|Pat su dung cho hoat dong khoang | SKS 49,24 0,05 102,76 0,11 53,52
2.8 dDjtgiam“ xuat vt lieu xdy dung, 1am | g | 55939 | 058 | 73523 0,78 183,84
2.9|Pat phat trién ha tang cp qudc gia, | DHT | 6.793,75 | 7,18 | 6.881,53 7,28 87,78
Trong do:
-|Pat giao thong DGT| 1.89459 | 2,00 [ 1.980,76 2,09 86,17
- [Pt thay loi DTL | 1.27082 | 1,34 | 1.283,64 1,36 12,82
-[Pat xay dung co s¢ van hda DVH 2,41 - 5,21 - 2,80
-|Pat xay dung cosoy t DYT| 1475 0,02 14,60 0,02 -0,15
- Eit xdy dung coso gidoduc-ddo | non | 19853 | 013 | 119,87 0,13 1,34
-|Pat xay dung co so thé duc thé thao | DTT | 46,54 0,05 49,65 0,05 3,11
-[Pét cong trinh nang lugng DNL| 1.398,12 | 1,48 [ 1.402,09 1,48 3,97
-|Pat cong trinh buu chinh, vién DBV 1,51 - 1,51 - -
-|[Pét xay dung kho du trit quoc gia | DKG - - - - -
-|Pét c6 di tich lich st - van hoa DDT 3,52 - 3,52 - -
-|Dat bai thai, xu 1y chat thai DRA 3,31 - 3,31 - -
- [Pt co sé ton gido TON| 16,35 0,02 16,35 0,02 -
{Patnghia trang, nha tang 16 nha ) \rpy | 499691 | 2,11 | 1.97463 | 2,09 22,28
hda tang
i DAat xay d}rng co so khoa hoc va DKH 16,89 0,02 16,89 0,02 )
cong nghé
-| DAt xay dung co s& dich vu xa hoi | DXH 0,22 - 0,22 - -
-|Pat cho DCH 9,27 0,01 9,27 0,01 -
2.10[Pat danh lam thing canh DDL - - - - -
2.11|Pat sinh hoat cong dong DSH| 1245 0,01 12,36 0,01 -0,09
2.12|Pat khu vui choi giai tri cong cong | DKV | 3,92 - 4,59 0,00 0,67
2.13[Pét ¢ tai nong thon ONT | 981,60 1,04 | 1.141.30 1,21 159,70
2.14|Pét 6 tai d6 thi ODT| 7237 0,08 74,52 0,08 2,15
2.15|Dat xay dung tru so co quan TSC 13,20 0,01 13,08 0,01 -0,12
216|P3t xdy dungtrusocuato chic sy | yro | 54, 000 | 338 0,00 0,38
nghiép
2.17|Pat xay dung tru s ngoai giao DNG - - - - -
2.18[Pét co so tin ngudng TIN [ 149,79 0,16 | 149,79 0,16 -
2.19|Pat séng, ngoi, kénh, rach, sudi SON| 1.100,47 | 1,16 [ 1.092,71 1,16 -7,76
2.20|P4t c6 mat nude chuyén dung MNC| 1.502,01 1,59 1.481,97 1,57 -20,04
2.21|Pét phi néng nghiép khac PNK - - - - -
3|Pét chua sir dung CSD| 2.63201 | 278 [ 2.367,78 2,50 -264,23
11|Khu chirc ning(*)
1|PAt khu cong nghé cao KCN - - - - -
2|Pit khu Kinh té KKT - - - - -
3|pit db thi KDT| 1.87485 | 1,98 | 1.874,85 1,98 -
Khu sidn xuat néng nghiép (khu
4|VWe chuyen trong lua nuoe, khu - | 566817 | 599 | 562562 | 595 42,55
vuc chuyén trong cay cong
nghiép ldu nim)
Khu 1dm nghiép (Khu vue rirng
5|phong h9, dac dung, rirng san KLN | 66.272,84 | 70,08 | 65.864,23 69,65 -408,61
xufit)
6[Khu du lich KDL - - - - -
Khu bao ton thién nhien va da |\ 51| 34 047,09 | 36,06 |3494799| 3696 :
dang sinh hoc
Khu phat trién cong nghi¢p (khu |\ o0 1 29560 | 041 | 641,70 0,68 251,10
cong nghiép, cum cong nghiép)
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Khu do thi (trong d6 co khu dd | hr | g 57065 | 198 | 187485 1,08
thi méi)
10/Khu thwong mai - dich vu KTM| 59,13 006 | 64,05 0,07 4,92
11{Khu dé thi - thwong mai - dich vu | KDV | 1.933.98 | 2,05 | 1.938,90 2,05 4,92
12|Khu dan cw néng thén DNT | 92.691,26 | 98,02 | 92.691,26 | 98,02
13|Khu 0, lang nghe, san xudtphi |\ 1 4 14053 | 121 | 129831 1,37 157,78
nong nghiép noéng thon

Ghi chl : (*): Khong tong hop khi tinh dién tich ty nhién.

3.3.2 Phan tich chi tiéu sir dung dat nong nghiép

do:

Pé dap tng cic muc tiéu phat trién kinh té - x4 hoi ndi chung ciing nhur
nganh nong nghiép noi riéng, dén nam 2024 dat nong nghiép 1a 79.597,38 ha,
chiém 84,42% té)ng dién tich ty nhién, gidm 451,57 ha so vo1 nam 2023. Dién
tich dat nong nghiép khong thay d6i muc dich sir dung 1a 79.541,16 ha. Trong

* Dién tich dat nong nghi¢p thyc giam 507,79 ha dé chuyén sang cac muyc
dich phi nong nghiép, cu thé chuyén sang céc loai dt sau:

- Dit an ninh: 0,62 ha;

- it khu cong nghiép: 157,95 ha;
- Pit cyum cong nghiép: 18,29 ha;

- bit thuong mai dich vu: 1,65 ha;
- P4t cho hoat dong khoang san: 51,22 ha;
- Bt san xuat vat liéu xay dung gom su: 114,07 ha;

- Pt phat trién ha ting: 72,94 ha (xdy dung hé thong giao thong, thuy loi,
ning luong, y té, co sd gido duc, thé duc thé thao, ton gido, nghia trang nghia
dia...);
- P4t sinh hoat cong déng: 0,03 ha;

- Bt cong vién khu vui choi giai tri: 0,37 ha;

- Dét 6 tai noéng thon: 90,42 ha;

- it xdy dung tru so co quan: 0,00 ha;

- Dét xdy dung tru s¢ su nghiép: 0,23 ha;
’ * Va thuc tang 56,22 ha, dugc chuyén tir dat chua sir dung sang 52,15 ha
va dat phi nong nghiép sang 4,07 ha. Cu thé nhu sau:
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Bang 10: Bién dgng dit nong nghiép trong ky ké hoach

Hién trang nam 2023 Kenl;(;glczl:];:m Ting (+),
STT hi tié M iam (-
Chitiéu Diéntich | . ¢ |Ditntich | oo g“('r']';)( )
(ha) (ha)
1|DAt ndng nghiép NNP | 80.048,95 | 84,65 |79.597,38| 84,17 -451,57
Trong do:
1.1|Pit trong lia LUA| 573275 | 6,06 | 568742 6,01 -45,33
Trong do: Pt chuyén trong lia nude LUC | 5.668,17 5,99 5.625,62 5,95 -42 55
1.2|Pit trong ciy hang nim khac HNK| 252337 | 267 | 2.457,97 2,60 -65,40
1.3|Pit trong cdy lau nim CLN| 4.35851 | 4,61 4.319,14 457 -39,37
1.4|Pit rimg phong ho RPH | 742787 | 7085 | 7.417,09 7,84 -10,78
1.5/Pit rimg dic dung RDD [ 3494799 3696 [34.94799] 36,96 0,00
1.6|Pit rimg san xuat RSX | 23.896,98 | 2527 [23.499,15| 24,85 -397,83
TrongAdo: Dat ¢ riemg san xudt |1 rimg RSN | 3.796.57 401 3.796.57 401 0.00
tw nhién
1.7|Pét nudi trong thuy san NTS | 913,13 0,97 1.011,38 1,07 98,25
1.8|Pat lam mudi LMU
1.9|Pit nong nghiép khac NKH| 248,35 0,26 257,24 0,27 8,89

a) Pat trong lia:

Dén ndm 2024 dién tich dat trong lta 1a 5.687,42 ha, giam 45,33 ha so voi
hién trang nam 2023 do chuyén sang cac loai dat sau:

- Dit an ninh: 0,42 ha;

- D4t san xuét vat liéu xay dung, gém su: 7,44 ha;

- it phat trién ha ting: 21,18 ha Trong d6:

+ Dit giao thong: 10,05 ha ;

+ Pt thuy loi: 7,50 ha;

+ Dit xay dung co s¢ van hoa: 0,05 ha;

+ Piat xay dung co sd gido duc - ddo tao: 0,95 ha;

+ Dit xay dung co sO thé duc thé thao: 2,50 ha;

+ Dit nang lugng: 0,13 ha;

- Dét 6 tai ndng thon: 16,29 ha.

b) Pt trong ciy hang nim khac

Pén nam 2024 dién tich dat trong ciy hang nam khac 1a 2.457,97 ha, giam

65,40 ha so v&i hién trang nam 2023. Dién tich giam do chuyén sang cac loai dét
Sau.:

- Dt nong nghiép khac: 3,70 ha;

- P4t an ninh: 0,20 ha;

- Pét khu cong nghiép: 19,92 ha;

- Dét san xuét vat liéu xay dung, 1am do gém: 1,07 ha;

- it phat trién ha tang: 6,89 ha (xay dung hé thdng giao thong, thay loi,
nang lugng, y t€, co s& gido duc, thé duc thé thao, ton gido, nghia trang nghia
dia...);
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- Dt khu vui choi giai tri cong cong: 0,37 ha;

- D4t ¢ tai nong thon: 33,25 ha;

c) Pt trong ciy lau nim

Dén ndm 2024 dién tich dat trong cay lau nam 1a 4.319,14 ha, giam 39,37
ha so v&1 hi¢n trang nam 2023. Di¢n tich giam do chuyén sang céc loai dat:

- Dét khu cong nghiép: 5,76 ha;

- Dt thuong mai dich vu: 1,15 ha;

- D4t san xuat vat liéu xay dung, lam do gém: 9,84 ha

- Pat phat trién ha tang: 5,60 ha (xay dung hé thong giao thong, thuy loi,
nang lugng, y t€, co s& gido duc, thé duc thé thao, ton gido, nghia trang nghia
dia...);

- Pit sinh hoat cong dong: 0,03 ha;

- it & tai nong thon: 16,99 ha;

d) Pat rirng phong ho

Dén ndm 2024 dién tich dét rimg phong ho 1a 7.276,29 ha, giam 10,78 ha
so v&i hién trang nam 2023 do chuyén sang cac loai dat sau:

- Bit cym cong nghiép: 8,04 ha;

- it phat trién ha ting: 2,74 ha.

e) Pat rirng dic dung

DPén nam 2024 dién tich dat rimg dic dung 13 34.947,99 ha, 6n dinh so voi
hién trang nam 2023.

f) Pat rirng san xuat

Dén nam 2024 dién tich dat rimg sén xuat 1a 23.499,15 ha va giam 249,92
ha so v&i hi¢n trang nam 2023 do chuyén sang céc loai dat nhu sau:

- Dit nuoi tréng thuy san: 46,04 ha;

- Bit nong nghiép khac: 9,96 ha;

- Pét khu cong nghiép: 127,80 ha;

- Pt cum cong nghiép: 10,25 ha;

- Pt thuong mai dich vu: 0,50 ha;

- P4t cho hoat dong khoang san: 51,22 ha;

- Pét san xuét vat liéu xdy dung gdm, st: 95,72 ha;

- it phét’trién ha tang: 32,22 ha (xay dung h¢ théng giao thong, thuy loi,
nang luong, y t€, co s& gido duc, thé duc thé thao, ton gido, nghia trang nghia
dia...);

- Dét 6 tai nong thon: 23,89 ha;

- Dét xdy dung tru so su nghiép: 0,23 ha.
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g) Pat nudi trong thity san
Pén nim 2024 dién tich dat nudi trong thiy san 1a 1.011,38 ha va thuc
tang 98,25 ha so v6i hién trang ndm 2023. Trong do:

‘ * Thyc giam: 4,01 ha. Dién tich giam do chuyén sang dat phat ‘grién ha
tang: 4,01 ha (xay dung h¢ thong giao thong, thuy loi, nang luong, y t€, co so
gido duc, thé duc thé thao, ton giao, nghia trang nghia dia...);

* Thuc tang: 102,26 ha. Dién tich tang dugc chuyén tir cac loai dét sau:

- Dét ring san xuit: 46,04 ha;

- Pat mat nudce chuyén dung: 4,07 ha;

- it chua sir dung: 52,15 ha.

h) Pat nong nghiép khac

Pén nim 2024 dién tich dat nong nghiép khac 1a 257,24 ha, tang 8,89 ha
so v&1 hién trang nam 2023. Trong do:

* Thue giam: 4,77 ha do chuyén sang cac loai dat khu céng nghiép

* Thuc tang: 13,66 ha. Di¢n tich ting duoc chuyén tr cac loai dat sau:

- DAt trong cay hang nim khéc: 3,70 ha;

- Dt ring san xuat: 9,96 ha.
3.3.3. Phén tich chi tiéu sir dung dit phi néng nghiép

Pén nam 2024 dat phi nong nghiép 1a 12.600,95 ha, chiém 13,33 % dién
tich tu nhién, tang 715,80 ha so vdi nam 2023. Trong do:

* Thuc tang: 719,87 ha, dugc chuyén tlr cac loai dat sau:

- Dt tréng lua: 45,33 ha;

- it trong cdy hang nim khac: 61,70 ha;

- Dit tréng cay lau nam: 39,37 ha;

- Bt rirng phong ho: 10,78 ha;

- Dat rung san xuat: 341,83 ha;

- Dat nuoi tréng thuy san: 4,01 ha;

- Dt nong nghiép khac: 4,77 ha;

- DAt chua sir dung: 212,08 ha.

* Thyc giam: 4,10 ha, chuyén sang dat nudi trong thily san.
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Bdng 11: Bién déng dat phi néng nghiép trong ky ké hoach

o 9 Ke hoach nim
Hién trang nam 2023 nim 2024 Ting (+),
STT Chi tiéu Ma —— — giam (-)
Dn‘?;at;Ch Co chu % Dl@(ﬁat;Ch Co chu % (ha)
1|PAt phi néng nghiép PNN | 11.88515| 1257 [12.600,95[ 13,33 715,80
Trong do:
1.1[Pét quéc phong CQP | 107,87 0,11 107,87 0,11 0,00
1.2[Pét an ninh CAN| 348 0,00 7,30 0,01 3,82
1.3[Pét khu cong nghiép SKK | 390,60 0,41 593,20 0,63 202,60
1.4|Pit cum coéng nghiép SKN
1.5|Pit thwong mai, dich vu TMD| 59,13 0,06 64,05 0,07 4,92
1.6|Dat co s& san xuét phi ndng nghiép SKC 86,56 0,09 82,49 0,09 -4,07
1.7|Dét sir dung cho hoat dong khoang san SKS 49,24 0,05 102,76 0,11 53,562
1.8|Dét san xuat vét liéu xay dung, 1am d6 gébm | SKX | 551,39 0,58 735,23 0,78 183,84
1.9]Dat phat trién ha ting cip qubc gia, cip tinh, | DHT | 6.793,75 7,18 6.881,53 7,28 87,78
Trong do:
- [Pt giao thong DGT | 1.894,59 2,00 1.980,76 2,09 86,17
- |Dét thuy loi DTL [ 1.270,82 1,34 1.283,64 1,36 12,82
- |Pét x4y dung co s6 vin hoa DVH[ 241 - 5,21 - 2,80
- |Pét x4y dung co sy té DYT| 1475 0,02 14,60 0,02 -0,15
- [Pét x4y dung co s6 gido duc - ddo tao DGD| 118,53 0,13 119,87 0,13 1,34
- |Pét xdy dung co s thé duc thé thao DTT| 46,54 0,05 49,65 0,05 311
- |Pat cong trinh nang lugng DNL | 1.398,12 1,48 1.402,09 1,48 3,97
- |Pat cong trinh buu chinh, vién thong DBV 1,51 - 1,51 - 0,00
- |Pat xay dung kho du trit qudc gia DKG
- [Pt ¢6 di tich lich sir - van héa DDT| 352 - 3,52 - 0,00
- |Dt bai thai, xir Iy chét thai DRA| 331 - 3,31 - 0,00
- [Pt co so ton gido TON|[ 16,35 0,02 16,35 0,02 0,00
- |Pat nghia trang, nha tang 18, nha hoa tang NTD | 1.996,91 2,11 1.974,63 2,09 -22,28
- |Pat xay dung co so khoa hoc va cong nghé DKH 16,89 0,02 16,89 0,02 0,00
- [Pt xay dung co s6 dich vy xa hoi DXH| 0,22 - 0,22 - 0,00
- [Pt cho DCH| 9,27 0,01 9,27 0,01 0,00
1,10|Pét danh lam thing canh DDL
1,11[Pét sinh hoat cong dong DSH| 1245 0,01 12,36 0,01 -0,09
1,12|Pat khu vui choi giai tri cong cdng DKV 3,92 - 4,59 0,00 0,67
1,13[P4t ¢ tai nong thon ONT [ 981,60 1,04 1.141,30 1,21 159,70
1,14|Pit & tai d6 thi ODT| 7237 0,08 74,52 0,08 2,15
1,15|Dét xay dung tru s& co quan TSC 13,20 0,01 13,08 0,01 -0,12
1,16|Pat xay dung tru sé cua t0 chitc su nghiép DTS 3,00 0,00 3,38 0,00 0,38
1,17|Pét xay dung try s& ngoai giao DNG
1,18[Pét co s¢ tin ngudng TIN | 149,79 0,16 149,79 0,16 0,00
1,19[Dat song, ngoi, kénh, rach, sudi SON [ 1.100,47 1,16 1.092,71 1,16 -7,76
a) Pat quoc phong
Dén nam 2024 dién tich dat quoc phong la 107,87 ha, 6n dinh so vdi hién
trang.
b) Pat an ninh
bén nam 2024 dién tich dat an ninh 1a 7,30 ha, ting 3,82 ha so voi hién
trang. Dién tich tdng dugc chuyén tir cac loai dat sau:

- Dat tréng lua: 0,42 ha

- Pét trong cay hang nim 0,20 ha;
- Dét phat trién ha tang: 0,10 ha;

- D4t ¢ tai nong thon: 0,12 ha;
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- Pt tru s6 co quan: 0,12 ha;

- Dét chua st dung: 2,88 ha.

c) Pat khu cong nghiép

Dén nam 2024 dién tich dat khu cong nghiép 1a 593,20 ha, ting 202,60 ha
so v&i nam 2022. Dién tich tang dugc chuyén tir cac loai dat sau:

- DAt trong cay hang nim: 19,92 ha;

- Pét trong cay lau nim: 5,76 ha;

- Pt rimg san xuat: 127,80 ha;

- Dat nong nghiép khac: 4,47 ha;

- Dét phat trién ha tang: 4,10 ha;

- D4t song ngoi, kénh rach, sudi: 3,28 ha;

- Pét c6 mit nudc chuyén dung: 1,70 ha;

- it chua sir dung: 35,57 ha.

d) Pat cum céng nghiép

Pén nam 2024 dién tich dat cum cong nghiép la 48,50 ha, tang 48,50 ha so
v6i nam 2022. Dién tich ting dugc chuyén tir cac loai dét sau:

- it rirng phong ho: 8,04 ha;

- Dt ring san xuat: 10,25 ha;

- Dit chua sir dung: 30,21 ha.

e) Pat thwong mai, dich vu

DPén nim 2024 dién tich dat thuong mai, dich vy la 64,05 ha, tang 4,92 ha.
Dién tich tang duoc chuyén tur cac loai dat sau:

- Dt tréng cay lau nam: 1,15 ha;

- Dit rirng san xuat: 0,50 ha;

- Dit ¢ d6 thi: 1,60 ha;

- it xdy dung tru so co quan: 0,14 ha;

- Pét c6 mit nudce chuyén dung: 1,35 ha;

f) Pit co sé san xuat phi nong nghiép

Pén nam 2024 dién tich dat co s& san xuat phi nong nghiép 1a 82,49 ha,
giam 4,07 ha so voi nam 2023. Trong do:

* Thyc ting: 2,24 ha duoc chuyén tir dat chua st dung sang.

* Thyc giam: 6,31 do chuyén sang dat giao thong do ndm trong bén cang
Phong bién

g) Dit sir dung cho hoat dong khoang san

Dén nam 2024 dién tich dat st dung cho hoat dong khoang san la 102,76
ha, tang 53,52 ha so vdi hién trang nam 2023. Di¢n tich tang dwoc chuyén tir dat
rung san xuat va dat c6 mdt nudc chuyén dung sang.
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h) Pat san xuat vat liéu xiy dwng, 1am dé gém

Pén nam 2024 dién tich dat san xuét vat liéu xay dung, lam dd gém la
735,%3 ha, tang 18?3,84 ha so v&1 hién trang nam 2023. Dién tich tang duoc
chuyén tir cac loai dat sau:

- Dét trong lua: 7,44 ha

- Pét trdng cay hang nam khac: 1,07 ha;

- Dét trong cay lau nim: 9,84 ha;

- it rimg san xuat: 95,72 ha;

- bt nghia trang nghia dia: 7,30 ha;

- Pat ¢6 mit nude chuyén dung: 10,00 ha;

- Dit chua st dung: 52,47 ha.

i) Pat phat trién ha tang

Pén nim 2024 dién tich dat phat trién ha tang 1a 6.881,53 ha, ting 87,78
ha so v&i hi¢n trang nam 2023. Trong do:

* Thue giam: 20,11 ha, dién tich giam do chuyén sang cac loai dat:

- Dit an ninh: 0,22 ha;

- Bit khu cong nghiép: 4,10 ha;

- DAt san xuat vat liéu xay dung, gém su: 7,30 ha;

- bt khu vui choi giai tri cong cong 0,30 ha;

- D4t 6 tai ndong thon: 8,26 ha;

- Dat ¢ tai d6 thi: 0,05 ha;

* V4 thuc ting: 107,89 ha, dién tich ting dugc chuyén tir cac loai dat sau:

- Dt chuyén tré)ng lua: 21,18 ha;

- it trong cdy hang nim khac: 6,89 ha;

- Dt tréng cay lau nam: 5,60 ha;

- Dét rimg phong ho: 2,74 ha;

- Dat rung san xuat: 32,22 ha;

- Dat nuoi tréng thuy san: 4,01 ha;

- Pt nong nghiép khac: 0,30 ha;

- Dét 6 tai nong thon: 11,06 ha;

- Dat ¢ tai do thi: 1,78 ha;

- Dat song ngoi kénh rach, sudi: 4,48 ha;

- DAt c6 mit nudce chuyén dung: 0,55 ha;

- D4t chua sir dung: 10,77 ha.

k) Pat khu vui choi, giai tri cong cong

Dén nim 2024 dién tich dat khu vui choi, giai tri cong cong la 4,59 ha,
tang 0,67 ha so voi hién trang. Dién tich tang duoc chuyén tur cac loai dat sau:
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- P4t trong cay hang nam khac: 0,37 ha;

- Dét nghia trang, nghia dia: 0,30 ha;

) Pét & tai nong thon

Dén nam 2024 dién tich dat ¢ tai néng thon 1a 1.141,30 ha, ting 159,70 ha
so v&1 hién trang nam 2023. Trong do:

* Thyc giam: 11,14 ha do chuyén sang céc loai dat sau:

- Pat an ninh: 0,08 ha;

- it phat trién ha tang: 11,06 ha

* Va thyc tdng: 170,84 ha, dién tich tang duoc chuyén tr cac loai dat sau:

- it trong lta: 16,29 ha;

- it trong cdy hang nam khac: 33,25 ha;

- Dét trong ciy lau nam: 16,99 ha;

- it rimg san xuat: 23,89 ha;

- Dét phat trién ha tang: 8,26 ha;

- Pit c6 mit nudc chuyén dung: 0,05 ha;

- bt chua sir dung: 71,99 ha.

m) Pt & tai do thi

Pén nam 2024 dién tich dat ¢ tai d6 thi 1a 74,52 ha, ting 2,15 ha so vdi
hién trang nam 2023. Trong do:

* Thue giam: 3,38 ha, do chuyén sang céc loai dat sau:

- bit thuong mai dich vu: 1,60 ha;

- Dt phat trién ha tﬁng: 1,78 ha;

* Va thuc tang: 5,53 ha, dién tich tdng duoc chuyén tir cac loai dat sau:

- Dt phat trién ha tﬁng: 0,05 ha;

- P4t sinh hoat cong déng: 0,12 ha;

- Dét xdy dung tru so su nghiép: 0,06 ha;

- Pét chua st dung: 5,42 ha.

n) Pat xay dung tru sé co quan

Pén nam 2024 dién tich dat xay dung tru s co quan la 13,08 ha, giam
0,12 ha so vo61 hién trang nam 2023 do chuyén sang dat an ninh

0) Pit xdy dung tru sé ciia to chirc su nghiép

DPén nam 2024 dién tich dat xay dung try s¢ cua té chic su nghiép 3,38
ha, tang 0,38 ha so vdi hién trang. Trong do:

* Thyc tang: 0,58 ha, dién tich ting duoc 1ay tir cac loai dét sau:

- Dét rimg san xuit: 0,23 ha;

- Bt chua sir dung: 0,35 ha.

* Thyc giam 0,20 ha, do chuyén sang:
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- Dt & d6 thi: 0,06 ha;

- DAt dat thuong mai dich vu: 0,14 ha.

p) Pit co s6 tin ngudng

Dén ndm 2024 dién tich dat co s tin ngudng la 149,79 ha chiém 0,16%
dién tich ty nhién, 6n dinh so v&i hi¢n trang.

q) Pat séng, ngoi, kénh, rach, sudi

Dén ndm 2024 dién tich dat song, ngoi, kénh, rach, sudi la 1.092,71 ha,
giam 7,76 ha so vdi nam 2023. Dién tich gidm do chuyén sang cac loai dat sau:

- bat khu cong nghiép 3,28 ha;

- it phat trién ha tang: 4,48 ha.

r) Pat ¢6 mit nwéc chuyén dung

Pén nam 2024 dién tich dat c6 mit nude chuyén dung la 1.481,97 ha,
giam 20,04 ha so voi ndm 2023, dién tich gidm do chuyén sang dat cac loai dat
Sau.

- Pat nuoi trong thuy san: 4,10 ha;

- bit khu céng nghiép: 1,70 ha;

- bit thuong mai dich vu: 1,35 ha;

- P4t cho hoat dong khoang san: 2,30 ha;

- D4t san xuat vat liéu xay dung, lam do gém: 10,00 ha;

- Bt phat trién ha ting: 0,55 ha. Cu thé 1a dit giao thong.

- Bit ¢ nong thon: 0,05 ha.
3.3.4. Phén tich chi tiéu dit chwa siv dung

K& hoach dat chua sir dung nam 2024 con 2.367,78 ha, chiém 2,50% téng
dién ticI} tu nhién; giam 264,23 ha so voi hién trang ndm 2024. Dién tich giam
do chuyén sang céc loai dat sau:

- Dit nuoi tréng thuy san: 52,15 ha;

- P4t an ninh: 2,88 ha;

- Pét khu cong nghiép: 35,57 ha;

- Pt cum cong nghiép: 30,21 ha;

- Dét co s san xuét phi ndng nghiép: 0,71 ha;

- bit thwong mai dich vu: 0,18 ha;

- Dét co s san xuat phi nong nghiép: 2,24 ha

- Dét san xuét vat liéu xdy dung, gbm st: 52,47 ha;

- Dat phat trién ha t.:?mg: 10,77 ha;

- D4t ¢ tai nong thon: 71,99 ha;

- Dét & tai do thi: 5,42 ha;

- Dét xay dung tru so su nghiép: 0,35 ha.
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3.4. Dién tich cac loai dit can chuyén muc dich

v Téng chi tiéu dat trong lua, dat rimg dic dung va dat rimg phong ho dugc
chuyén muc dich str dung trén dia ban theo quy hoach sur dung dat giai doan
2021-2030, tam nhin dén nam 2050.

Trén co s Quyét dinh s6 1000/QD-UBND ngay 05 thang 5 nim 2023 cua
UBND tinh Thira Thién Hu€ vé viéc phé duyét “Quy hoach sir dung dat giai
doan 2021-2030, tam nhin dén nam 2050 huyén Phong Dién, tinh Thira Thién
Hué” thi tong dién tich xin chuyén muc dich cu thé nhu sau:

- P4t trong lua chuyén sang phi nong nghiép: 216,23 ha;

- it rimg phong ho chuyén sang dat phi nong nghiép: 229,46 ha;

- bt rimg dic dung chuyén sang dat phi ndng nghiép: khdng co.

Dé thuc hién ké hoach sir dung ndm 2024 can chuyén muc dich cho cac
loai dat, trong d6:

- Dién tich chuyén muc dich dt laa 45,33 ha.

- Dién tich chuyén muc dich dat rimg phong ho 1a: 10,78 ha.

- Dién tich chuyén muc dich dat rimg dic dung Ia: khong co.

Dé thuc hién céc cong trinh, du an trong nam 2024 can chuyén dién tich
dat nong nghiép chuyén sang dat phi néng nghiép 1a 507,79 ha, chuyén dbi co

cu st dung dat trong ndi bd dat ndong nghiép 56,00 ha, dit phi néng nghiép
khong phai 1a dat & chuyén sang dit ¢ 8,54 ha, cu thé nhu sau:

Bang 12: Dién tich cac logi dat can chuyén muc dich

STT Chi tiéu Ma D“é;‘at)”h
@ @ ®) @
I[Pét nong nghiép chuyén sang dit phi néng nghiép NNP/PNN 507,79
Trong do:
1.1|Pét trong lua LUA/PNN 45,33
Trong do: Pat chuyén trong hia nudc LUC/PNN 42,55
1.2|Pét trong cay hang nam khac HNK/PNN 61,70
1.3|Pit trong cdy ldu nim CLN/PNN 39,37
1.4|Pét rimg phong hd RPH/PNN 10,78
1.5|Pét rimg dic dung RDD/PNN 0,00
1.6|Dat rimg san xuat RSX/PNN 341,83
Trong do: Dt cé rirmg san xudt la rimg tw nhién
1.7|DP4t nuodi trong thuy san NTS/PNN 4,01
1.8|Dat lam mudi LMU/PNN 0,00
1.9|P4t nong nghiép khac NKH/PNN 4,77
I1|Chuyén d6i co ciu sir dung dét trong ndi b dit nong nghi¢p 56,00
Trong do:
2.1|DPét trong lua chuyén sang dét tréng ciy ldu nam LUA/CLN -
2.2|Dit trong lta chuyén sang dét trong rimg LUA/LNP -
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2.3|Dét trdng ltia chuyén sang dit nuéi trng thuy san LUA/NTS -
2.4|Dit trdng laa chuyén snag dét lam mubi LUA/LMU -
2.5|Pit trdng cay hang nim khac chuyén sang dét nudi trong thity sin HNK/NTS -
2.6|Dit trdng cay hang nim khéac chuyén sang dat lam mudi HNK/LMU -
2.7|Pét rimg phong ho chuyén sang dat nong nghiép khong phai rimg RPH/NKR(a) -
2.8|Pat rimg dic dung chuyén sang dit nong nghiép khong phai rimg RDD/NKR® -
2.9|DPit rimg sén xuét chuyén sang dit nong nghiép khong phai rimg RSX/NKR® 56,00
Trong dé: Pt cé rimg san xudt la rirng t nhién RSN/NKR® -
m f)flt phix nong ngilié}) khong phai dat PKO/OCT 8,54
0 chuyén sang dat ¢
Ghi chu: - (a) gom dat san xuat nong nghi¢p, dat nuoi trong thuy san, dat lam mudi va dat nong nghiép khac
PKO la dat phi nong nghiép khong phai la dat &

3.5. Dién tich dat can thu hoi

Bdng 12: Dién tich dat can thu héi ddt trong ky ké hoach

STT Chi tiéu Ma Dign tich
(ha)
(©)] _ (2 ®d) 4
1 Pat nong nghiép NNP 252,09
Trong do6:
1.1  |Pat trong lta LUA 45,33
Trong do: Dat chuyén trong lia nudc LUC 42,55
1.2 [Pat trong cdy hang nam khac HNK 39,21
1.3 [Pat trong cay lau nam CLN 32,14
1.4 |Pat rung phong ho RPH 10,78
1.5 [Pat rimg dic dung RDD
1.6 Pat rirng san xuat RSX 122,12
Trong dé6: Pdt cé rieng san xudt la rieng tw nhién RSN
1.7 [Pt nuai tréng thuy san NTS 4,01
1.8 |Dét lam mudi LMU
1.9 |Pat nong nghiép khéc NKH 0,30
2 |PAt phi néng nghiép PNN 55,16
Trong d6:
2.1 [Pat qudc phong CQP
2.2 |Ditan ninh CAN
2.3 |Pat khu coéng nghiép SKK
2.4 |Pat cum cong nghiép SKN
2.5 [Pt thwong mai, dich vu TMD
2.6 |Dit co s san xudt phi néng nghiép SKC 6,31
2.7 |Pat sir dung cho hoat dong khoang san SKS
2.8 |Dat san xuat vat liéu xay dung, lam do gém SKX
2.9 |Dét phat trién ha ting cip qubc gia, cAp tinh, cip huyén, cip x4 DHT 20,96
Trong do:
- Pt giao thong DGT 0,50
- Dat thuy loi DTL 1,20
- DPat xdy dung co sé vin héa DVH
- Ddt xdy dung co sy té DYT 0,10
- Dt xdy dung co s¢ gido duc - ddo tao DGD
- Pat xdy dung co sé thé duc thé thao DTT
- Dat cong trinh nang luong DNL
- Ddt cong trinh buu chinh, vién théng DBV
- Ddt xdy dung kho dir trit quoc gia DKG
- Dat cé di tich lich sir - van héa DDT
- Pat bdi thdi, xit Iy chat thai DRA
- Dat co so ton giao TON
- Ddt nghia trang, nha tang 16, nha héa ting NTD 19,16
- Dét xdy dung co s khoa hoc va cong nghé DKH
- Dat xdy dung co so dich vu xa hoi DXH
- |pdt cho DCH
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2.10 |Pat danh lam thang canh DDL

2.11 |bat sinh hoat cdng dong DSH

2.12 |Pét khu vui choi giai tri cong cong DKV

2.13  |Pét ¢ tai nong thon ONT 11,02
2.14 [Pat ¢ tai do thi OoDT 1,78
2.15 |Pét xay dung tru sé co quan TSC

2.16 |Dét xay dung tru s¢ ciia to chirc su nghiép DTS

2.17 |Pét xay dung tru sé ngoai giao DNG

2.18 |bat co s tin ngudng TIN

2.19 |[bit song, ngoi, kénh, rach, sudi SON 4,48
2.20 [Pt c6 mit nudc chuyén ding MNC 10,61
2.21 |Pét phi néng nghiép khac PNK

3.6. Dién tich dat chwa sir dung dwa vao sir dung

Bang 13: Dién tich ddt chua sir dung dwa vao sir dung

STT Muc dich sir dung Ma Dién tich
(ha)
1Pt nong nghiép NNP 52,15
Trong do:
1.1|Pat trong lua LUA -
Trong d6: Pat chuyén trong lua nudc LUC -
1.2|bat trong cay hang nam khac HNK -
1.3|Pat trong cdy lau nim CLN -
1.4|Pit rimg phong ho RPH -
1.5|Piét rimg dic dung RDD -
1.6/Pat rimg san xuat RSX -
Trong dé: Pt c6 rieng san xudt la riemg tw nhién RSN -
1.7|Pat nuéi trong thuy san NTS 52,15
1.8|Pat lam mubi LMU -
1.9|Pat néng nghiép khac NKH -
2|Pat phi néng nghiép PNN 212,08
Trong do:
2.1|bat quoc phong CQP 0,00
2.2|Dat an ninh CAN 2,88
2.3|bat khu cdng nghiép SKK 35,57
2.4|Pat cum cong nghiép SKN 30,21
2.5|Dat thuong mai, dich vu TMD -
2.6|Pat co s¢ san xuét phi nong nghiép SKC 2,24
2.7|Pat sir dung cho hoat dong khoang san SKS 0,00
2.8|Dat san xuat vt liéu xay dung, lam do gém SKX 52,47
2.9|Pét phat trién ha tang cip qudc gia, cip tinh, cip huyén, cap xa DHT 10,77
Trong do:
-|Pit giao thong DGT 6,97
-|Pét thuy loi DTL 1,16
-|Pat xay dung co s¢ vin hoa DVH -
-|Pat xay dung co so y té DYT 0,00
-|Pat xay dung co so gido duc - dao tao DGD 1,27
-|Pat xay dung co so thé duc thé thao DTT -
-|Pét cong trinh ning luong DNL 0,78
-|Pat cong trinh buu chinh, vién thong DBV -
-|Dat xay dung kho dy trit quoc gia DKG -
-|Pat co di tich lich st - van hoa DDT -
-|Pat bai thai, xi Iy chat thai DRA -
-t co so ton gido TON -
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-|Dat nghia trang, nha tang 1&, nha hoa ting NTD -
-|Pat xay dung co s khoa hoc va cong nghé DKH -
-|Dat xay dung co s dich vu x3 hoi DXH -
-|Pat chg DCH -
2.10[{Pat danh lam thang canh DDL -
2.11{Pat sinh hoat cong dong DSH -
2.12|Pat khu vui choi giai tri cong cong DKV -
2.13|Pit ¢ tai nong thon ONT 71,99
2.14|Pat ¢ tai d6 thi OoDT 5,42
2.15|Pat x4y dung tru s& co quan TSC -
2.16|Pat x4y dung tru so ciia t6 chirc sy nghiép DTS 0,35
2.17|Pat x4y dung tru sd ngoai giao DNG -
2.18|Pit co sé tin ngudng TIN -
2.19|Pat song, ngdi, kénh, rach, suoi SON -
2.20|Pat co mat nude chuyén dung MNC -
2.21|DPat phi nong nghiép khac PNK -

3.7. Danh muc cic cong trinh, dy 4n trong nim Ké hoach (bao gom cdc
cong trinh, di n ciia ké hoach sir dung dat cdp trén phédn bé va cdc céng trinh,
dy dn ciia cdp ldp ké hoach)

* Cong trinh, du 4n Qubc phong an ninh:

- 03 cong trinh an ninh dang ki 2024 vai dién tich 2,85 ha;

- 07 cbng trinh an ninh chuyén tiép nam 2023 sang véi dién tich 0,95 ha;

* Cong trinh, dy an do Thu tuéng Chinh phu chip thudn, quyét dinh dau
tu ma phai thu hoi dat:

- 01 cong trinh dang ky mdéi vai dién tich 0,08 ha.

- 02 cbng trinh chuyén tiép nam 2022 sang véi dién tich 10,98 ha.

* Cong trinh, du an can thu hdi dit :

Téng cd 55 cong trinh dy 4n can thu hoi dat nim 2024 véi tong dién tich
383,54 ha. Trong do:

- 07 cong trinh, du an duogc xac dinh mdi trong nam 2024 véi dién tich
8,42 ha,

- 11 cdng trinh diéu chinh dé tiép tuc thuc hién trong nam 2024 voi dién
tich 46,90 ha;

- 16 cong trinh, du 4n can thu hoi dat nim 2022 chuyén tiép sang thuc
hién nam 2024 véi tong dién tich 25,04 ha;

- 21 cong trinh, du 4n cin thu hoi dat naim 2023 chuyén tiép sang thuc
hién nim 2024 véi tong dién tich 303,18 ha.

(Chi tiét danh muc cong trinh, du 4n xem & phén Phu luc)

* Cong trinh, dy an can chuyén myc dich str dung dat:

Téng c6 22 cong trinh du an thuc hién chuyén muc dich str dung dét la,
ring phong ho, dat ring dic dung trong nim 2024 véi tong dién tich 71,89 ha.
Trong do:

- Cong trinh, du 4n x4c dinh mdi trong nam 2024: 09 coéng trinh voi
tong dién tich 142,78 ha (trong d6 dién tich dat lta 1a 9,02 va dat ring phong
ho 8,98 ha);
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- 06 cbng trinh diéu chinh dé tiép tuc thuc hién trong nam 2024 véi dién
tich 32,39 ha (trong d6 dién tich dat l0a 1a 15,04);

- 09 cbng trinh, du 4n dugc chuyén tiép tir nam 2022 sang thuc hién nim
2024 véi tong dién tich 27,7 ha (trong d6 dién tich dat l0a 1a 5,71 ha).

- 10 cong trinh, du an dugc chuyén tiép tir nim 2023 sang thuc hién nim
2024 vé6i téng dién tich 74,78 ha (trong d6 dién tich dét lda 1a 14,93 ha va dat
rung phong ho 8,98 ha).

(Chi tiét danh muc cong trinh, du an xem ¢ phan Phy luc)

* Cong trinh, du an cap huyén xac dinh nam 2024:

Pé tao nguon von cho phat trién, tao quy dat dau tu cong trinh ha tang k¥
thuat va xa hoi, ké hoach su dung dat nam 2024 cua huyén xdc dinh thém 17
cong trinh, du &n. Trong do:

- Cong trinh, du an x4c dinh mdéi trong nam 2024: 22 c¢ong trinh voi dign
tich 1134,09 ha.

- 45 cong trinh, du an duoc chuyén tiép tir nim 2022 va nam 2023 sang
thuc hién trong nam 2024 véi dién tich 244,81 ha (trong d6: nam 2022 c6 26
cong trinh v&i téng dién tich 89,40 ha va nam 2023 c¢6 19 cong trinh voi tong
dién tich 155,41 ha).

* Cong trinh du an trong khu cong nghiép c6 03 cong trinh véi dién tich
312,40 ha.

UBND huyén dam bdo tat ca cac cong trinh lién quan dén dat 5% (chi st
dung vao muc dich nong nghiép), dit Uy ban quan 1y, van dong dan hién dat,
hoan doi dat,...

(Xem chi tiét tai phy biéu 10_CH)
3.8. Dy kién cdc khoan thu, chi lién quan dén dat dai trong nim ké hoach
str dung dat
3.8.1. Cin cir phdp Iy hinh thanh cdc nguén thu, chi tai chinh tir dit

Xac dinh thu chi tai chinh tir dat trong thoi ké hoach dua vao nhitng can
ctr chinh sau:

- Can clr Luat Pat dai ngay 29 thang 11 nim 2013;

- Cin ctr Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 05 nim 2014 cta
Chinh phu vé Quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua luat Dét dai.

- Cin ctr Nghi dinh s 44/2014/ND-CP ngay 15 thang 05 nim 2014 cta
Chinh pht Quy dinh vé gia dat;

- Can ctr Nghi dinh s 45/2014/ND-CP ngay 15 thang 05 nim 2014 cta
Chinh phu Quy dinh vé thu tién str dung dat;

- Can ctr Nghi dinh s6 46/2014/ND-CP ngay 15 thang 05 nim 2014 cta
Chinh pht Quy dinh vé thu tién thué dét, thué mat nudc;

- Can ctr Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15 thang 05 nim 2014 cta
Chinh pha Quy dinh vé bdi thuong, hé trg, tai dinh cu khi nha nuéce thu hoi dat;

- Can ctr Nghi dinh s6 96/2019/ND-CP ngay 19 thang 12 nim 2019 cta
Chinh phu quy dinh vé khung gia dat;
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- Can c&t Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nim 2017 cta
Chinh pht stra d6i, bd sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat dat
dai;

- Can clr Nghj dinh s6 148/2020/ND-CP ngay 18 thang 12 nim 2020 cia
Chinh phu stra d6i, bo sung mot sé nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dat
dai;

- Can cit Thong tu s6 37/2014/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 nam 2014
cua Bo Tai nguyén va Mai truong quy dinh chi tiét vé boi thudng, hd tro, tai
dinh cu khi nha nuéc thu h01 dat;

- Can cit Thong tu s6 33/2017/TT-BTNMT ngay 29 thang 9 nim 2017
ctia B6 Tai nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét Nghi dinh s6 01/2017/NP-
CP ngay 06/01/2017 cua Chinh phu stra d6i, bo sung mot 5O ‘nghi dinh quy dinh
chi tiét thi hanh Luat Dat dai va sira d6i, bd sung mot s6 diéu cia cac thong tu
huéng dan thi hanh Luat Pit dai;

- Cin ctr Thong tu s6 80/2017/TT-BTC ngay 02 thang 8 ndm 2017 cta Bo
Tai chinh hudéng dan viéc xac dinh gia tri quyén sir dung dat, tién thué dat, tai
san gén lién v6i dat duoc hoan tra khi Nha nuée thu hoi dat va viée quan ly, sur
dung s6 tién bodi thuong tai san do Nha nude giao quan ly sir dung, s6 tién hd tro
khi Nha nudc thu hdi dat nhung khong duoc boi thuong vé dat

- Can cu Quyet dinh 36/2021/Qb-UBND ngay 21/06/2021 cua UBND
tinh Thira Thién Hué vé viéc ban hanh quy dinh boi thuong, hod tro, tai dinh cu
khi nha nudc thu hoi dat trén dia ban tinh Thira Thién Hug;

- Can cu Quyet dinh 14/2023/QD-UBND ngay 7/03/2023 cua UBND tinh
Thira Thién Hué vé viéc stra ddi, bo sung mot sé diéu ctia Quy dinh bang gia dat
trén dja ban tinh Thira Thién Hué ap dung thoi gian 5 nim (2020-2024) ban
hanh kém quyét dinh s6 80/2019/QD-UBND ngay 21/12/2019 va quyét dinh s6
39/2021/Qb-UBND ngay 5/7/2021

- Can cu Quyet dinh 80/2019/QD-UBND ngay 21/12/2019 cua UBND
tinh Thira Thién Hué vé viéc ban hanh bang gia dat trén dia ban tinh Thira
Thién Hué 4p dyung trong thoi gian 5 nam (2020-2024);

- Cian ctr Ké hoach str dung dat nim 2024 cua huyén Phong DPién, tinh
Thira Thién Hué.

3.8.2. Dw tinh cdc nguén thu, chi tiv dit

- Dy kién cac khoan thu: thu tir viéc giao dét 6.

- Dy kién cac khoan chi: bao gdm chi cho viéc bdi thudng giai phong mit
bﬁng khi Nha nuéc thu hoi dat dé thuc hién céc cong trinh, du an.

3.8.3. Udc tinh cdc khodn thu, chi tir dit
3.8.3.1. Phuong phdp tinh:

* Tién thu tir viéc giao dat & tai cac khu vuc va vi tri dugce xac dinh phan
theo vung va khu vuc, nhu sau

+ Khu vuc 1: Pt ¢ ¢6 mat t1ep giap voi truc giao thong chinh nam tai
trung tdm xa hodc cym x4, diéu kién két cau ha tang thuan lgi cho sinh hoat, san
xuét, kinh doanh.
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+ Khu vuc 2: P4t & ndm ven cic tryc duong giao thong lién thon, tiép
giap voi khu trung tam x4, cum x4, diéu kién két cau ha ting tuong d6i thuan loi
cho sinh hoat, san xuat, kinh doanh.

+ Khu vuc 3: Dét & con lai nam rai rac xa cac truc duong giao thong,
khong thuén lgi cho sinh hoat, san xuét, kinh doanh.

Tinh binh quin gi4 dit & nhu sau: (dong/m2)

- 6 phuong sau khi 1én thi xa : 364.000 dong/m2

- Cac xa con lai: 202.500 déng/mz

* Tién thu tir viéc giao dat, thué dat thuong mai dich vu, khu cong nghiép,
cum cong nghi€p duoc tinh bang 80% dat o tai khu vue cho thué dat, giao dat.

* Tién thu tr viée giao dat, thué dat san xuat kinh doanh, san xuit vat liéu
xay dung, gém st, khodng san,... dugc tinh béng 60% gia tri dét o tai khu vuc
cho thué dat, giao dat.

* Chi dén bu chuyén muc dich s dung tir dat la sang dat phi nong
nghiép, tinh binh quan 21.000 dong/m2.

* Chi dén bu chuyén muc dich sir dung tir cdy hang nim khac sang dat phi
nong nghiép, tinh binh quan 21.000 déng/m2.

* Chi dén bu chuyén muc dich st dung tir cay lau nam sang dat phi nong
nghiép, tinh binh quan 21.000 dong/m2.

- Chi dén bu chuyén muc dich st dung tir dat 1am nghiép sang dat phi
ndng nghiép, tinh binh quan 3.900 déng/m2.

- Chi dén bu chuyén muyc dich str dung tur d4t nuodi trong thuy san sang dat
phi nong nghiép, tinh binh quan 17.100 dong/m2

- Chi dén bu giai toa dat ¢ tinh bang gia thu tién st dung dat cing loai
theo tirng khu vuec.
3.8.3.2. Két qua tinh todn va cdn doi thu chi tir dat:

a) Du toan thu:

+ Thu tir giao dat &:

- Thi trin Phong Dién: 55.300 m2 x 364.000 dong/m2 = 20.129 triéu
ddng;

- Cac x4 con lai: 427.100 m2 x 202.500 dong/m2 = 86.488 triéu dong;

- Thu tir viéc giao dat, thué dat thuong mai dich vy, khu cong nghiép, cum
cong nghiép: 49.200 m2 x 107.400 dong/m2 = 7.970 tri¢u ddng;

- Tlen thu tir viéc giao dat, thué dat san xuat kinh doanh, san xuat vat liéu
xay dung, gom su, khoang san,...: 545.222 m2 x déng/m2 = 66.245 triéu dong.

Nhu vay, téng ngudn thu 1.'21: 180.832 triéu dong

b) Dy toan chi:

- Chi dén bu chuyén muc dich sir dung tir dat ltia nudc sang dat phi nong
nghiép: 453.300 m2 x 21.000 dong/m2 = 9.519 triéu dong

- Chi dén bu chuyén muc dich str dung tir cdy hang nim sang dat phi nong
nghiép: 62.900 m2 x 21.000 dong/m2 = 1.321 triéu dong

- Chi dén bu chuyén muc dich sir dung tir dat trong cdy lau nim sang dat
phi néng nghiép: 379.000 m2 x 21.000 ddng/m2 = 7.959 triéu dong
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- Chi dén bu chuyén muc dich sir dung tir dat 1am nghiép sang dat phi
nong nghiép: 349.600 m2 x 3.900 ddng/m2 = 1.363 triéu dong.

- Chi dén bu chuyén muc dich sir dung tir dt nuéi trong thuy san sang dat
phi nong nghiép: 40.100 m2 x 17.100 ddng/m2 = 686 triéu dong.

- Chi dén bu giai toa dat o

+ Pat ¢ d6 thi: 8.900 m2 x 364.000 ddng/m2 = 3.240 triéu dong.

+ Pat ¢ nong thon: 90.200 m2 x 202.500 dong/m2 = 18.266 triéu dong.

Nhu vay, tong ngudn chi 13: 42.353 triéu dong.

¢) Can ddi thu - chi

To6ng thu: 180.832 tri¢u dong

Tong chi: 49.993 tridu dong.

Can d6i (thu - chi): 130.839 triéu dong

Nhu vay trong giai doan ké hoach dén 2024, can ddi thu - chi cac khoan
c6 lién quan dén dat 1a: 130.839 (Mot trim ba muoi ty tam trim ba muoi chin
triéu dong).
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IV. GIAI PHAP TO CHUC THU'C HIEN KE HOACH SU DUNG PAT

Pé phuong 4n ké hoach sir dung dat nim 2024 ctia huyén Phong Pién
duoc trién khai mot cach déy du, kip thot, c6 hi€u qua, can thuc hién tot mot sb
bién phdp va giai phap sau:

4.1. Giai phap vé chinh sach

- Thyc hién dong bd cac ndi dung quan 1y Nha nudc vé dat dai; dong thoi
xay dung va td chirc thue hién quy hoach, ké hoach st dung dat phai théng nhat
chat ché tir tong thé dén cac dia phuong dap Gng yéu cau phat trién kinh té - x&
ho1, dam bao quéc phong, an ninh; ddm bdo viéc st dung dét cua cac nganh, cac
linh vuc, cac dia phuong phai dua trén co s& quy hoach, ké hoach st dung dat;
xac dinh ranh gidi va cong khai dién tich dat trong lua, dat rimg phong ho, dat
rimg dic dung can bao vé nghiém ngit; to chitc quan 1y, giam sat chat ché quy
hoach phat trién cong nghiép, dat co so san xuat, kinh doanh phi nong nghiép...

- Co quan Tai nguyén va moi trudng huyén va can bo dia chinh cip xa
trong huyén c6 trach nhi¢m hudng dan viéc trién khai thyuc hién quy hoach, ké
hoach sir dung dit va cung cap thong tin c6 lién quan cho chu st dung dat dé
thuc hién.

- Xay dung chinh sach dat dai va cu thé hoa cac diéu khoan cua Luat dat
dai va cac van ban dudi Luat, ddm bdo kip thoi va phu hop véi tinh hinh thuc té
cua dia phuong;

- Can c6 chinh sach khuyén khich va thu hit cac nha dau tu vao cac du an
phat trién kinh té, x3 hoi trén dja ban; khuyén khich phat trién manh mé& cac
thanh phan kinh té theo huéng san xuét hang hoéa va nang cao chat luong dich
vu, thuong mai, du lich. Thu hut ngudi c6 tai va lao dong co6 trinh do k¥ thuat tur
cac ving khac dén cong tac va lam viéc 1au dai trén dja ban huyén; dong thoi
déy nhanh toc d6 dao tao nguén nhan luc béng cach ddo tao tai chd, giri di dao
tao, lién két dao tao;

- Tang cuong dau tu dé dao tao nang cao trinh do cho doi ngli can bo
chuyén moén ¢ tat ca cac nganh cac linh vuc, dac bi¢t 1a trong linh vuc dét dai;

- Quan tam va giai quyét tdt viéc boi thuong, hd tro, tai dinh cu; déng thoi
c¢6 chinh sach dao tao nghé, chuyén doi nghé nghiép, b tri viéc lam dé 6n dinh
doi séng cho cac ho khi bj thu hdi dat dé thuc hién cac cong trinh, du an trong
quy hoach, ké hoach st dung dat. Giai quyét tranh chap dat dai theo ding Luat
dét dai;

- Pay nhanh tdc d6 cap gidy ching nhan quyén sir dung dét; theo sat su
bién dong do chuyén quyén st dung dét, chuyén muc dich sir dung dat;
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- Khuyén khich dau tu thAm canh ting vu, chuyén d6i co ciu cay trong,
nang cao hiéu qua sir dung dat;

- Nghién cuu, dé xuét cac chinh sach nhim tao diéu kién thuan loi cho cac
d6i tuong str dung dat, khuyén khich dau tu phat trién kinh té - xa hoi trén toan
huyén theo nguyén tac: tiét kiém, co hiéu qud, bao v¢ tai nguyén dat va moi
truong sinh thai;

Dé xuét chinh sach hd tro phat trién san xudt:

+ HO trg cong tac khuyén néng, khuyén lam: hd trg giong cdy con, phan
bon, hudng dan k¥ thuat, xay dung mot s6 mo hinh thi diém sau d6 nhan rong
d6ng thoi 1én phuong an cu thé cho viée bao tiéu san pham; dio tao doi ngil can
bd khuyén nong vién co s;

+ HOb tro von vay san xuét: Trén nguyén tic thuan tién, 13i suat thép, sur
dung vén vay dang muyc dich, hiéu qua, bao toan vén. Chu yéu tip trung vio
phat trién kinh té ho gia dinh;

+ HJ tro phat trién nganh nghé: Pau tu may moc, thiét bi dé khoi phuc,
phat trién cac lang nghé truyén thong, cac nganh nghé tiéu thu cong nghiép...

+ Chinh sach phat trién dich vy, ché bién, tiéu thu san phém: nang cép va
mo rdng chg 1am noi giao luu budn ban;

+ Chinh sach thong tin vé thi trudng: Can phai duoc xtc tién manh mé
nham giup d& va dinh huéng cho nong dan san xuat cdy, con gi? ban cho ai? dé
dem lai hiéu qua cao va bén virng nhat.

4.2. Giai phap vé khoa hoc - cong nghé

Ung dung nhanh cac tién bo khoa hoc ky thuat tién tién vao san xuét va
cac linh vuc khac nhu: quan 1y, diéu hanh,... Khuyén khich dau tu chiéu sau, dbi
moi cong nghé dé tao ra san phadm c6 gia tri cao. Khong nhdp cac thiét bi c6
cong nghé lac hiu ciing nhu céac thiét bi gdy anh huong xau dén moi trudng;

Chuyén ddi co cdu san xuat theo hudng cong nghiép hoa, hién dai hoa
nong nghi¢p nong thon;

Pay manh tng dung céc loai giéng cdy trong, vat nudi cé ning suit, chat
lugng cao, chiu bénh tdt, phu hop véi diéu kién ty nhién cua dia phuong vao san
xuit. Chuyén ddi co ciu cdy trong vat nudi theo hudng san xuat hang hoa. Tham
canh tang vu cai tao dat, nang cao hi€u qua st dung dat;

Xay dyng va nhan rong cdc mo hinh san xuat, kinh doanh gioi, c6 hiéu
qua cao;
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Tang cuong lién két v6i cac truong dai hoc, cac vién nghién ctru dé déy
nhanh tng dung khoa hoc cong nghé trong néng nghiép dam bao ting ning suét,
chat lugng cay trong, vat nudi,...

Gén san xudt véi cong ngh¢ sau thu hoach, phat trién san xuAt cong
nghiép, tiéu thu cong nghiép.
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KET LUAN VA KIEN NGHI

I. KET LUAN

Ké hoach sir dung dit huyén Phong Dién dugc xay dung trén co s¢ khoa
hoc phu hop v6i thuc té cua dia phuong. Trén co sé danh gia cac tiém ning sin
c6 trén dia ban (thuan loi, kho khin vé diéu kién tu nhién, kinh té - xa hoi), tir d6
dua ra phuong an ké hoach st dung dit cho cac ddi tuong sir dung dat va cho
cac nganh, cac don vi hanh chinh cép x4, thi tran.

“Xac dinh vi tri, dién tich dat phai thu hoi dé thuc hién cong trinh, dy 4n sir
dung dét vao muc dich quy dinh tai Diéu 61 va DPiéu 62 cta Luat it dai trong ndm
ké hoach dén timg don vi hanh chinh cip x3, phuong. Doi voi du an ha tang k¥ thuat,
xay dung, chinh trang do thi, khu dan cu néng thon thi phai dong thoi xac dinh vj tri,
dién tich dat thu hdi trong ving phu can dé dau gia quyén sir dung dét thuc hién du
an nha &, thuong mai, dich vy, san xudt, kinh doa

K¢é hoach str dung dat nim 2024 ctia huyén Phong Pién 14 co s dé chuyén
dich co clu kinh té theo cc viing mién, vira phu hop véi diéu kién tur nhién, vira dap
tng muc tiéu cong nghiép hoa, hién dai hoa dam bao nén kinh t& cua huyén phat
trién phit hop véi nén kinh té chung ctia Tinh.

II. KIEN NGHI

Dé phuong an ké hoach sir dung dat phuc vu kip thoi muc tiéu phat trién
kinh t& x4 hoi ctia huyén trong nim 2024, dap tng dugc doi hoi cap bach vé nhu
cau sir dung dat ctia cic nganh, cac x3, thi tran trong twong lai can thiét phai
thie hién tot nhitng van dé sau day:

- Pé nghi cong khai ké hoach str dung dat dé nhan dan duoc biét, tranh
tinh trang 14n chiém va st dung d4t sai muc dich.

- Uy ban nhan dan huyén can giao chi tiéu ké hoach sir dung dat hang nim
cho cac x4, thi trin va cho cac nganh thuc hién, dong thoi c¢6 bién phap thuong
xuyén thanh tra, kiém tra tinh hinh str dung dat hang nam.

Dé nghi UBND tinh Thtra Thién ‘Hué'v xem xét, phé duyét ké hoach st
dung dat nam 2024 cua huyén Phong Bién d&¢ UBND huyén c6 co s¢ thuc hién
vai trd quan ly nha nudc ve dat dai cua dia phuong.

UBND huyén Phong Pién Trang 83



B4o céo thuyét minh ké hogch si dung dat nam 2024

HE THONG BIEU SO LIEU
(Kém theo Bdo cdo thuyét minh tong hop ké hoach sir dung ddt nam 2024
huyén Phong Dién)
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	Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 18.606,41ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 23.896,98 ha, cao hơn 5.290,57 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất rừng...
	+ Đất nuôi trồng thủy sản:
	+ Đất nông nghiệp khác:
	Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 892,11 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 248,35 ha, thấp hơn 643,76 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nông nghiệ...
	2.1.2. Đất phi nông nghiệp
	Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16.276,259 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 11.885,15 ha, thấp hơn 4.391,10 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất p...
	+ Đất quốc phòng:
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	Chỉ tiêu đất khu công nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 924,00 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 390,60 ha, thấp hơn 533,40 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất  khu công...
	+ Đất cụm công nghiệp:
	Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 165,08 ha, thực hiện đến 31/12/2023 vẫn chưa được thực hiện, thấp hơn 165,08 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đ...
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	Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 151,82 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 86,56 ha, thấp hơn 65,26 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất cơ sở ...
	+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:
	Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 826,73 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 49,24 ha, thấp hơn 777,49 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sử dụ...
	+ Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:
	Chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 967,86 ha, đến 31/12/2023 là 551,39 hiện, thấp hơn 416,47 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sả...
	+ Đất phát triển hạ tầng:
	Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.058,29 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 6.793,75 ha, thấp hơn 1.264,54 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:
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	( Đất thủy lợi:
	Chỉ tiêu đất thủy lợi theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.280,64 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 1.270,82 ha, thấp hơn 9,82 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thuỷ lợi là 9,82 ha.
	( Đất xây dựng cơ sở văn hóa:
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,10 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 2,41 ha, thấp hơn 12,69 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất xây dựng cơ sở...
	( Đất xây dựng cơ sở y tế:
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,23 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 14,75 ha, thấp hơn 17,48 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở y...
	( Đất cơ sở giáo dục đào tạo:
	Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 131,94 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 118,53 ha, thấp hơn 13,41 ha so Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ s...
	( Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 64,49 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 46,54 ha, thấp hơn 17,95 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ ti...
	( Đất công trình năng lượng:
	Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.975,91 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 1.398,12 ha, thấp hơn 577,79 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất...
	( Đất công trình bưu chính, viễn thông:
	Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,51 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 1,51 ha. Diện tích cho đất bưu chính viễn thông không cho phép tăng.
	( Đất có di tích lịch sử, văn hoá:
	Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử, văn hoá theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,04 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 3,52 ha, thấp hơn 0,52 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất có di...
	( Đất bãi thải, xử lý chất thải:
	Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,01 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 3,31 ha, thấp hơn 11,70 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất...
	( Đất cơ sở tôn giáo:
	( Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:
	Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.126,36 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 1.996,91 ha, thấp hơn 129,45 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối vớ...
	( Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ:
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 175,09 ha, đến 31/12/2023 là 16,89 ha, thấp hơn 158,20 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây ...
	( Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội:
	( Đất chợ:
	Chỉ tiêu đất chợ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 12,17 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 9,27 ha, thấp hơn 2,90 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất chợ là 2,90 ha.
	+ Đất sinh hoạt cộng đồng:
	Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 13,00 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 12,45 ha, thấp hơn 0,55 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất sinh hoạt...
	+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:
	Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 10,87 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 3,92 ha, thấp hơn 6,95 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ...
	+ Đất ở tại nông thôn:
	Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 506,63 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 981,60 ha, thấp hơn 474,97 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do định hướng trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm...
	+ Đất ở tại đô thị:
	Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 844,24 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 72,37 ha, thấp hơn 771,87 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô thị ...
	+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan:
	Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 20,35 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 13,20 ha, thấp hơn 7,15 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất Đất x...
	+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:
	Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3,38 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 3,00 ha, thấp hơn 0,38 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ ti...
	+ Đất tín ngưỡng:
	+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:
	+ Đất có mặt nước chuyên dùng:
	+ Đất phi nông nghiệp khác:
	Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp khác theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,37 ha, đến 31/12/2023 vẫn chưa thực hiện.
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	III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
	3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
	3.1.1. Mục tiêu
	3.1.2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

	Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 77.670,19 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 79.597,38 ha, cao hơn 1.927,19 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Trong đó:
	+ Đất trồng lúa: (1)
	Chỉ tiêu đất trồng lúa theo Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 5.530,98 ha, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 5.687,42 ha, cao hơn 156,44 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất trồng lúa đảm bảo phù hợp chỉ tiêu ...
	+ Đất trồng cây hàng năm khác: (1)
	Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.242,70 ha, thực hiện đến kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2.457,97 ha, cao hơn 215,27 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất trồng cây...
	+ Đất trồng cây lâu năm: (1)
	Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4.824,59 ha, thực hiện đến kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4.319,14 ha, thấp hơn hơn 505,45 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch loại đất này c...
	+ Đất rừng phòng hộ: (1)
	Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.504,24 ha, thực hiện đến kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 7.417,09 ha, thấp hơn 1.087,15 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch có quy hoạch chu...
	+ Đất rừng đặc dụng: (1)
	Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 36.107,51 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 34.947,99 ha, thấp hơn 1.159,52 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch đất rừng đặc dụng có quy hoạch tă...
	+ Đất rừng sản xuất: (1)
	Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 18.606,41ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 23.499,15 ha, cao hơn 4.892,74 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất rừng sản xuất  đảm bảo phù hợ...
	+ Đất nuôi trồng thủy sản: (1)
	Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 961,65 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.011,38 ha, cao hơn 49,73 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản giảm sang...
	+ Đất nông nghiệp khác: (1)
	Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 892,11 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 257,24 ha, thấp hơn 634,87 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích cho phép tăng đối với đất nông nghiệp khác là 634,8...
	3.1.3.2. Đất phi nông nghiệp
	Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16.276,259 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 12.600,95 ha, thấp hơn 3.675,30 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất...
	+ Đất quốc phòng: (1)
	Chỉ tiêu đất quốc phòng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 171,87 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 107,87 ha, thấp hơn 64,00 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất quốc phòng là...
	+ Đất an ninh: (1)
	Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 17,91 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 7,30 ha, thấp hơn 10,61 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất an ninh là 10,61 ha. Như vậy, chỉ tiêu...
	+ Đất khu công nghiệp: (1)
	Chỉ tiêu đất khu công nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 924,00 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 593,20 ha, thấp hơn 330,80 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất  khu cô...
	+ Đất cụm công nghiệp: (1)
	Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 165,08 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 vẫn chưa được thực hiện, thấp hơn 116,58 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích...
	+ Đất thương mai, dịch vụ: (1)
	Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê uyệt là 1.025,99 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 64,05 ha, thấp hơn 961,94 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thương mại, ...
	+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: (1)
	Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 151,82 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 82,49 ha, thấp hơn 69,33 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất cơ s...
	+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: (1)
	Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 826,73 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 102,76 ha, thấp hơn 723,97 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất ...
	+ Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: (1)
	Chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 967,86 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 735,23 hiện, thấp hơn 232,63 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đ...
	+ Đất phát triển hạ tầng: (1)
	Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.058,29 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 6.881,53 ha, thấp hơn 1.176,76 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:
	( Đất giao thông: (1)
	Chỉ tiêu đất giao thông theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.207,23 hakế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.980,76 ha, thấp hơn 226,47 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất giao thông là 226,47 ...
	( Đất thủy lợi: (1)
	Chỉ tiêu đất thủy lợi theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.280,64 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.283,64 ha, thấp hơn 3,00 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thuỷ lợi là 3,00 ha. ...
	( Đất xây dựng cơ sở văn hóa: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,10 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 5,21 ha, thấp hơn 9,89 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất xây dựng cơ s...
	( Đất xây dựng cơ sở y tế: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,23 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 14,60 ha, thấp hơn 17,63 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở...
	( Đất cơ sở giáo dục đào tạo: (1)
	Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 131,94 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 119,87 ha, thấp hơn 12,07 ha so Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ...
	( Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 64,49 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 49,65 ha, thấp hơn 14,84 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ ...
	( Đất công trình năng lượng: (1)
	Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.975,91 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.402,09 ha, thấp hơn 573,82 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đ...
	( Đất công trình bưu chính, viễn thông: (1)
	Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,51 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1,51 ha, ổn định so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.
	( Đất có di tích lịch sử, văn hoá: (1)
	Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử, văn hoá theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,04 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,52 ha, thấp hơn 0,52 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất có ...
	( Đất bãi thải, xử lý chất thải: (1)
	Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,01 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,31 ha, thấp hơn 11,70 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đ...
	( Đất cơ sở tôn giáo: (1)
	Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16,35 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 16,35 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo ổn định so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.
	( Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: (1)
	Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.126,36 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.974,63 ha, thấp hơn 151,73 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối ...
	( Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 175,09 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 16,89 ha, thấp hơn 158,20 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ...
	( Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,22 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 0,22 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.
	( Đất chợ: (1)
	Chỉ tiêu đất chợ theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 12,17 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 9,27 ha, thấp hơn 2,90 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất chợ là 2,90 ha. Như vậy, ...
	+ Đất sinh hoạt cộng đồng: (1)
	Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 13,00 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 12,36 ha, thấp hơn 0,64 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất sinh h...
	+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: (1)
	Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 10,87 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,59 ha, thấp hơn 6,28 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đ...
	+ Đất ở tại nông thôn: (1)
	Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 506,63 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.141,30 ha, thấp hơn 634,67 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do định hướng trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203...
	+ Đất ở tại đô thị: (1)
	Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 844,24 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 74,52 ha, thấp hơn 769,72 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô t...
	+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 20,35 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 13,08 ha, thấp hơn 7,27 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất Đấ...
	+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: (1)
	Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3,38 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,38 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy ...
	+ Đất tín ngưỡng: (1)
	Chỉ tiêu đất tín ngưỡng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 149,59 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 149,79 ha, cao hơn 0,20 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch đất tín ngưỡng có quy hoạch giảm sang các loại...
	+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: (1)
	Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.071,98 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.092,71 ha, cao hơn 20,73 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, ...
	+ Đất có mặt nước chuyên dùng: (1)
	Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.342,29 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.481,97 ha, cao hơn 139,68 ha so với Quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng phù h...
	+ Đất phi nông nghiệp khác: (1)
	Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp khác theo Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,37 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 vẫn chưa thực hiện.
	2.1.3. Đất chưa sử dụng (1)
	3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
	3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện (các công trình, dự án chuyển tiếp)
	3.2.2.  Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
	a) Nhu cầu tăng thêm

	* Đất phi nông nghiệp:
	-Đất quốc phòng: 107,87 ha;
	- Đất bưu chính viễn thông: 1,51 ha;
	- Đất cơ sở tôn giáo: 16,35 ha;
	- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 3,52 ha;
	- Đất chợ: 9,27 ha;
	- Đất cơ sở tín ngưỡng: 149,79 ha;
	- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: 16,89 ha;
	- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 3,31 ha.
	- Đất phi nông nghiệp khác: 0,18 ha;
	3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
	3.3.2 Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp
	3.3.4. Phân tích chỉ tiêu đất chưa sử dụng
	3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
	Để thực hiện kế hoạch sử dụng năm 2024 cần chuyển mục đích cho các loại đất, trong đó:
	3.5. Diện tích đất cần thu hồi
	3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
	3.7. Danh mục các công  trình, dự án trong năm Kế hoạch (bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của cấp lập kế hoạch)
	(Xem chi tiết tại phụ biểu 10_CH)
	3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất
	3.8.1. Căn cứ pháp lý hình thành các nguồn thu, chi tài chính từ đất
	3.8.2. Dự tính các nguồn thu, chi từ đất
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	4.1. Giải pháp về chính sách
	4.2. Giải pháp về khoa học - công nghệ
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